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LỜI TỰA 


Bài Văn Cảnh Sách này là do Thiền Sư 
Quy Sơn Linh Hựu (năm 771-853) soạn viết 
để cảnh giác và sách tấn đồ chúng dưới tòa 
của ngài, vì vậy nên gọi là bài văn Cảnh 
Sách. Bởi vì ngài khai sơn và ở núi Quy giáo 
hóa đồ chúng nên gọi là Quy Sơn. Ngài là 
bậc triệt ngộ xuất chúng dưới tòa của Tổ Bá 
Trượng, là đời thứ tư của dòng Tào Khê, là 
người sáng lập ra tông Quy Ngưỡng cùng với 
đệ tử là Thiền Sư Ngưỡng Sơn Huệ Tịch. 
Ngài đã khai mở huệ nhãn cho không biết 
bao nhiêu người tăng kẻ tục, và đã từng làm 
cho Phật Pháp cũng như Thiền Tông được 
tỏa sáng và hưng thịnh cả một phương trời. 
Tới nay sức ảnh hưởng của ngài qua những 
hành trạng, ngữ lục hoặc những lời dạy cao 
đẹp trong bài văn Cảnh Sách này vẫn còn 
âm vang trên trang giấy, tỏa sáng trong tâm 
hồn của những kẻ lầm mê, khiến được chợt 
tỉnh mà biết đường về. 

Đầu năm 2016 chúng tôi có duyên lành 
được cơ hội phỏng dịch bài Văn Cảnh Sách 
này của Tổ Quy Sơn Linh Hựu sang tiếng 
Việt. Trước là để tự mình học hỏi nghiên 
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cứu, cũng như lấy những lời dạy này để tự 
cảnh sách lẫy mình trên bước đường tu học 
và thực hành pháp giác ngộ giải thoát, trở về 
với Bản Thể Tuyệt Đối Chân Tâm. Sau là 
truyền bá rộng khắp cho những ai hữu 
duyên cũng đồng một lý tưởng duy tuệ thị 
nghiệp, thượng cầu hạ hóa, xuất nhà phiền 
não, xuất nhà tam giới, hầu đền đáp một 
phần nào đó ân đức cao đẹp của đức Thích 
Ca Mâu Ni Phật, chư liệt vị Tổ Sư cũng như 
hiện tiền Tam Bảo, Hòa Thượng Bồn Sư, các 
bậc Thầy và thiện hữu tri thức có công ân 
giáo dưỡng. Cũng như lời của Tổ Quy Sơn đã 
dạy, “Nếu có người căn cơ ở bậc Trung, 
bhông thể ngay nơi pháp Đán Ngộ này mà 
Uượt thoót, thì nên ở nơi guúo phớp mò lưu 
tâm, tìm học hinh giáo, nghiên cứu nghĩa lý 
cho rõ ròng, truyền bá rộng bhấp, tiếp đón 
điêu dắt người đời sau, đề báo đên ân đức 
của Phát.” Mặc dù bài Văn Cảnh Sách này 
đã được nhiều chư Tôn Đức Tăng dịch giải 
sang Việt văn, nhưng vì lời văn và dịch giải 
quá súc tích cao siêu khó cho hàng hậu học 
chúng tôi lãnh hội được trọn vẹn ý nghĩa 
thâm sâu của nó nên chúng tôi chẳng quảng 
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ngu hèn, lần mò dịch và giải làm cho bài văn 
được dễ hiểu, trôi trảy, và gần gủi hơn. Đã 
đúng ba năm từ khi phỏng dịch bài Văn 
Cảnh Sách này nhưng mãi tới hôm nay 
chúng tôi mới có cơ hội viết bài Học Giải cho 
bài văn này. Trong khi viết bài Học Giải, 
chúng tôi cũng có chỉnh sửa lại một vài chỗ 
dịch còn sơ sót của ba năm trước, hầu làm 
cho bài văn được rõ nghĩa, dễ hiểu và trôi 
chảy hơn. Đề là Học Giải vì chúng tôi còn 
đang chập chững trên bước đường tu học và 
thực hành giáo pháp của đức Phật nên Giải 
là để Học, và Học hiểu và thực hành tới đâu 
thì GHải tới đó. 

Vì vẫn còn ở trên tình thức hiểu biết và 
phân biệt, nên chắc chắn bài Học Giải này 
của chúng tôi sẽ còn nhiều chỗ sai sót, chưa 
thông suốt và lột hết được ý nghĩa thâm sâu 
của bài văn này. Vì vậy, kính mong các bậc 
tiền bối, các bậc thầy, các vị thiện hữu tri 
thức gần xa, từ bi lượng thứ và góp ý chỉ dạy 
thêm cho chúng tôi cùng tất cả mọi người 
được triêm ân pháp lạc. 

Đau cùng, chúng con xin thành tâm 
cảm niệm ân đức cao cả của ba đời mười 
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phương Tam Bảo đã làm chỗ quy hướng tỉnh 
thần cho chúng con trên bước đường tu Đạo. 
Chúng con thành kính cảm niệm công đức 
của Tổ Quy Sơn Linh Hựu đã viết bài văn 
tuyệt vời này để cảnh sách và chỉ bày con 
đường hướng thượng đến giác ngộ giải thoát 
cho chúng con. Đặc biệt, chúng con xin 
thành kính cảm niệm công ân giáo dưỡng 
của Hòa Thượng Bồn Sư, ngài Thượng Minh 
Hạ Điền đã từ bi dìu dắt, mở đường chỉ lối 
cho chúng con được nương nơi pháp Đốn 
Ngộ của Phật, Tổ mà trực thắng nơi tâm đến 
bờ Diệu Giác, chăng còn sợ bị lầm đường lạc 
lối nữa. Vì vậy chúng con xin nguyện y giáo 
phụng hành để đáp đền thâm ân cao cả của 
Thàây. 

Chúng con xin thành kính tri ân 
Thượng Tọa Thích Chúc Thiện và đại chúng 
Liên Hoa Đạo Tràng đã cho phép chúng con 
có chỗ ăn ở yên ồn tu hành; cũng như thành 
kính tri ân tất cả những đàn na tín thí đã bó 
thí cúng dường tịnh tài phẩm vật. 

Chúng con cũng xin thành kính tri ân 
những bậc Thầy lành bạn tốt đã không ít 
nhiều cũng có phần ảnh hưởng cái thiện cái 
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lành đến chúng con, và chúng con cũng học 
hỏi được nhiều từ quý Thây và các bạn. 

Cuối cùng xin thành kính tri ân Bác sĩ 
Nguyên Tâm (A Phương), một hiền đệ của 
chúng tôi ở Việt Nam tuy vẫn còn trẻ nhưng 
tâm đạo thuần hành ở trong Phật Pháp đã 
phát tâm lo cho việc ấn tống này được hoàn 
thành tốt đẹp. 

Nếu có chút phước lành nào trong việc 
dịch thuật những bài văn này, chúng con xin 
nguyện hồi hướng và chia sẽ đến tất cả các 
bậc thầy, huynh đệ, đàn na, cha mẹ, thân 
bằng quyến thuộc, thiện hữu và ác tri thức, 
tất cả kẻ oán người thân, oan gia trái chủ 
nhiều đời, cùng pháp giới chúng sanh đều 
được lợi ích an vui giải thoát. Xin nguyện từ 
nay trở đi cho đến ngày thành Phật kết làm 
Bồ Đề Quyến Thuộc của nhau và từ bị 
thương xót dìu dắt nhau cùng tiến bước trên 
con đường GIác Ngộ Giải Thoát. 

Trước đã không biết đường hướng tu 
hành còn bôn ba khắp nơi ở ngoài cửa Đạo 
hay tự đào xới tâm hồn mình bằng nhiều 
phương tiện khác nhau. Nhưng nay đã có 
kim chỉ nam trong tay và biết đường để trở 
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về nguồn. Vậy thì mỗi cá nhân chúng ta phải 
cô gắng nỗ lực tiến bước trở về ngôi nhà Tâm 
Tánh của mình. 

Đừng chân chờ gì nữa! Bởi cuộc đời là 
vô thường, trong khắp cả vũ trụ không có vật 
gì tồn tại mãi mãi. Ngay cả thân ta cũng vô 
thường, nó mong manh như sương mal, tạm 
bợ tợ nắng chiều, thật không bền chắc, trẻ 
mạnh rồi cũng phải già yếu, sanh già bệnh 
chết không hẹn mà đến và cũng không chờ 
bất cứ một ai. Vậy thì ai sẽ trừ khử những 
nỗi khổ ấy cho ta? Rốt cuộc thì không có ai 
có thể giải quyết được những nỗi khổ ấy cho 
mình ngoài chính mình. Bởi không ai có thể 
nhảy vào tâm mình mà dẹp hết những sở 
niệm thuộc tình thức nơi mình được ngoài 
chính mình. Do vậy nếu không tự thân nỗ 
lực cố găng tiến bước trên con đường Giác 
Ngộ giải thoát, thì làm sao mà giải trừ 
những nỗi khổ ấy được? Thoát ly sanh tử 
được? CHIác ngộ giải thoát được? Vậy kính 
mong đại chúng, suy xét cho thấu đáo, 
thường nghĩ vô thường, tận dụng thời gian 
quý báu của mình còn lại trong cuộc đời này, 
mà tự cô gắng nỗ lực tu hành, đồng được giải 
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thoát an vui. Đừng chẩn chờ gì nữa! Hãy 

bước tới về phía trước để được giác ngộ và 
giải thoát! 

Nam Mô Bồn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 

Tháng Giêng năm 2019 

Nhân Khóa Tu An Cư Kiết Đông 2018 

tại Liên Hoa Đạo Tràng 

Tỳ kheo Thích Thiện Trí kính viết 
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Đoạn 1 
Hán-Việt: 

Phù nghiệp hệ thọ thân, vị miễn 
hình lụy. Bấm phụ mẫu chỉ di thể, giả 
chúng duyên nhỉ cộng thành. Tuy nãi 
tứ đại phù trì, thường tương vi bội. 

Việt: 

Do nghiệp lực trói buộc mà có 
thân, nên chưa thoát khỏi các khổ lụy 
về thân. Thọ nhận cái tỉnh huyết của 
cha mẹ, lại vay mượn các duyên mà hợp 
thành. Tuy nương nơi bốn đại mà duy 
trì, nhưng bốn đại ấy thường chống trái 
lẫn nhau. 

Học Giải: 

Chua chát thay! Chúng ta có được thân 
này là do sức mạnh của nghiệp tạo tác bằng 
thân, miệng, và ý, huân tập tích lũy trong 
quá khứ dù thiện hay ác. Những hạt giống 
thiện ác đó được chứa trong kho A Lại Da 
Thức và vận hành không ngừng để tạo thành 
dòng chảy samsara bắt tận nên gọi là nghiệp 
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lực, cũng gọi là hành uân. Mạt Na Thức bị 
những hạt giống thiện ác đó kéo đi lưu 
chuyên sinh tử để lãnh những quả báo tốt 
xấu khổ vui tương xứng. Do nhờ một chút 
phước báo của đời trước mà nay chúng ta 
được thân người. Tuy hơn những loài khác ở 
trí khôn nhưng cũng là do nghiệp lực lôi kéo 
ràng buộc, chứ đâu phải do nguyện lực mà 
sinh, nên chẳng được đến ởi tự tại. Vì thế 
chúng ta bị nghiệp lực dẫn đi quanh quân ở 
trong ba cối sáu đường không lúc nào ngừng 
nghỉ hay ra khỏi được. Đó cũng là do chúng 
ta bị tình thức che lấp Tâm Tánh, chăng biết 
chính mình thật sự là ai hay là gì, nên 
không tự làm chủ được mình. Một khi đã mê 
Tâm Tánh thì cứ một bề nhận vọng làm 
chơn, nhận giặc làm con, nhận vật làm mình, 
mà tạo bao nghiệp thiện ác vì cái tâm phan 
duyên, hư vọng, chấp ngã chấp pháp, suốt 
ngày rong ruôi theo trần cảnh này. Do vậy, 
đành phải theo nghiệp thọ báo thân, ra vào 
lên xuống trong ba cõi sáu đường, chịu đủ 
mọi sự nhọc nhẳn đau khổ. 
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Lúc còn sống thì tâm thức vọng khởi ba 
độc tham sân si, để tạo tác ra bằng thân 
bằng miệng, dung chứa bao thứ phiền não ô 
nhiễm của cả một đời; đến khi thân chết, rã 
tan rồi, thần thức chăng còn chỗ nương gá 
duy trì nên tùy nghiệp thọ sanh, đi vào các 
loài đề thọ báo thân kế tiếp. Do cảm quả báo 
của loài người mà gá vào bào tha, được kết 
tụ từ hai chất máu mủ hôi tanh là tinh cha 
và huyết mẹ. Mới đầu là vài tế bào, sau là 
nhiều tế bào được sinh chia, và được nuôi 
dưỡng bằng máu tanh trong tử cung của mẹ. 
Lấy máu tanh chuyển thành da thịt xương 
để kết thành hình người đầy đủ đầu, mắt, 
tay, chân, nội tạng, v.v... Máu của mẹ được 
cấu tạo bằng những thức ăn nước uống ở bên 
ngoài. Mà xét cho cùng, chúng cũng chẳng 
ngoài bốn đại là đất, nước, gió, và lửa. Vì thé, 
thân vật chất này cũng là do bốn đại các 
duyên giả hợp mà thành. Đến chín tháng 
mười ngày thì chui ra từ đường bản thỉu chật 
hẹp. Sau đó phải tiếp tục vay mượn những 
thức ăn vật thực ở bên ngoài để duy trì thân 
tứ tại. Vậy nên hằng ngày phải thường xuyên 
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tiêu hóa và bài tiết những chất bất tịnh cho 
đến khi lìa đời. Tuy do bốn đại duy trì nhưng 
chúng thường chống trái lẫn nhau nên 
thành các bệnh khổ. Đại khái nước nhiều thì 
cúm lạnh, lửa nhiều thì khô khan, gió nhiều 
thì đau nhức, đất nhiều thì nặng nề. Suy cho 
cùng thì tất cả các bệnh đều là do bốn đại bất 
hòa mà ra. Muốn thân được an thì phải khéo 
điều hòa bốn đại, ăn uống phải biết tiết ché, 
điều độ, cử kiên. Người biết điều thân mà đôi 
khi bốn đại còn bất hòa, huống chi người 
chắng biết điều thân. Thế mới hay đã là 
thân thọ báo thì làm sao thoát được những 
cái khổ lụy của thân? Có sanh thì ắt phải có 
già, bệnh, và chết. Đó là bốn thứ khổ chính 
chung không chỉ riêng của loài người mà còn 
cả muôn loài chúng sanh khác nữa. Nói rộng 
và sơ lược thì có tứ khô và bát khổ, nói hẹp 
và chi tiết thì có muôn vàn cái khổ li ti 
tương quan không thẻ kể hết. Trong khắp cả 
bầu trời này, người dù giàu hay nghèo, lớn 
hay bé, già hay trẻ, trai hay gái đều có 
những sự khổ chung và riêng; không một ai 
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mà không có khổ, bởi không một ai mà 
không bị nghiệp thức ràng buộc lôi kéo. 

Rõ ràng từ sắc chất đến tinh thần, thân 
mạng con người đều bắt đầu bằng những chất 
liệu ô nhiễm và tâm tham chấp ái dục mà ra. 
Hơn nữa, từ sắc thân đến tâm ý là vô 
thường, khổ, vô ngã. Phật dạy những gì là vô 
thường, khổ, vô ngã thì chúng chẳng phải là 
ta, của ta, và tự ngã của ta (Kinh Vô Ngã 
Tướng). Thế thì cái thân tâm giả hợp này có 
chi đáng để tự hào yêu mến tham chấp? 
Trong khi cái Thẻ Tánh chân thường, chân 
lạc, chân ngã, và chân tịnh nơi chính mình 
thì bỏ quên, đánh mất, chăng biết, chăng 
nhận, chăng chịu quay về. Do vậy cả một đời 
lầm lạc, bỏ gốc theo ngọn, hiệp trần bối giác, 
đánh mất bản lai diện mục, cam chịu làm gả 
cùng tử, buông tâm chạy đi rong ruổi trên 
đường sanh tử, không hẹn ngày về. Thật đau 
xót thay! Nếu là người có chút giác tỉnh, có ý 
trở về, thì phải trước quán xét cái thân bất 
tịnh, vô thường, khổ, vô ngã, do nghiệp do 
duyên tạo thành mà buông xuống, đừng 
tham chấp, đừng lầm nhận cho nó là mình, 
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của mình, và tự thể của mình. Kế lại, đóc hết 
thân tâm, chẳng duyên cảnh khác, một đời 
không đổi, miên mật rõ ràng, tự quán vào 
trong để tìm cho ra cái bộ mặt thật của mình 
trước khi cha mẹ sanh ra là C1? Hay “Khi 
cha rrẹ chưa sanh, ta Là Gì?” Hỏi và tìm 
liên tục cho đến khi thông suốt rõ ràng cái 
“bản lai diện mục” (bộ mặt xưa nay) của 
mình mới thôi. Nếu thông suốt được bản lai 
diện mục của mình thì mọi sự khổ đau mới 
được chấm dứt hoàn toàn, trở về với cái Thể 
Tánh Thường Tịch Quang vốn sẵn có nơi 
mình, ở trong Niết Bàn Thường Lạc Ngã 
Tịnh, làm người Tuyệt Học Võ Sự, và được 
Tự Do Tự Tại. 


Đoạn 2 
Hán-Việt: 

Vô thường lão bịnh bất dữ nhân kỳ. 
Triêu tồn tịch vong, sát-na dị thế. Thí 
như xuân sương, hiểu lộ, thúc hốt tức vô, 
ngạn thọ, tỉnh đằng, khởi năng trường 
cửu. Niệm niệm tấn tốc, nhất sát-na 
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gian, chuyền tức tức thị lai sanh. Hà nãi 
yến nhiên không quá? 
Việt: 

Võ thường già bệnh không hẹn một 
ai. Sớm còn tối mất, trong khoảng sát- 
na đã qua đời khác. Giống như sương 
của mùa xuân, móc của ban mai, chốc 
lát liền không, như cây bên bờ vực, như 
những thực vật leo mọc trên vách giếng, 
làm sao có thể lâu bền được!? Niệm niệm 
nhanh chóng nối nhau, trong một sát- 
na, chuyển hơi thở thì đã là đời sau. 
Làm sao có thể yên lòng để đời mình 
trôi qua một cách vô ích như thế được? 
Học Giải: 

Cái thân đã do tứ đại hòa hợp mà sanh, 
biệt ly mà diệt, thì đâu thể lâu bền được. Từ 
lúc sanh tới lúc tử, thân tâm luôn đổi thay 
nên gọi là vô thường. Thế nên sáng thấy đó 
tối liền mất đó, hoặc mau một tí thì trong 
khoảng sát na đã buông xã báo thân, tiếp 
tục theo nghiệp theo duyên, nương gá vay 
mượn một hình hài mới ở đời khác. Ôi! Thân 
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người thật là mong manh tạm bợ! Nó giống 
như sương của mùa xuân, lúc sáng thì còn 
đọng lại trên đầu ngọn cỏ, khi nắng lên thì 
bốc hơi tan mất. Hoặc như cây cỏ leo mọc 
bên bờ vực thăm, chỉ cần gió mạnh một tí, 
hay đất sạt lở một chút là ào xuống vực sâu. 
Kinh Pháp Hoa nói, “fœm giớt Uô ơn du 
như hỏa trạch” (Tam giỏi không an giống 
như nhò lơ). Ngọn lửa vô thường sanh già 
bệnh chết đang ùa ập tới ta, đang đun sôi lấy 
ta, vậy thì làm sao ta có thể ngồi yên cho 
được? Khi sanh ra mỗi người đều đã mang 
cho mình một án tử hình. Chúng ta là 
những tử tù ở trong khám Ta Bà chờ ngày 
hành quyết. Thử nghĩ xem, người tử tù ở 
trong ngục biết mình sắp bị xử tử, thì họ đâu 
có cần để tâm đến mọi thứ trên đời nữa, chỉ 
thầm ước mong có được một tờ giấy ân xá 
miễn tử. Trong khi ngay hiện tại, chúng ta 
cũng là tử tù ở trong khám Ta Bà, lại được 
Đức Phật chỉ bày cho con đường giải thoát 
(tờ giấy ân xá miễn tử) mà chăng chịu để 
tâm lưu ý tới. Cứ ở trong ấy, toan tính lo 
nghĩ và làm những chuyện không đâu, tất 
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bật hơn thua với đời, cũng chẳng biết chính 
mình là al, lại tự gán cho mình một lý lịch 
mơ hồ không đâu, còn tích cực xây dựng 
cuộc đời mình trên bãi cát. Đương lúc hăng 
say xây dựng thì thần chết lại đến, giựt sập 
cái lâu đài ảo tưởng của tâm thức dựng lập. 
Bao nhiêu sự cố gắng và nỗ lực, bao nhiêu 
thứ mong manh tạm bợ mà ta đã cô gắng 
đắp xây, nương tựa và duy trì, hết thảy nhất 
thời đều tan thành mây khói. Đến lúc đó 
chúng ta mới hốt hoảng và vỡ lẽ rằng mình 
đã láng phí cả một đời để theo đuổi những 
thứ hư vọng, không có thời giờ để nghĩ đến 
chân lý, tu đạo giác ngộ giải thoát. Và khi 
chợt hiểu như thế thì đã muộn màng. 

Tâm niệm cũng lăng xăng dời đổi vô 
thường nhanh chóng nối nhau không dứt, 
một hơi thở ra không vào thì đã là đời sau. 
Thân và tâm đều vô thường đổi thay một 
cách nhanh chóng. Và sự vô thường này 
cũng không hẹn một al, bởi cái chết nó có 
thể đến với bất kỳ ai trong mọi lúc mọi nơi. 
Tất cả mọi người dù vua dân, giàu nghèo, 
sang hèn, già trẻ, nam nữ, đẹp xấu, v.v... a1 
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rồi cũng phải chết. Kẻ đi trước người đi sau, 
không a1 tránh khỏi được. Đó là một sự thật 
của cuộc đời mà chúng ta phải hiểu rõ và 
chấp nhận. Vô thường già chết đã không hẹn 
một ai thì chúng ta làm sao có thể hẹn cái 
việc tu hành của mình được? Trong Kinh Tứ 
Thập Nhị Chương, đức Phật dạy mạng người 
chỉ ở trong hơi thở. Như vậy thì làm sao ta 
có thể ngồi chơi nhàn nhã cho qua ngày 
tháng vô ích như thế được? Bởi thế hằng 
ngày hằng giờ, hằng phút hăng giây, cho đến 
trong từng hơi thở ra vào, chúng ta phải 
găng nhớ hạ thủ công phu cho miên mật. Xin 
đừng hẹn chờ để ngày tháng luống uống trôi 
qua, bởi một khi mất thân người thì muôn 
kiếp khó có lại được! 

Trong Kinh Pháp Cú Hán Tạng hoặc 
¡nh Nhật Tụng, Đức Phật dạy như sau. 

Hán- Việt: 

Thị nhật dĩ quá 

Mạng diệc tùy giảm 

Như thiểu thủy ngư 
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Tư hữu hò lạc? 

Đại chúng! 

Đương cần tỉnh tắn 
Như cứu đầu nhiên 
Đản niệm UÔ thường 
Thận uật phóng dật.” 
Việt dịch: 

“Mót ngày đỗ qua 
Mạng cũng giảm dân 
Như cá thiếu nước 

Có øì là uui? 

Đạt chúng! 

Ngay đây phải tỉnh tấn 
Như cứu lửa cháy đầu” 
Thường nhớ nghĩ Uuô thường 


Cẩn thận đừng có buông lung.” 


Đoạn 
Hán-Việt: 

Phụ mẫu bất cung cam chỉ, lục thân 
có dĩ khí ly, bất năng an quốc trị bang, 
gia nghiệp đốn quyên kế tự, miến ly 
hương đảng, thế phát bẩm sư. Nội cần 
khắc niệm chỉ công, ngoại hoằng bất 
tránh chỉ đức, huýnh thoát trần thế, ký 
kỳ xuất ly. 

Việt: 

Đối với cha mẹ không dâng cho 
miếng ăn ngon ngọt, quyến thuộc cũng 
quyết rời bỏ xa lìa, không thể trị an việc 
nước, lại chấm dứt nối dõi nghiệp nhà, 
xa làng bỏ xóm, cắt tóc vâng thầy học 
Đạo. Vậy nên, bên trong cần nhớ và 
luôn gìn giữ công phu cho miên mật, 
bên ngoài thì mở rộng cái đức hạnh 
không tranh chấp, xa rời trần thế, quyết 
chí kỳ hẹn ngày giải thoát. 


24 


Học Giải: 

Người xuất gia chúng ta đã cắt ái từ 
thân, theo thầy học Đạo chỉ vì một mục đích 
cao thượng duy nhứt là trên cầu Phật đạo, 
dưới độ chúng sanh. Nên chúng ta không 
thể phụng dưỡng cha mẹ như người tại gia 
được. Đối với quyến thuộc như cha mẹ, anh 
em, vợ con (lục thân) thì chúng ta đã cương 
quyết rời bỏ xa lìa. Đối với quốc gia chúng ta 
lại không giúp được gì cho việc giàu mạnh, 
an ổn, và thái bình. Còn đối với gia tộc thì 
chúng ta cũng không thể sanh con để nối 
dòng dõi cho tổ tiên. Bao nhiêu việc làm 
ngoài đời đều đã gạt qua một bên để chỉ 
chăm lo cho mỗi một việc là giác ngộ giải 
thoát. Vậy mà chúng ta không chịu dốc sức 
tỉnh tấn tu hành để cho cái chí nguyện cao 
cả xuất gia ban đầu được sớm thành tựu, lại 
đề cho ngày tháng trôi qua vô ích. Có người 
thì vô chùa nhàn nhã hưởng thụ vui chơi cho 
qua ngày, có người thì tất bật ngược xuôi 
đêm ngày chỉ để kết thêm tình thân với thí 
chủ, buông đây bắt kia, đi ngược lại với cái lý 
tưởng cao thượng xuất trần ban đầu, lần hỏi 
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theo thói quen, ô nhiễm theo đời, trở lại 
thành người thế tục (thân xuất gia mà tâm 
chẳng xuất). Nếu như vậy thì việc cắt ái từ 
thân, xuất gia tu đạo, đâu còn có ý nghĩa gì 
nữa? Vì thế, Tổ Quy Sơn dạy chúng ta phải 
nên ở bên trong thì miên mật dụng công tu 
tập (nội cần bhắc niệm chỉ công), chớ để xao 
lãng quên mất, còn bên ngoài thì phải mở 
rộng cái đức Lục Hòa Vô Tranh với tứ chúng 
và mọi người (ngoại hoàng bất tránh chỉ 
đức). Nêu bên trong, niệm niệm luôn hướng 
đến công phu thì đâu còn thời giờ hay kẻ hở 
để thấy lỗi kẻ khác mà bất hòa hơn thua với 
đại chúng. Và ngược lại, nếu cứ phóng tâm 
ra ngoài mong thấy lỗi người thì bên trong 
hoàn toàn không giữ được sự công phu tu 
hành của mình. Cho nên đức Lục Tổ dạy, 
“Thường tự biến kỷ quáú, dữ đạo tức 
tương đương” (thường tự thấy lỗi mình, 
cùng đạo tức tương đương). Lại nói, “Nhược 
chân tu đạo nhân, bất biến thế gian 
quá” (nếu là bậc chân tu, không thấy lỗi thể 
gian). Thường biết lỗi mình tức bên trong có 
niệm công phu, không xét lỗi người là bên 
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ngoài mở rộng cái đức lục hòa. Ngài Tuệ 
Trung Thượng 5ĩ cũng dạy, “Phản quơn tự 
bỷ bốn phận sự, bất tùng tha đắc” (Soi 
sáng lại chính mình là bốn phận gốc, chẳng 
từ bên ngoòi mà được). Bồn phận chính của 
người tu là phải xoay trở lại để nhận cho ra 
mình thật sự là ai hay là gì? Hay nói cách 
khác là phải “kiến tánh”. Tìm cầu sự giác 
ngộ giải thoát ngoài Bản Tâm Thanh Tịnh 
của mình là việc làm mê sảng, bởi sự giác 
ngộ chẳắng lìa Tâm mà có. Tâm chính là 
Phật, Phật chính là Tâm. Muốn thấy Phật 
phải liễu Tâm. Nên tìm Phật ngoài Tâm là 
điều không thể được. Vì vậy, chư Tổ đều dạy 
mình phải tự hồi quang phản chiếu chứ đừng 
hướng ngoại tìm cầu. Niệm niệm xoay trở về 
với Bản Tâm của mình là niệm niệm xa rời 
trần thế. Phải quyết chí ngay trong đời này 
giác ngộ giải thoát (huýnh thoát trần thể, bý 
bỳ xuất ]y). Chứ đừng có chần chờ gì nữa, bởi 
vô thường già chết chăng đợi chờ mình. Có 
như vậy thì mới xứng đáng là một người xuất 
gia chân chính. 
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Đoạn 4 
Hán-Việt: 

Hà nãi tài đăng giới phẩm, tiện 
ngôn ngã thị Tỷ Kheo? Đàn việt sở tu, 
khiết dụng thường trú, bất giải thỗn tư 
lai xứ, vị ngôn pháp nhĩ hiệp cúng. 
Khiết liễu tụ đầu huyên huyên, đãn 
thuyết nhân gian tạp thoại. Nhiên tắc 
nhất kỳ sẵn lạc, bắt tri lạc thị khổ nhân. 
Nẵng kiếp tuẫn trần, vị thường phản 
tỉnh. Thời quang yếm một, tuế nguyệt sa 
đà, thọ dụng ân phần, thí lợi nùng hậu, 
động kinh niên tải, bất nghĩ khí ly. Tích 
tụ tư đa, bảo trì huyễn chất. Đạo sư hữu 
sắc, giới húc Tỷ Kheo, tiến đạo nghiêm 
thân, tam thường bắt túc. Nhân đa ư thử 
đam vị bất hưu, nhật vãng nguyệt lai, 
tấp nhiên bạch thủ. Hậu học vị văn chỉ 
thú, ưng tu bác vấn tiên tri, tương vị 
xuất gia quí cầu y thực? 

Việt: 

Tại sao vừa được giới phẩm lại tùy 
tiện cho mình là bậc Ty Kheo? Dùng của 
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thí chủ, ăn của thường trụ, không biết 
xét nghĩ cho kỹ những thứ ấy từ đâu mà 
có, lại nói bừa rằng hiến cúng như vậy là 
lẽ tắt nhiên đúng pháp. Ăn rồi, xúm đầu 
huyên náo, chỉ nói toàn những chuyện 
tạp của thế gian. Nhưng đó là cái vui 
nhất thời mà không biết chính cái vui 
đó lại là nguyên nhân của đau khổ. Bao 
kiếp đã chạy theo trần cảnh mà chưa 
từng phản tỉnh. Thòi giờ mãi trôi, năm 
tháng lần lữa, thọ dụng của thí chủ càng 
nhiều thì lợi của thí chủ càng lớn, trãi 
qua nhiều năm mà chẳng nghĩ tính đến 
việc rời bỏ. Tích chứa cho nhiều, cũng 
chỉ vì nuôi giữ lấy cái thân xác hư 
huyễn này mà thôi. Đắng Đạo Sư có 
khuyên răng và khuyến khích Tỳ Kheo 
phải giữ thân mà tiến trên đường Đạo, 
còn ba việc ăn, mặc, và ngủ thường ngày 
đừng nên cho đầy đủ quá. Con người đa 
số đều đam mê những mùi vị ấy không 
ngừng, ngày qua tháng lại, thoáng chốc 
đã bạc đầu. Cho nên kẻ hậu học chưa 
nghe được ý chỉ huyền diệu của Phật 
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Pháp phải học hỏi sâu rộng với các bậc 
giác ngộ đi trước, sao lại có thể nói rằng 
việc xuất gia quý ở nơi cầu cơm no áo 
ám? 

Học Giải: 

Tổ Quy Sơn từ bi khuyên dạy chúng ta, 
đã là người xuất gia, lại lãnh thọ đại giới, lên 
bậc Tỳ Kheo thì càng phải biết khiêm cung, 
đầy đủ giới đức và tu đức, chăm lo mỗi một 
việc là trở về với Tánh Giác nơi mình hay 
“duy tuệ thị nghiệp” (lấy sự giác ngộ giải 
thoát làm mục tiêu Uuà sự nghiệp duy nhút 
của đời mình). Đôi khi chúng ta mãi rong 
ruổi theo trần cảnh, chăng chánh niệm tỉnh 
giác, cũng chăng phản quan tự kỷ, nên quên 
mình đã là người xuất gia đầu trọc, chăng 
nhớ cái chí nguyện cao đẹp ban đầu, và quên 
mắt cái bổn phận của mình. Do vậy, thân tuy 
ở trong chốn Già Lam, mà tâm thì ở ngoài 
cõi trần tục. Vì thế, những phiền não tệ nạn 
liền sanh, Tô thấy vậy nên viết bài cảnh sách 
này để răn dạy. Những tệ đoan ở chốn tùng 
lâm đã có từ thời Tổ Quy Sơn hơn ngàn năm 
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trước, huống gì hiện giờ hơn ngàn năm sau ở 
thời đại chúng ta; những thói hư tật xấu lại 
càng nhiều không thể nói hết. Như có người 
vừa mới đăng đàn thọ đại giới, được dự vào 
hàng Tăng bảo nhưng không biết khiêm 
nhường mà còn tự cao ngã mạn cho mình là 
bậc Tỳ Kheo rồi muốn làm gì thì làm, hoặc 
bắt nạt kẻ khác, đi nghịch với lục hòa, phá 
rỗi sự thanh tịnh của thiền môn. Lại tiêu 
dùng của tín thí và thường trụ một cách 
phung phí, chẳng biết tiết kiệm, chắng biết 
xấu hồ, chẳng biết suy xét những phẩm vật 
cúng dường ấy từ đâu mà có, ta có đủ đức 
hạnh và xứng đáng để nhận không, lại cũng 
chăng chịu nỗ lực tu hành đề thăng tiến trên 
đường Đạo. Ăn rồi xúm nhau vui đùa ồn 
náo, chỉ toàn là nói chuyện của thế gian, còn 
việc lớn sanh tử hay trọng đại xuất thế thì 
chăng hề đoái hoài tới dù chỉ một lời, bởi 
cũng chăng dám nghĩ tới và cũng chăng biết 
gì để nói. Như thế thì tín thí khó tiêu, nợ 
càng thêm nợ, sa vào địa ngục như tên bắn, 
khó mong có ngày thoát khỏi được. Chao ôI! 
Chỉ vì một chút mê muội nhứt thời, chạy 
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theo trần cảnh, được một chút vui giả tạm, 
mà muôn kiếp phải chịu tai ương, như con 
thiêu thân đâm đầu vào lửa. Do vậy Tổ bảo, 
“Nhiên tắc nhất bỳ sẵn lạc, bất trì lạc thị 
bhố nhân. Nẵng biếp tuấn trần, uị 
thường phản tỉnh” (Nhưng đó lò cói Uui 
nhất thời mà không biết chính cới uui đó lại 
lò nguyên nhân của đau bhổ. Bao biếp đã 
chạy theo trần cảnh mà chưa từng phản 
tỉnh). Con người aI cũng bị đánh lừa bởi vị 
ngọt giả tạm của dục lạc, chẳng biết đó là 
chất độc giết người. Vì vậy mới chạy theo và 
lấy đó làm niềm vui tạm bợ mà chăng biết đó 
là nguyên nhân đưa đến bao đau khổ sau 
này. Trải qua nhiều kiếp tới nay, chúng ta 
đã lấy khổ làm vui, chỉ vì chạy theo cái bã 
vinh hoa, cái mỗi danh lợi, mà thọ vô số báo 
thân, trong khắp các loài, ở khắp các đường. 
Thế mà chúng ta vẫn chưa từng phản tỉnh. 
Cứ để thời giờ mãi trôi năm tháng qua 
ngày, chạy theo cái thú vui ngũ dục, hưởng 
thụ tiêu xài của đàn na tín thí cho nhiều, 
trải nhiều năm mà cũng chăng hè nghĩ tới 
chuyện từ bỏ. Nhưng đâu biết rằng mình 
32 


càng thọ hưởng bao nhiêu của tín thí, thì thí 
chủ càng được phước bấy nhiêu, còn phần 
mình thì bị tốn giảm bấy nhiêu, và phải 
mang nợ đền trả về sau. Suy cho cùng, 
chúng ta dành cả một cuộc đời chạy theo ngũ 
dục lục trần và tích chứa cho nhiều, chịu 
trăm bề khổ cực, lo toan và làm đủ các việc 
(dù đó là việc ác) cũng chỉ vì để nuôi giữ lấy 
cái thân xác tạm bợ này mà thôi (ích tụ chư 
đa, bảo trì huyễn chát). Một khi cái thân xác 
tạm bợ này mất đi, thì phải theo nghiệp mà 
thọ báo nơi ba cối sáu đường. Như vậy có 
đáng chăng? Hãy bình tâm chín chắn mà 
suy xét cho kỹ, có người khách nào mà đem 
hết tâm huyết và tiền của để tô điểm trang 
trí cho cái phòng trọ của mình chỉ mướn 
trong vòng vài ngày hay không? Thế mà 
chúng ta cũng là khách trọ trong cối Ta Bà, 
nhưng lại đem hết tâm huyết và tiền của cả 
một đời để tô đắp cái phòng trọ của mình chỉ 
trong vòng mấy chục năm ngắn ngủi. Khi 
chết mới hay rằng cuộc đời như một giấc 
mộng, mọi thứ chắng thể đem theo, chỉ có 
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nghiệp báo là theo mình. Vì vậy người xưa 
nói: 

Hán-Việt: 

“Nhất nhật uô thường đáo 

Phương tri mộng lý nhấn 


Vạn ban tương bắt khứ 


+” 


Duy hữu nghiệp tùy thân. 
Việt dịch: 
“Một mơi 0ô thường đến 
Mới biết người trong mộng 
Muôn uiệc chẳng mang theo 
Chỉ có nghiệp theo mình. ” 
Tổ Quy Sơn có dạy ở phần sau, “con 
quỷ uô thường giết người không ngừng 
trong mỗi niệm” (uô thường sót quỷ, niệm 
niệm bắt đình) đề cảnh tỉnh chúng ta sự vô 
thường, sự chết chỉ ngay ở mỗi một niệm 
sanh diệt mà thôi. Chứ đâu cần chờ đến 
ngày mai, tháng sau, hay năm tới. Phải luôn 
nghĩ nhớ đến vô thường ở trong mỗi niệm 
mà quyết chí tiến tu cầu đạo giác ngộ giải 
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thoát. Bởi chúng ta không biết có còn sống ở 
cái niệm kế tiếp hay không, huống gì là phút 
sau, tiếng sau, ngày sau, tháng sau, hay 
năm sau. Thân tâm luôn đổi thay trong 
từng niệm từ khi có ý thức cho đến khi thân 
tan ý thức mất, cả một cuộc đời chỉ thoáng 
qua như một giấc mộng. Dù cho ta có tạo ra 
sự nghiệp to lớn, giàu sang, quyền cao chức 
trọng như thế nào trong lúc còn sống thì 
cũng vô ích bởi giấc mộng vẫn là giác mộng. 
Một hơi thở ra không vào thì đã là đời sau 
(chuyển tức tức thị lai sanh). Dù người giàu 
hay kẻ nghèo, lúc mới sanh ra a1 cũng hai 
bàn tay trăng mà đến, thì lúc chết đi ai cũng 
hai bàn tay trắng mà đi, giống nhau chẳng 
khác. Duy chỉ có nghiệp nhân mà mình đã 
gây tạo băng thân miệng ý cả một cuộc đời 
theo mình đề lưu chuyên mà lãnh thọ những 
nghiệp quả tương xứng ở những đời vị lai. Tự 
mình âm thầm và mù mờ sanh ra trong thế 
giới này, rồi cũng tự mình lặng lẽ và mịt mờ 
ra đi (tiền lộ mang mang vị tri hà vãng). Tự 
mình gieo nhân thiện ác, tự mình chịu quả 
khổ vui tương xứng. Không một ai có thể 
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thay thế, ngay cả người yêu thương mình 
nhứt như cha, mẹ, chồng, vợ, con cái, anh 
em, thân bằng, và quyến thuộc của mình 
cũng không thể thay thế mình chịu khổ hay 
hưởng vui được. Hiểu như thể thì từ nay cần 
phải phát Tâm Bồ Đề, luôn nghĩ nhớ đến vô 
thường, quý tiếc thời giờ và thân người có 
được, để tìm các bậc minh sư học Đạo, bỏ ác 
làm lành giữ tâm trong sạch, hay như cảnh 
sách nói, “fdo phóng minh sư, thân cận 
cœo đức, quyết trạch thân tâm, khử kỳ 
hỉnh cước” (sớm hỏi mình sự, thân cận cdo 
đức, quyết lọc thân tâm, bỏ điêu gơi góc). Có 
như vậy chúng ta mới có thể tiến tu giải 
thoát, ra khỏi nhà mộng, không uống một 
đời người khó được, không uống được xuất 
gia tu đạo, không uông của đàn na tín thí, và 
bốn ân trọng. Nếu đã thân cận minh sư, biết 
cách tu rồi thì chỉ cần niệm niệm tỉnh tấn 
quay về quán chiếu nơi tâm, cất hết mọi sở 
niệm của thức làm cho “fức ý uong duyên” 
(dứt ý quên duyên) hay “tâm cảnh cầu 
quyên, mạc hý mạc ức” (tâm cảnh câu 
quyên, không nhớ không ngh]) đến khi nào 
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tỉnh giấc và ra khỏi nhà đại mộng hay triệt 
ngộ mới thôi. 

Đức Phật là bậc thầy dạy Đạo (con 
đường giác ngộ giải thoớf) nên mới gọi là 
“Đẳng Đạo Sư” hay “Thiên Nhân Sư”. 
Ngài không phải là trời, cũng không phải là 
quý thần, nên không có thể ban phước hay 
giáng họa cho chúng ta được. Ngài là một 
người Giác Ngộ. Chúng ta bái Phật làm thầy 
để nương tựa tu hành hầu được giác ngộ giải 
thoát cũng như ngài; chứ chẳng phải đến với 
ngài để cầu mọi thứ dục lạc trên đời như tiền 
tài, danh lợi, sắc, v.v... Những thứ ấy chỉ là 
tạm bợ xuất phát từ lòng tham của mình mà 
ra. Con đường giác ngộ giải thoát của Phật là 
con đường từ bỏ ngũ dục lục trần thì đâu có 
lý nào đức Phật lại dạy chúng ta chạy theo 
lòng tham của mình để cầu xin những thứ 
đó. Cầu xin tức không thể được, lại không 
bằng tự mình thực hành theo lời Phật dạy và 
phù hợp với nhân quả. Như muốn cái quả 
giàu có sung túc thì phải tu cái nhân bố thí 
cúng dường, hoặc muốn khỏe mạnh sống lâu 
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thì tránh cái việc sát hại tổn thương chúng 
sanh, ngược lại còn cứu và phóng sanh. Ở đời 
phải sống thuận theo nhân quả, trồng dưa 
được dưa, trồng đậu được đậu, chứ chắng khi 
nào trồng dưa mà được quả đậu bao giờ. Do 
vậy, là người Phật Tử dù tại gia hay xuất gia, 
chúng ta phải có chánh kiến và chánh tín, 
tức là hiểu rõ lý duyên sinh vô ngã, lý nhân 
quả ba đời. Làm người Phật Tử mà không 
hiểu duyên sinh vô ngã, nhân quả ba đời thì 
sự tà kiến và mê tín dễ sanh. Tà kiến và mê 
tín nếu sanh thì sẽ đi lệch hướng mà Phật đã 
dạy. Do vậy, sanh ra nhiều tệ hại và đau khổ 
cho chính mình và người khác; thế rồi theo 
nghiệp theo duyên mà vào ra ba cối sáu 
đường, chịu khổ vô cùng, không biết bao giờ 
mới thoát được những lớp mê đến bờ giác 
ngộ. Vì thế, Phật khuyến khích người xuất 
gia đặc biệt là hàng Tỳ Kheo phải giữ thân 
mà tiến trên đường Đạo. Giữ thân tức là lấy 
giới để giữ thân khẩu ý của mình, để ngăn 
ngừa ý đừng suy nghĩ việc ác, thân đừng làm 
việc ác, miệng đừng nói lời ác. GIữ giới thì 
thân tâm đều an lạc (Giới Thân), do vậy dễ 
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hỗ trợ mình thăng tiến trên con đường giác 
ngộ giải thoát, trở về sống được với Pháp 
Thân đây đủ Tri Kiến Phật (Huệ Mạng) của 
chính mình. Nương nơi G1ới sanh Định, do 
Định sanh Huệ. Ngược lại nhờ Trí Tuệ sol 
sáng mà mình chẳng bị cảnh trần lay 
chuyên, đó gọi là được Định, nên chăng theo 
cảnh trần tạo nghiệp bằng thân miệng ý và 
vì thế luôn được trong sạch, đó gọi là giữ 
Giới. Do vậy thường quán chiếu vào trong 
lòng thực tại để dẹp hết mọi sở niệm của thức 
thì gọi là người trì Tâm Địa Giới. 

Đã là người xuất gia thì những việc 
thường ngày như ăn, mặc, và ngủ thì đừng 
cho quá đầy đủ. Ăn nhiều thì buồn ngủ và 
sanh nhiều dục vọng, mà như vậy thì nó não 
hại mình và khiến công phu mình bị gián 
đoạn. Đã vì lý tưởng cao đẹp giác ngộ mà 
xuất gia tu hành, thì cớ gì mình vào chùa 
chỉ biết ăn, mặc, ngủ không thôi, mà chẳng 
chịu cố gắng để tâm nơi Tuệ nghiệp? Con 
người đa số ai cũng đam mê ngũ dục, bị 
chúng lôi cuốn chạy theo không ngừng, nên 
năm tháng thoáng chốc trôi qua mà chẳng 
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kịp thở, khi nhìn lại thì mình đã già, uống cả 
một đời lo việc không đâu. Do vậy, Tổ 
khuyên những hàng hậu học sau này nếu 
chưa được nghe ý chỉ huyền điệu của Phật 
pháp, thì phải nên tìm khắp các bậc thầy có 
trí tuệ để học hỏi mà biết đường vào Đạo. 
Sau đó tự mình phải đi cho đúng để được về 
nhà, nhận ra được chủ nhân ông hay Tánh 
Phật nơi mình, mà vượt trên ba cõi, thoát 
hắn sanh tử. Có như vậy mới đúng là người 
xuất gia chân chính. Có như vậy mới là 
người làm tròn bổn phận và chí nguyện xuất 
gia cao đẹp của mình. Chứ đâu phải đi xuất 
gia là vì cơm no áo ấm, tiền tài danh lợi, hay 
ngũ dục lục trần. Vì thế, Thiền Sư Phù Dung 
Đạo Giải khuyên chúng ta đừng để danh lợi 
làm đau mắt mình qua câu, “Ngộ thỉnh 
ngộ sắc như thượng thạch tài hoa. Kiến 
lợi biến danh như nhãn trung trước 
tiết” (Gặp thanh gặp sắc như hoa trồng trên 
đá, thấy lợi thấy danh như bụi rớt trong 
mắt). Phát tâm xuất gia là vì lý tưởng giác 
ngộ giải thoát, trên cầu Phật Đạo dưới độ 
chúng sanh. Đó mới thật là chân chính phát 
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tâm xuất gia. Đó mới là chánh nhân xuất 
gia. Nếu ngoài mục đích ấy mà đi xuất gia 
thì chắng phải chân chính phát tâm xuất 
gia, cũng chắng phải là chánh nhân xuất gia. 
Cái tâm ban đầu đã chăng chơn và cái nhân 
ban đầu đã chăng chánh, thì khó mà đi cho 
trọn con đường xuất gia của mình, tức xuất 
nhà thế tục, xuất nhà phiền não, và xuất nhà 
tam giới. Vậy, người xuất gia chúng ta phải 
suy xét cho kỹ xem coi cái tâm ban đầu nó là 
chơn hay chăng chơn, và cái nhân ban đầu 
là chánh hay bất chánh? Nếu hoàn toàn tâm 
chơn nhân chánh thì hiện giờ tâm chơn 
nhân chánh ấy có còn không? Nếu còn thì 
phải giữ vững mà tiếp tục tiến bước. 


Đoạn ð 
Hán-Việt: 

Phật tiên chế luật, khải sáng phát 
mông. Quỹ tắc uy nghi, tịnh như băng 
tuyết. Chỉ trì tác phạm, thúc liễm sơ 
tâm, vi tế điều chương, cách chư ỗi tệ. Tỳ 
ni pháp tịch tằng vị thao bồi, liễu nghĩa 
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thượng thừa, khởi năng chân biệt? Khả 
tích nhất sanh không quá, hậu hối nan 
truy. Giáo lý vị thường thác hoài, huyền 
đạo vô nhân khế ngộ. 

Việt: 

Phật trước ché luật để mở sáng chỗ 
tối tăm. Phép tắc oai nghi sạch như 
băng tuyết. Theo nguyên tắc ngưng là 
giữ, làm là phạm (chỉ trì tác phạm) đề 
kiềm chế kẻ sơ tâm, dùng nhiều điều 
luật vi tế để trừ bỏ các điều xấu tệ. Nơi 
truyền dạy giới luật chưa hề thân cận tu 
tập thì đối với pháp Liễu Nghĩa Tối 
Thượng Thừa làm sao có thể lãnh hội 
được? Đáng tiếc một đời bỏ qua vô ích, 
về sau hối hận cũng không kịp. Giáo lý 
chưa từng để lòng thì Đạo sâu xa không 
nhân đâu mà khế ngộ được! 

Học Giải: 

Sở di Phật chế giới luật là để điều phục 
và thanh tịnh hóa thân tâm của người còn 
đang trên con đường tu đạo. Một khi cái 
thân an lạc và trong sạch vì không tạo 
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những điều xấu ác nên nó hỗ trợ giúp sức 
cho cái tâm được an định. Khi tâm an định 
thì đễ xoay vào trong quán chiếu khiến cho 
mọi sở niệm của tâm thức được tịnh trừ, do 
vậy mới buông xả được mọi chấp dính nơi 
tâm, và sự tu hành của mình mới tiến bộ 
được. Do vậy mới nói, “nhân Giới sanh Định, 
nhân Định phát Huệ”. Bằng giới luật chẳng 
có thì tâm hằng nghĩ điều ác, thân làm việc 
ác, và miệng nói lời ác. Thân miệng ý đã ác 
thì sẽ ngăn trở người tu thăng tiến trên 
đường Đạo. Như giết người tức là phạm giới 
sát (giết); đây gọi là “ác phạm”. Đã gieo 
nhân xấu, thì cái quả báo hiện đời là bị bỏ 
vào tù, suốt đời luôn đau khổ vì lòng ray rứt 
ám ảnh về những lỗi lầm của mình đã tạo. 
Thế thì thân dầu ở trần thế mà tâm đâu 
khác gì ở địa ngục; còn tâm đâu mà nghĩ đến 
việc tu hành giác ngộ giải thoát? Chưa kể là 
có thể bị tử hình; một khi chết rồi thì lấy 
thân nào để tu? Bởi như Tổ Quy Sơn nói, 
“nhất thất nhân thân, uạn kiếp bất 
phục” (một khi mất thân người thì muôn 
biếp khó có lại được). Như vậy thì làm sao sự 
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tu hành có thể thăng tiến cho đặng? Ngược 
lại, nếu không giết người tức là giữ giới hay 
“chỉ trì” thì không bị bắt vào tù, thân tâm 
thanh tịnh an lạc, làm nên tảng tốt đẹp cho 
sự tiến tu giải thoát. Giới thì có thô có tế. 
Giới thô dùng để điều phục cái thân, còn giới 
vi tế thì dùng để điều phục cái tâm. Tuy 
thân chưa giết người, mà tâm muốn giết, 
thấy người khác giết lòng vui mừng theo, 
như vậy là vi tế trong tâm có phạm. Khởi 
một niệm dù thiện cũng đã trái với giới thể 
rồi huống chi là khởi niệm ác. Vì vậy người 
xưa nói, “khởi tâm động niệm liền trái 
giới thể.” linh Địa Tạng cũng nói, “Chúng 
sanh Nam Diêm Phù Đà khởi tâm động 
niệm hông gì là bhông tội.” Do vậy, đức 
Phật mới chế ra nhiều điều luật vi tế để trừ 
bỏ những điều xấu tệ, nên Tổ gọi giới luật là 
“Sạch như băng tuyết”. Thế mà có người thọ 
giới xong thì không ở trường học cho rành 
rẽ, cũng chăng thân cận những bậc thầy hiểu 
thông giới luật của Phật (Luật Sư) để thực 
hành cho đúng pháp làm cho giới thể và giới 
tướng trong sạch như băng tuyết. Nếu đã 
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không học cho rành về giới luật, thì dễ phạm 
giới mà không hay biết. Cái việc căn bản của 
người xuất gia chúng ta là giữ giới luật mà 
còn không biết và chưa làm được thì nói gì 
đến việc tu giác ngộ giải thoát. Nền tảng đã 
không vững thì làm sao có thể tiến bước lên 
cao, đến bờ giải thoát bên kia? Do vậy Tổ 
Quy Sơn mới bảo, “fỳ nỉ pháp tịch tằng uị 
thao bôi, liễu nghĩa thượng thừa khởi 
năng chân biệt” (Nơi truyễn dạy giới luật 
chưa hê thân cận tu tập thì đối uới phúp 
Liễu Nghĩa Tối Thượng Thừa làm sao có thể 
lãnh hội được?). Như vậy, giới đã thọ mà 
không học hiểu cũng không thực hành thì 
không có gì để thúc liễm thân tâm nên dễ 
chạy theo trần cảnh. Chăng chịu sửa đổi 
những thói hư tật xấu của mình mà còn 
buông lung phóng túng nên giới luật chăng 
được trong sạch. Giới luật đã chắng thanh 
tịnh thì đâu khác gì một người thế tục? Ngày 
qua tháng lại thoáng chốc đã bạc đầu, đáng 
tiếc một đời người, đáng tiếc một đời xuất 
gia mà chăng được lợi ích gì, chỉ tạo thêm 
nghiệp bất thiện và mang nợ thí chủ. Khi cái 

45 


già, cái bệnh, và cái chết đến thì quá muộn, 
có hối hận cũng không còn kịp nữa (Khả tích 
nhất sanh bhông quó, hậu hồi nan truy). 
CHới luật đã không học không giữ, còn giáo 
lý cũng không nghe không tu, thế thì cái 
giáo lý cao tột thâm sâu của Phật như Tri 
Kiến Phật, Phật Tánh, Bồ Đề, Niết Bàn 
v.v... hay Thiền Tông Đốn Ngộ Bản Tâm 
làm sao có thể khế ngộ (giáo lý uị thường 
thác hoàời, huyền đạo uô nhân bhé ngộ)? Do 
vậy, Tổ Quy Sơn khuyên chúng ta đã là 
người xuất gia thì trước phải học giới luật 
cho kỹ càng, sau đó đi tham học giáo lý 
thâm sâu của Phật ở nơi các bậc thầy hiểu 
đạo có tu đức, mới có thể tiễn bước trên con 
đường cao siêu giác ngộ giải thoát được. Chứ 
còn vào chùa chỉ biết có hai thời công phu 
sáng chiều, đi cúng kiếng, tưởng đó là tu, là 
làm tròn bổn phận, là đủ công phu tu tập, 
nào ngờ những việc đó chỉ là những việc 
chẳng chút dính dáng gì đến việc tu giác ngộ 
giải thoát cả. Đến phút lâm chung vẫn mờ 
mịt chăng biết đường đi. Như thế thật là 
uống cho một đời tu hành của mình vậy. Thế 
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nên chúng ta phải nghe lời khuyên thiết 
thực của Tổ mà tự phản tỉnh và y giáo phụng 
hành mới không uống một cuộc đời xuất gia 
tu đạo của mình. 


Đoạn 6 
Hán-Việt: 

Cập chí niên cao lạp trưởng, không 
phúc cao tâm, bất khẳng thân phụ lương 
bằng, duy tri cứ ngạo. Vị am pháp luật, 
tập liễm toàn vô. Hoặc đại ngữ cao 
thanh, xuất ngôn vô độ. Bất kính 
thượng trung hạ tọa, Bà la môn tụ hội võ 
thù. Oản bát tác thanh, thực tất tiên 
khởi, khứ tựu quai giác, tăng thể toàn 
võ, khởi tọa chung chư, động tha tâm 
niệm. Bắt tồn ta ta quỹ tắc, tiểu tiểu uy 
nghỉ, tương hà thúc liễm hậu côn, tân 
học võ nhân phỏng hiệu. 

Việt: 

Cho đến tuổi đời, tuổi Hạ đều cao, 

mà bụng rỗng tâm cao, chẳng chịu thân 
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cận bạn lành, chỉ biết nghênh ngang 
kêu ngạo. Chưa thông giáo pháp và giới 
luật, nên sự thúc liễm toàn không. Hoặc 
lời cao tiếng lớn, nói năng vô phép. 
Chẳng kính các bậc Thượng, Trung, Hạ 
tọa, chẳng khác gì sự tụ hội của các Bà 
La Môn. Khua bát ra tiếng, ăn rồi dậy 
trước, đến đi trái phép, tăng thể toàn 
không, đứng ngồi lăng xăng, làm động 
niệm tâm người. Chẳng còn một chút 
phép tắc, một tí oai nghỉ nào, thì lấy gì 
để thúc liễm hậu bối? Còn kẻ mới học 
cũng không nhân đâu mà noi theo 
được! 

Học Giải: 

Tổ Quy Sơn quở những người xuất gia 
chúng ta mà giới luật không học, giáo lý 
cũng không tìm hiểu, cứ lần lữa lơ là qua 
ngày, cho đến khi tuổi đời và tuổi đạo đều 
lớn, thì dễ sanh ngã mạn. Cho nên Tổ nói 
“Cập chí niên cao lap trưởng, bhhông 
phúc cao tâm” (Cho đến tuổi đời, tuổi Hạ 
đều cao, mò bụng rồng tâm cao). Cái tâm 
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cao ngạo cho mình là lớn, là tu lâu năm, 
nhưng không biết gì về giới luật lẫn giáo lý 
hay kinh nghiệm tu hành của mình để chỉ 
dạy cho người, và cũng chăng chịu đẹp bỏ cái 
“#œ” để tìm cầu thiện tri thức chỉ dạy cho 
phương pháp tu hành nên nói, “bất khẳng 
thân phụ lương bằng, duy trì cứ ngạo” 
(chẳng chịu thân cận bạn lành, chỉ biết 
nghênh ngang biêu ngạo). Do không học giới 
luật, không tìm hiểu giáo lý, không cầu các 
bậc minh sư chỉ dạy vì lòng ngã mạn cao 
ngạo, nên chăng có gì và biết gì để tự thúc 
thiễm thân tâm nên nói là “tị am pháp 
luật, tập liễm toàn uô” (chưa thông giáo 
pháp uò giới luật, nên sự thúc liễm toàn 
bhông). Do không biết tu hay biết tự thúc 
liễm thân tâm của mình nên ở chùa mà 
chẳng biết khiêm nhường, nói năng thô lỗ, la 
lối lớn tiếng, không có chừng mực, vì thế Tổ 
quở là “đại ngữ cao thanh, xuất ngôn uô 
độ” (lời cao tiếng lớn, nói năng uô phép). 
Đây đều là do lúc ban đầu không chịu học 
luật nghe pháp, nên không biết giữ thân, chế 
tâm hay quán xét thân tâm mà buông xả 
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ngã chấp. Vì vậy càng tu lâu năm và lớn tuổi 
đến đâu thì cái ngã càng lớn tới đó, thay vì 
càng ít lại. Bên trong thì không miên mật 
dụng công tu tập, bên ngoài thì chăng có lục 
hòa. Thế nên lời cao tiếng lớn, nói năng vô 
phép, chắng biết kính nhường các bậc 
Thượng, Trung, Hạ tòa, giống như các Bà La 
Môn khi tu hội, ngồi chăng có thứ tự, chăng 
biết kính trọng các vị trưởng lão có đức 
hạnh. Còn đạo Phật dạy mình phải kính trên 
nhường dưới, nhu hòa nhẫn nhục, chánh 
niệm tỉnh giác, giữ thân miệng ý cho trong 
sạch. Thân tâm đã không thể tự mình thúc 
liễm thì các việc mình làm hằng ngày đều 
trái phép và mất hết uy nghi như khua bát 
ra tiếng, ăn rồi dậy trước, đến đi trái phép, 
đứng ngồi lăng xăng, làm động niệm tâm 
người v.v... nói cách khác là “tỡng thể toàn 
uô” tức giới hạnh và uy ngh1 của một vị Tỳ 
Kheo đều không có. Tự mình chăng thê thúc 
liễm thân tâm của mình thì lấy gì dạy bảo, 
thúc liễm, và làm gương cho những hàng 
hậu học về sau? 
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Đoạn 7 
Hán-Việt: 

Tài tương giác sát, tiện ngôn ngã 
thị sơn tăng. Vị văn Phật giáo hành trì, 
nhất hướng tình tồn thô tháo. Như tư tri 
kiến, cái vị sơ tâm dung đọa, thao thiết 
nhân tuần, nhẫm nhiễm nhân gian toại 
thành sơ dã. Bắt giác lủng chủng lão hủ, 
xúc sự diện tường. Hậu học tư tuân, vô 
ngôn tiếp dẫn. Túng hữu đàm thuyết, 
bất thiệp điển chương. Hoặc bị khinh 
ngôn, tiện trách hậu sinh vô lễ, sân tâm 
phẫn khởi, ngôn ngữ cai nhân. 

Việt: 

Vừa được người cảnh giác cho thì 
liền bảo “Tœ là Sơn Tăng.” Chưa nghe 
lời Phật dạy để hành trì, một bề giữ tính 
vụng về lỗ mãng. Thấy biết như thế là 
bởi vì cái tâm lúc đầu lười biếng, theo 
thói tham ăn, thấm thoát chạy theo 
người đời, trở thành kẻ hoang dại thô 
tục. Chắng hay lụm cụm già yếu, gặp 
việc thì xoay mặt vào vách. Hậu học 
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thưa hỏi cũng không có lời gì để d 
dắt. Dù giảng nói cũng không có liên 
quan tới kinh điển. Hoặc bị khinh chê 
thì liền trách hậu sinh vô lễ, tâm sân nổi 


lại 


» 


dậy, lớn tiếng át người. 
Học Giải: 

Tổ Quy Sơn dạy khi có người cảnh tỉnh 
cho mình thì đáng lẽ mình phải cám ơn và 
dùng những lời cảnh tỉnh đó mà phản tỉnh 
lại chính mình, cũng như sửa đổi những lỗi 
lầm của mình, để mình tiến tu giải thoát, cớ 
sao lại vội cho rằng '?œ lờ sơn tống” mà 
chẳng chịu sửa đổi. Dù là tăng ở núi rừng 
hay tăng ở thành phó thì cũng cần phải tuân 
thủ đúng giới luật của Phật và đầy đủ uy 
ngh1 của một vị Tỳ Kheo. Chứ đâu phải cho 
mình là sơn tăng nên chẳng cần câu nệ tới 
giới luật và uy nghi tế hạnh mỗi khi có người 
thương tình cảnh tỉnh cho. Kinh Pháp Cú, 
Phẩm Hiền Trí, Sô 76 và 77 có dạy như sau: 


76. “Nếu tháy bậc hiển trí, 
Chỉ lỗi uò khiển trách, 
Như chỉ chỗ chôn uàng 
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Hãy thôn cận người trí! 

Thôn cận người như Uậy, 

Chỉ tốt hơn, không xấu.” 

71. “Những người hay bhuyên dạy, 

Ngăn người bhúc làm óc, 

Được người hiển bính yêu, 

Bị người óc hhông thích. ” 

Đức Phật cũng dạy chúng ta phải thân 
cận những bậc hiền trí để họ chỉ lỗi khiến 
trách mình, bởi vì họ mà mình mới thấy 
được cái sai của mình mà sửa đổi để cho 
mình được thêm tốt đẹp hơn. Họ chính là 
những bậc ân nhân, những người giúp mình 
thăng tiến trên con đường giải thoát vậy. 
Thé thì chúng ta cần phải cảm ơn những 
người thấy và chỉ những cái sai hay lỗi lầm 
của mình để mình khắc phục và cải thiện 
những lỗi lầm đó. Họ là bậc thiện tri thức vì 
giúp cho ta ngăn ngừa tội lỗi để khỏi bị sa 
đọa về sau. Những bậc thiện tri thức như vậy 
chỉ có người hiền mới kính mến, còn người ác 
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thì không ưa thích, vì người ác chăng thích 
bị chỉ trích, hay nghe lời ngay lời thật. 

Do bởi chưa từng học Phật Pháp, cầu 
thiện tri thức chỉ dạy, nên cứ một bề ôm cái 
kiến chấp sai lầm của mình đã huân tập ở 
đời thành ra vụng về lỗ mãng, không chịu tu 
tập sửa đổi. Cái thấy biết như thế là do lúc 
đầu cái tâm đã biếng nhác, chạy theo ngũ 
dục lục trần, chẳng chịu ở yên tu hành, lang 
thang đó đây khắp các nhà thế tục, để rồi 
tiêm nhiễm những thói xấu ở đời, trở thành 
kẻ hoang dại thô tục đâu khác gì những kẻ 
tục ngoài đời. Do vậy tuy thân xuất gia mà 
tâm chẳng xuất gia. Đến khi lụm cụm già 
yếu, gặp việc gì đến liền xoay mặt vào vách 
vì không biết cách ứng sử. Tuôi đời tuổi đạo 
đều cao mà khi hậu học đến thưa hỏi Phật 
Pháp thì chăng biết gì để dẫn dắt. Cho dù 
miễn cưỡng nói thì toàn chuyện đâu đâu 
chẳng liên quan gì tới kinh điển. Thế nên 
đâu tránh khỏi hậu học khinh chê? Mà bị 
khinh chê thì liền trách hậu sinh vô lễ, nổi 
tâm sân, lớn tiếng nạt người. Tự mình tốn 
mình hại người. Có người tu chân chính nào 
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nghe lời này mà chẳng biết hồ thẹn hối hận, 
giựt mình tỉnh giấc, ghi lòng tạc dạ, quyết 
tâm sửa đối lỗi lầm, buông xuống bản ngã, 
tầm cầu minh sư thiện tri thức chỉ dạy để 
biết con đường vào Đạo, hầu lợi lạc cho mình 
và người đồng được an vui giải thoát ư? 


Đoạn 8 
Hán-Việt: 

Nhất triêu ngọa tật tại sàng, chúng 
khổ oanh triền bức bách, hiểu tịch tư 
thỗn, tâm lý hồi hoàng. Tiền lộ mang 
mang, vị tri hà vãng. Tùng tư thỉ tri hối 
quá, lâm khát quật tỉnh hề vi. Tự hận 
tảo bất dự tu, niên vãn đa chư quá cựu, 
lâm hành huy hoắc, phạ bố chương 
hoàng. Hộc xuyên tước phi, thức tâm 
tùy nghiệp. Như nhân phụ trái, cường 
giả tiên khiên, tâm tự đa đoan, trọng xứ 
thiên trụy. Võ thường sát quỷ niệm niệm 
bất đình, mạng bất khả diên, thời bất 
khả đãi. Nhân thiên tam hữu ưng vị 
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miễn chỉ, như thị thọ thân phi luận kiếp 
ỗ. 


<4 ứ 


lệt: 


Một mai bệnh nằm trên giường, các 
khổ quay quanh bức bách, sớm tối lo 
nghĩ, trong lòng lo sợ bồi hồi. Đường ở 
phía trước mịt mò, chăng biết đi về đâu. 
Đến đây mới biết hối lỗi, đợi khát mới 
đào giếng thì có ích gì? Tự hận sớm 
chẳng lo tu, đến tuổi xế chiều nhiều điều 
tội lỗi, khi sắp ra đi thì sự sống tan rã 
nhanh chóng, nên sợ hãi kinh hoàng. 
Giống như lụa lủng thì chim sẻ bay ra, 
thân chết rồi thì tâm thức đi theo 
nghiệp. Như kẻ thiếu nợ, ai mạnh theo 
trước, tâm tạo nhiều nghiệp, nặng đâu 
rơi đó. Con quỷ vô thường giết người 
không ngừng trong mỗi niệm, mạng 
sống chẳng thể kéo dài, thời gian không 
thể đợi chờ. Ba cõi, trời người chưa 
thoát khỏi được thì cứ như vậy mà thọ 
thân mãi số kiếp chẳng thể tính bàn. 
Học Giải: 
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Hiện tại nếu không phản tỉnh sửa đổi 
lỗi lầm thì còn chờ đến bao giờ? Một mai khi 
bệnh nằm trên giường, mọi sự khổ đau của 
cái bệnh quay quanh bức bách thân tâm, lúc 
đó mới suy nghĩ bao nhiêu năm nay ta đã tu 
được những gì? Giới luật có tròn không? Có 
công phu một chút nào không? Có tu tập 
đúng chánh pháp hay không? Đớn đau thay! 
Xét đi xét lại thì tất cả đều không có nên 
sanh tâm lo sợ bồi hồi. Mịt mờ không biết rõ 
mình chết rồi sẽ đi về đâu (Tiền lộ mơng 
mơng, Uị tru hà uống). Người xưa có bài kệ 
rằng: 

Hán- Việt: 

“Hành tùng hư thật tự giải tri 

Họa phúc nhân do cánh uấn thùy 

Thiện ác đáo đầu chung hữu báo 

Chỉ tranh lai tảo dữ lai trì.” 

Việt dịch: 

“Tâm hònh hư thực tự mình biết 

Họa phước do mình chớ hỏi gi? 

Thiện ác rốt cùng đêu có báo 
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Chỉ là đến sớm hay muộn thôi.” 

Tự mình làm những nghiệp gì thì thì tự 
mình biết, tự mình làm tự mình chịu đâu 
cần phải hỏi ai, tất cả họa phước thiện ác đều 
có quả báo, chỉ là đến sớm hay muộn thôi. 
Do vậy tự hận lúc trước chắng chịu lo tu, cứ 
mãi chạy theo ngũ dục lục trần, tạo và phạm 
nhiều điều tội lỗi, đến già sắp chết thì mới sợ 
hãi kinh hoàng. Đến đó mới biết ăn năn hối 
lỗi thì đã muộn rồi, bởi đợi khát nước mới 
đào giếng thì làm sao kịp (Tòng tư thi tri hối 
quó, lâm bhót quật tính hê ui? Khi thân 
chết rồi thì tâm thức chỉ đành tùy nghiệp 
thác sanh, mãi trôi lăn trong ba cối sáu 
đường. Nghiệp nào nhiều nặng thì bị kéo đi 
theo đó trước, như thiếu nợ ai nhiều thì phải 
trả người đó trước. Hằng ngày sáu căn tiếp 
xúc sáu trần sinh ra sáu thức. Mạt Na Thức 
đem những gì thấy nghe hay biết cất trong 
kho A Lại Da Tàng Thức. Lúc ý thức yếu như 
lúc ngủ và lúc lâm chung thì Mạt Na Thức 
hoạt động, bám chấp vào những hạt giống 
thiện ác được chứa trong kho A Lại Da Thức. 
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Vì vậy lúc ngủ thì mơ vì bám vào những hạt 
giống trong tâm thức, lúc chết thì những hạt 
giống hay chủng tử sẽ hiện ra, hạt giống nào 
mạnh thì trồi lên trên và kéo Mạt Na Thức 
đi trước đề lưu chuyền sinh tử, thọ nhận báo 
thân để trả cái quả báo tương ứng dù khổ 
hay vuI. 

Cuộc đời vô thường như một giấc mộng, 
mọi thứ chăng thể đem theo, đến tay không 
đi cũng tay không, chỉ có nghiệp mình tạo 
tác cả một đời theo mình mà thôi. Vì vậy 
mình phải quán sự vô thường của cuộc đời 
mà chuyên tâm nơi Tuệ Nghiệp, gắng công 
phu tu tập tỉnh tấn để khỏi lãng phí và hối 
hận một đời người và luống uống cả một đời 
tu hành của mình. Vì thế nên Tổ Quy Sơn 
đã hết lòng cảnh tỉnh mình bằng cách ví dụ 
sự vô thường như là một con quỷ giết người 
không ngừng trong mỗi niệm, và cái mạng 
sống này cũng không thể lâu bền được, nó 
chăng đợi chờ mình dù chỉ một giây một 
phút (Vô thường sót quỷ niệm niệm bất 
đình, mạng bắt khả diên, thời bất khả đối). 
Thật đúng vậy! Cuộc đời chỉ trọn vẹn có vài 

59 


chục năm. Từ khi mới tượng hình trong tử 
cung của mẹ thì đồng hồ báo về sự chết đã 
tích tắc như trái bom có thể bùng nỗ bất cứ 
lúc nào. Sự vô thường có thể cướp mạng sống 
của chúng ta bất cứ lúc nào, nó đang tích tắc 
từng sát na, từng giây từng phút, giảm dần 
thọ mạng và gần kẻ cái chết. Cũng giống như 
con cá trong hồ nước đang bị khô cạn dần 
dần. Vậy mà chúng ta chắng quán xét điều 
ấy cho rõ ràng đề thức tỉnh, ngược lại còn ở 
trong đó vui đùa, phóng tâm buông lung, 
chạy theo ngũ dục lục trần, chăng tin nhân 
quả, một mai vô thường đến thì dù có ăn năn 
cũng đã muộn màng. Thế thì cứ mãi theo 
nghiệp thọ thân, lên xuống ra vào trong ba 
cõi sáu đường chăng thể tính đếm hết được. 
Nghiệp tự mình làm tự mình chịu, đâu cần 
hỏi ai và cũng chăng thể than trách ai được. 
Vậy từ nay phải thường nhớ nghĩ tới vô 
thường, gắng tu sửa đổi lỗi lầm, nghiên cứu 
giáo lý của đức Phật cho kỹ càng, tìm cầu 
thiện tr1 thức chỉ dạy cho phương pháp tu 
hành đúng đắng, tinh tấn tu hành để không 
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uống một đời người và đời tu hành của 
mình. Rất mong thay! 


Đoạn 9 
Hán-Việt: 

Cảm thương thán nhạ, ai tai thiết 
tâm! Khởi khả giam ngôn, đệ tương cảnh 
sách. Sở hận đồng sanh tượng quý, khứ 
Thánh thời diêu, Phật pháp sanh sơ, 
nhân đa giải đãi, lược thân quản kiến dĩ 
hiểu hậu lai. Nhược bất quyên căng, 
thành nan luân hoán. 

Việt: 

Lạ lùng thương cảm, đau xót lòng 
thay! Đâu thể làm thỉnh, cho nên cảnh 
sách lẫn nhau. Tủi vì chúng ta đồng 
sanh vào thời Tượng Pháp, cách Thánh 
(Phật) đã xa, Phật pháp trở nên lờ mò, 
nhiều người giải đãi, do vậy lược bày cái 
thấy nhỏ hẹp của mình để khuyên bảo 
những người hậu học. Nếu chẳng bỏ tính 
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kiêu căng, thì thật khó mà thay đổi 
được. 
Học Giải: 

Tổ Quy Sơn vì lòng từ bi tột cùng, 
thương sót những kẻ lầm mê như chúng ta 
đang bị chìm đắm mà chăng thể làm thinh 
được, nên viết ra bài cảnh sách này để cảnh 
tỉnh và sách tấn mọi người. Thời của ngài 
thuộc Tượng Pháp; tăng chúng tu hành khổ 
hạnh và tinh tấn hơn bây giờ, chỉ có một số 
ít là giãi đãi lơ là nên sanh những điều xấu 
tệ như Tổ đã nêu ở những phần trên. Vậy mà 
ngài còn than trách, huống chi ngày nay ở 
thế ký 21, cách Phật cách Tổ lâu hơn, thì 
những điều xấu tệ không biết còn nhiều hơn 
thời xưa gắp bao nhiêu lần. Cho nên những 
lời dạy cảnh sách sâu sắc của Tổ Quy Sơn 
càng đáng để cho chúng ta lưu tâm học hỏi 
và thực hành cho thắm nhuần hơn nữa. Vì 
cách Phật và thánh hiền đã xa, nhiều người 
giải đãi, phóng tâm lầm lạc, chạy theo ngũ 
dục, chăng chịu học hành giáo lý của Phật, bị 
tà kiến sai sử, tu hành sai lạc, nên Phật 
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Pháp bị lu mờ, không người tiếp nối đúng 
chánh pháp. Do vậy mà Tổ đã sơ lược trình 
bày cái thấy đúng đăng của ngài để khuyên 
bảo những người hậu học đời sau như chúng 
ta hãy thức tỉnh và trở về con đường tu tập 
chân chính và đúng chánh pháp. Than ôi! 
Lòng từ bi của Tổ thật sâu như biển cả. Ngài 
đã hết lời khuyên dạy như thế mà mình còn 
chăng bỏ tính kêu căng, chăng chịu nghe lời 
khuyên dạy, thì ngài cũng bó tay vì khó mà 
thay đối được tính kêu căng và sự sĩ mê lầm 
lạc của mình. Vậy thì, kính xin các bạn đồng 
tu suy xét cho kỹ và đừng để đời tu của mình 
luống uống trôi qua, khỏi phải hối hận khi 
không còn kịp nữa. 

Kinh Pháp Cú, Phẩm Ngàn, số 112 có 
dạy: 


“A¿ sống một trăm năm, 
Lười nhúc bhông tỉnh tấn, 
Tốt hơn sống một ngày 


Tình tán tận sức mình. ” 
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Đoạn 10 
Hán-Việt: 

Phù xuất gia giả, phát túc siêu 
phương, tâm hình dị tục, thiệu long 
thánh chủng, chấn nhiếp ma quân, dụng 
báo tứ ân, bạt tế tam hữu. Nhược bất 
như thử, lạm xí tăng luân, ngôn hạnh 
hoang sơ, hư triêm tín thí. Tích niên 
hành xứ, thốn bộ bắt di, hoảng hốt nhất 
sanh, tương hà bằng thị? Huống nãi 
đường đường tăng tướng, dung mạo khả 
quan, giai thị túc thực thiện căn cảm tư 
dị báo. Tiện nghĩ đoan nhiên củng thủ, 
bất quí thốn âm. Sự nghiệp bất cần, 
công quả vô nhân khắc tựu. Khởi khả 
nhất sanh không quá, ức diệc lại nghiệp 
võ tì. 

Việt: 

Phàm là người xuất gia, thì phải cất 
bước vượt lên trên cao (vượt qua tình thức 
đến Chân Tâm), tâm hình khác tục, kế 
thừa và hưng thịnh dòng Thánh (Phật), 
nhiếp phục ma quân (vọng tâm), nhằm 
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báo đáp bốn ân, cứu giúp ba cõi. Nếu 
không như thế, thì chỉ là kẻ lạm dụng 
xen lẫn trong hàng tăng chúng, ngôn 
hạnh chẳng đầy đủ, uống nhận sự cúng 
dường của tín thí. Chỗ đi năm trước, một 
bước chẳng dời, mờ mịt một đời, lấy gì 
nương tựa? Huống chỉ, đường đường 
mang tướng một vị tăng, dung mạo tốt 
đẹp, đều là do đời trước gieo trồng căn 
lành nên đời nay mới cảm được quả báo 
đặc biệt như thế. Vậy mà chỉ nghĩ đến 
việc khoanh tay ngồi yên, chẳng biết 
quý tiếc thời gian ngắn ngủi. Đạo nghiệp 
không chịu nỗ lực thực hành thì Đạo 
quả không nhân đâu mà thành tựu. 
Chắng những một đời này luống qua, 
mà những việc của đời sau cũng thành 
vô ích. 

Học Giải: 

Muốn làm một người xuất gia chân chính 
thật không phải dễ. Đòi hỏi mình phải có ý 
chí cao cả, tự mình mạnh dạn, không sợ sệt, 
độc hành cất bước vượt qua muôn ngàn vọng 
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thức từ thô đến vi tế mà tới bời Giác Ngộ, 
hay chỗ tận cùng của ý thức (thoại đầu), bằng 
con đường đạo học thực tu thực chứng chứ 
chẳng phải triết học suông. Nói cách thông 
thường là trên cầu Phật đạo dưới độ chúng 
sanh. Vì đây là đường đi của ý thức đến chỗ 
ý thức không tới được nên gọi là “phút tác 
siêu phương” (cất bước uượt qua mọi phạm 
trò của tình thức). Và cũng là đòi hỏi người 
tu chúng ta phải tự mình đi, và tự mình 
chiến thắng lấy mình nên thật vô vàn khó 
khăn. Nhưng nếu chiến thắng được chính 
mình (quét sạch mọi năng sở, ngã pháp nơi 
tâm) thì đó là sự chiến thắng tối thượng 
nhứt. Nên Kinh Pháp Cú, Phẩm Ngàn, số 
108 có dạy: 

“Dầu tại bãi chiến trường 

Thắng ngòn ngòn quân địch, 

Tự thắng mình tốt hơn, 

Thật chiến thắng tối thượng.” 

Chiến thắng chính mình tức là tự mình 
vượt qua tình thức của chính mình để trở về 
và sống được với Chân Tâm Thường Trú, 
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Thẻ Tánh Tịnh Minh nơi mình. Do vậy sự 
chiến thắng này là sự chiến thắng tối thượng 
nhứt, vì nó đưa mình đến giác ngộ giải thoát 
và ra khỏi sanh tử luân chuyển từ vô thủy 
đến nay. Đây mới thật là chân chính xuất 
gia vì có thể xuất nhà thế tục và xuất nhà 
tam giới. Chính vì vậy mà tâm hình của 
người xuất gia chúng ta phải khác người thế 
tục (Tâm hình dị tục). Thân hình người xuất 
gia chúng ta khác với người thế gian là ở chỗ 
đầu tròn áo vuông và mọi cử chỉ hành động 
đi, đứng, năm, ngồi đều có uy nghi đúng 
theo giới luật và được kiểm soát chặt chẽ bởi 
tâm ý thức (chánh niệm tỉnh giác và như lý 
tác ý). Và cũng chính vì vậy mà tâm chúng 
ta cũng phải khác người đời. Tâm chúng ta 
phải thường quán chiếu mọi tâm hành, khẩu 
hành và thân hành của chính mình. Khi 
vọng khởi những ác niệm nơi tâm thì ta phải 
đổi ý nghĩ ác đó thành ý nghĩ thiện (chuyển 
hóa nội tâm), dè dặt từng ý nghĩ đừng cho nó 
khởi bậy, ngược lại phải nghĩ việc thiện, để 
rồi mọi lời nói mà chúng ta nói ra phải lành 
mạnh, và thân thì làm những việc lành, có 
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lợi cho mình và người. Có như vậy thì cái 
nghiệp chúng ta tạo ra là thiện nghiệp chứ 
không phải ác nghiệp. Do tạo nhiều thiện 
nghiệp nó sẽ mang lại sự an vui hạnh phúc 
cho chính mình trong hiện tại và mai sau. Vì 
vậy Kinh Pháp Cú Phẩm Song Yếu, Số 1 và 
2 có dạy: 

1.“Tâm dẫn đầu các pháp 

lâm chủ, tâm tạo tác 

Nếu nói hay hành động 

Với tâm ý ô nhiễm 

Khổ não sẽ đi theo 

Như xe theo uật béo. ” 


2. “Tâm dẫn đầu các phúóp 
lâm chủ, tâm tạo tác 
Nếu nói hay hành động 
Với tâm ý trong sạch 
Hạnh phúc sẽ theo sau 
Như bóng bhông rời hình. 
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Trong 37 phẩm trợ đạo theo Nikaya và 
A-Hàm, đức Phật có dạy Tứ Chánh Cần như 
sau: 


1.Ác di sanh, sử trừ đoạn: Tỉnh 
tấn đoạn trừ những niệm ác đã phát 
sanh, làm cho tuyệt dứt. 

2.Ác vị sanh, sử bất sanh: Tỉnh 
tấn ngăn ngừa những niệm ác chưa 
phát sanh, đừng cho sanh khởi. 


3. Thiện vị sanh, sử phát sanh: Tĩnh 
tấn làm cho những niệm thiện chưa 
phát sanh, được sanh khởi. 


4. Thiện dĩ sanh, sử tăng trưởng: Tình 
tấn làm cho những niệm thiện đã phát 
sanh, được tăng trưởng.” 

Đức Phật dạy chúng ta phải thường 
quán chiếu kiểm soát chặt chẽ những tâm 
niệm của mình dù thiện hay ác. Ác niệm 
khởi lên thì làm cho diệt mất, thiện nghiệp 
khởi lên thì làm cho tăng trưởng (như lý tác 
ý). Khi khởi tâm hoặc tác ý theo chiều hướng 
đưa đến tà kiến cũng như tác ý làm cho bất 
thiện pháp được phát sanh và tăng trưởng 
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thì đây gọi là “oh¿ như lý tác ý”. Ngược lại, 
nếu khởi tâm tác ý theo chiều hướng đưa 
đến chánh kiến cũng như tác ý làm cho thiện 
pháp được phát sanh và tăng trưởng thì gọi 
là “như lý tác ý”. Tiến lên cao hơn tới Đại 
Thừa thì Phật dạy mình phải quán chiếu sâu 
vào trong lòng thực tại để quét sạch mọi sở 
niệm nơi tâm dù thiện dù ác. Một khi mọi sở 
niệm nơi tâm đã được quét sạch thì năng 
niệm cũng chẳng còn chỗ bám nên đi vào 
tịch tịnh “năng sở song 0uong” (năng sở 
đều mắt). Lúc đó cánh cửa Sinh Tử vĩnh viễn 
được đóng lại, và từ nay cánh cửa Bồ Đề được 
mở rộng không ngằn mé. Từ đây thực tại tuệ 
giác hiển lộ nên soi thấy các pháp không bị 
chướng ngại (chiếu kiến ngũ uấẫn giai không), 
được tự do tự tại, nên cũng gọi là “Quán Tự 
Tại”. Đồng một ý, Tô Quy Sơn cũng có dạy ở 
đoạn cuối “£đm cảnh câu quyên, mạc ký 
mạc ức” (tâm cảnh đều quên, hông nhớ 
bhông nghĩ) và “nhất tâm bắt sanh, uạn 
pháp câu tức” (một tâm bhông sanh, muôn 
pháp đều Như). Những ý chỉ này cũng được 
đề cập tới trong các kinh sách thuộc cả hai 
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hệ Nikaya và Đại Thừa. Nay xin trích một 
vài số Kinh sách đề chỉ dẫn: 

Kinh Đại Ca-Chiên-Diên Nhất Dạ Hiền 
Giả chép: 

“Quó bhứ hhông truy tìm 

Tương lai hhông ước Uọng. 

Quó hhứ đã đoạn tận, 

Tương lơi lạt chưa đến, 

Chỉ có phớp hiện tại 

Tuệ quán chính ở đấy. 

Không động, bhông rung chuyển 

Biết Uậy, nên tu tập, 

Hôm nay nhiệt tâm làm, 

Ai biết chết ngày mai? 

Không di điều đình được, 

Với đại quân thần chết, 

Trú như uậy nhiệt tâm, 

Đêm ngày hhông mệt mỏi, 

Xứng gọi Nhứt dạ Hiền, 

Bác ơn tịnh, trầm lặng.” 
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Tâm chúng sanh là tâm vọng, mang 
tính cách cục bộ chủ quan và bị áp đặt bởi 
biến kế sở chấp nên thường xa rời thực tại và 
luôn rơi vào tình chấp nhị biên: có không, 
thiện ác, chánh tà v.v... Vì thế dù chúng ta 
có khởi bao nhiêu tâm niệm, dù thiện hay ác 
thì hết thảy những tâm niệm ấy đều là vọng 
tâm sinh diệt cả. Đã là vọng tâm sinh diệt 
trong cả ba thời gian thì làm sao chúng ta có 
thể nắm bắt được? Những tâm niệm thuộc 
quá khứ thì đã qua rồi nên hiện có tìm cũng 
chẳng được. Những tâm niệm thuộc tương 
lai thì chưa tới hay chưa hiện hữu thì làm 
sao nắm bắt được chúng. Còn những tâm 
niệm thuộc thời hiện tại thì cũng chắng thể 
nắm bắt được vì vừa nói hiện tại thì nó đã là 
quá khứ rồi. Cho nên Kinh Kim Cang nói 
“quá bhứ tâm bất khả đắc, hiện tại tâm 
bất khả đắc, Uuị lai tâm bất bhả đắc” 
(Dòng tâm quá khứ không thể nắm bắt, dòng 
tâm hiện tại không thể nắm bắt, dòng tâm uị 
lai bhông thể nắm bắt). Vọng tâm trong cả 
ba thời gian đã không thể nắm bắt thì đừng 
năm bắt chúng. Chính cái tâm muốn nắm 
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bắt đó cũng thuộc vọng tâm sinh diệt. Cho 
nên cả cuộc đời mình cứ bị vọng tâm sal sử, 
bị nó che khuất Chân Tánh, nên nhận nó là 
mình, của mình, và tự ngã của mình. Nói 
cách khác chúng ta nhận vọng làm chơn, 
nhận vật làm mình, nhận giặc làm con nên 
vì nó tạo bao nghiệp thiện ác mà chịu khổ 
sanh tử lưu chuyển trong ba cõi sáu đường 
không có ngày ra khỏi được. Nếu muốn 
thoát khỏi sanh tử khổ đau thì chính chúng 
ta phải rời bỏ vọng tâm để trở về với Chân 
Tâm của mình (bối trần hiệp giác) mới 
thấy rõ được thực tại các pháp đang là hay 
“NHU” bằng “Thật Tướng Bát Nhã” hay 
“Tuệ quán thể đồng nhất” (Tuệ quán đồng 
nhất thể). Cũng vì vậy Tổ Quy Sơn đã nói 
“nhất tâm bất sanh, uạn pháp câu tức” 
(một tâm không sanh, muôn pháp đêu Như). 

Kinh Nhất Dạ Hiền Giả cũng dạy mình 
phải ngay hiện tại bây giờ dùng tuệ quán để 
dẹp hết mọi đối tượng của thức, cho đến khi 
tâm “không động không rung chuyển” 
nữa mới thôi. Tới đó thì những khái niệm về 
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thời gian và không gian thuộc tình thức đều 
được quét sạch bởi Quán Chiếu Bát Nhã 
(Tuệ Quán chính ở đây). Và cũng chính 
ngay đó ánh sáng Trí Tuệ từ Chân Tánh tự 
chiếu soi (Thật Tướng Bát Nhã) nên thấy rõ 
và đúng tất cả vạn pháp như chúng đang là 
hay Như Thị, Bắt Nhị, Không. Đó cũng 
chính là trạng thái thường trực, bất biến và 
phi thời của Bản Tâm, cũng gọi là Thiên, 
cũng gọi là Tịnh Độ. Chứ chăng có Thiền nào 
khác mà cũng chăng có Tịnh Độ nào khác 
ngoài Bản Tâm ấy ra cả. Chỗ tâm “không 
động bhông rung chuyển” chẳng khác gì 
chỗ mà Tổ Quy Sơn nói là “£đm cảnh câu 
quyên, mạc bý mạc ức”hay “nhất tâm bắt 
sanh, Uuạn phúóp câu tức.” Đây cho chúng 
ta thấy, không phải những gì trong hệ Kinh 
Nikaya đều thuộc về giáo lý Nhị Thừa cả 
đâu, mà chính ngay trong đó cũng có tư 
tưởng sâu sắc của Đại Thừa. Chẳng qua là 
dùng những danh từ khác để diễn đạt một 
chân lý tối thượng mà thôi. 

Kinh Pháp Hoa, Phẩm Phổ Môn cũng 
có dạy tương tựa như sau: 
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Hán- Việt: 

“Nhữ thính Quán Âm Hạnh 
Thiện ứng chư phương sở 
Hoằng thệ thâm như hải 
Lịch biếp bắt tư nghì 
Thị đa thiên ức Phật 
Phát đạt thanh tịnh nguyện 
Ngã uị nhữ lược thuyết: 

Văn danh cập kiến thân, 
Tâm niệm bất không quá 
Năng diệt chư hữu hổ.” 
Việt-Dịch, HT Thích Minh Điền: 

“Ngươi nghe hành Quán Âm 
Khéo ứng dụng Ehắp nơi 
Thê rộng sâu như biển 
Trải nhiêu biếp khó bàn 
Hầu nhiêu ngàn đức Phật 
Phút nguyện lớn thanh tịnh 


1q Uì ngươi lược nót: 
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Nghe tên uò thấy hình 

Tâm niệm chẳng bhởi lên 

Năng diệt Ehổ các cõi.” 

Kinh Pháp Hoa Phẩm Phổ Môn dạy về 
Pháp Hành Quán Thế Âm (nhữ thính quán 
âm hạnh, thiện ứng chư phương sở) hay 
“nhản văn”, nhưng xưa nay chúng ta đều 
hiểu lầm nên cho Quán Thế Âm là vị Bồ Tát 
hay mẹ hiền nghe tiếng khổ đau của chúng 
sanh bên ngoài để đến cứu khổ vì vậy cho 
nên chúng ta niệm “Nam mô Quán Thế 
Âm Bồ Tát” để cầu cứu. Do vậy vô tình đã 
biến pháp hành Quán Thế Âm thành thần 
linh Quán Thế Âm hay tín ngưỡng Quán 
Thế Âm bằng niềm tin huyền bí không đúng 
chân lý. Thứ nhứt chúng ta phải chánh kiến 
rằng giải thoát là thuộc về tâm, mà tâm thì 
vô hình vô tướng, nên không có ai có thể vào 
trong dòng tâm thức mình để cứu mình 
được. Thứ hai nếu cứu khổ theo kiểu bên 
ngoài như thế thì chẳng khác gì mình tìm 
cầu sự cứu rỗi của thần linh hay thượng đề, 
mà như vậy thì mình đã đi trái với luật 
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Nhân Quả mà đức Phật đã dạy. Thứ ba nếu 
dùng tai nghe chúng sanh kêu cứu bên 
ngoài mà tới cứu thì đâu thể gọi là “Quán 
Thế Âm” được? Đáng lý phải gọi là “Văn 
Thế Âm” hay nghe tiếng âm thanh thế gian 
mới đúng. Còn ở đây là dùng chữ Quán, 
nghĩa là dùng Tâm hay mắt Tuệ (Quán 
Chiếu Bát Nhã) chiếu soi lại nơi tâm mình 
làm cho những tự ngôn tự ngữ nơi tâm (Thế 
Âm) được hóa giải trong sạch (quán sở 
không). Vả lại, nếu dùng tai để nghe tiếng 
kêu bên ngoài tức là vô tình xoay lưng lại với 
Tánh Giác chạy theo thanh trần (Hiệp Trần 
Bối Giác) thì chỉ chuốc thêm nhiều khổ đau 
mà thôi chứ đâu thể hóa giải được chúng? 
Âm thanh thầm kín của cõi lòng tức là vọng 
tưởng chứ không phải là thanh trần. Mà 
vọng tưởng nơi tâm thì không thể dùng tai 
để nghe mà phải dùng mắt tuệ để quán chiếu 
(Quán Thế Âm). Quán sát những vọng tưởng 
trong tâm làm cho nó tan biến hay xa lìa 
mọi vọng tâm tư lự, mở ra Tri Kiến Phật nên 
gọi là Bồ Tát hay Giác Hữu Tình. Khi Tri 
Kiến Chúng Sanh không còn và Tri Kiến 
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Phật hiện hữu thì chúng ta mới thật sự sống 
được với Tánh Giác nơi mình một cách trọn 
vẹn và hóa giải được những lầm mê do biến 
kế sở chấp của ý thức gây ra nên vượt thoát 
khỏi mọi khổ đau ách nạn (chiếu kiến ngũ 
uân giai không, độ nhất thiết khổ ách). Nam 
mô (Namo) nghĩa là quay về nương tựa. 
Nương tựa với cái pháp hành Quán Thế Âm 
hay cũng là Trí Tuệ Bát Nhã từ Chân Tánh. 
Quay về để dùng mắt tuệ chiếu soi (Quán) lại 
những âm thanh nơi cõi lòng (Thế Âm) làm 
cho những vọng tâm ấy tan biến, nên những 
khổ đau của tâm được chấm dứt (Bồ Tát = 
Giác Hữu Tình). Vì thế đoạn Kinh ở trên có 
dạy, “Văn danh cập biến thân, tâm niệm 
bất không quá, năng diệt chư hữu hổ.” 
(Nghe tên uàò thấy hình, tâm niệm chẳng 
bhởi lên, năng diệt bhổ các cõi). Thấy nghe 
chỉ bằng thấy nghe mà chẳng lập tình thức 
trước vật nên cái thấy nghe đó mới là đúng 
với thật tướng các pháp (tri kiến phi kiến tư 
tức Niết Bàn). Còn thấy nghe mà lập tình 
thức trước vật thì đó cái thấy nghe sai lầm 
(tri kiến lập tri tức vô minh bồn). Do vì thấy 
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nghe sai lầm bằng vọng thức mới có khổ đau. 
Còn nếu thấy nghe đúng như thật bằng 
Chân Tâm thì chăng có khổ đau, nên gọi là 
“năng diệt chư hữu khổ”. Cái câu “fữn 
niệm bất không quá” ở Kinh Pháp Hoa thì 
chăng khác cái câu “không động bhông 
rung chuyển” trong Kinh Nhất Dạ Hiền 
Giá, và cũng chẳng khác câu “nhất tâm bất 
sanh, uạn pháp câu tức” 
Tuy ba câu khác nhau mà đồng một thật 


của Tổ Quy Sơn. 


nghĩa. 

Đó là ý nghĩa của câu “Nam Mõ Quán 
Thế Âm Bồ Tát” và đây cũng gọi là Tự 
Tánh Tự Độ. Còn dùng thức để niệm cái 
danh và dùng niềm tin gởi gắm cho một 
đáng thần linh siêu thực nào đó thì đi trái 
với lời dạy của đức Phật và pháp hành Quán 
Thế Âm. Song, dùng thức niệm danh đó nó 
cũng không phải hoàn toàn không có lợi ích, 
vì nó có thể giúp cho ta chánh niệm và an 
tâm nhứt thời. Đây cũng gọi là pháp “An 
Lập Chí” của Nhị Thừa. Còn nói đến việc 
Giác Ngộ Giải Thoát thì không thể đem thức 
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mà niệm danh được, bởi vì khi động cơ sinh 
diệt của vọng tâm vẫn còn tôn tại thì không 
thể giải thoát, giác ngộ được. Vì thế Kinh 
Lăng Nghiêm nói, “Nếu ở nơi nhân địa 
màò lấy cái tâm sanh diệt làm gốc, y uào 
đó mà tu để câu quả bất sanh bất diệt 
của Phật thì Ebhông thể có chuyện ấy 
được”. Cũng như mây mù vọng thức còn che 
phủ bao quanh thì mặt trời Chân Tánh làm 
sao ló dạng được? Thế nên biết không ai có 
thể vào trong tâm mình để lau sạch những 
vọng tâm đêm mộng mơ ngày tơ tưởng ấy 
được ngoài chính mình. Vì thế chính mình 
phải tự nỗ lực tu hạnh Quán Thé Âm, hay Tự 
Tánh Tự Độ, dùng tuệ giác để chiếu soi lại 
những âm thanh nơi cõi lòng một cách miên 
mật làm cho chúng tan biến cũng gọi là làm 
cho “sớ quán không”. Âm thanh thầm kín 
trong tâm thức tức là sở quán, dùng lực 
Quán Thế Âm (Quán Chiếu Bát Nhã) để cất 
hết mọi sở niệm, sở quán nơi tâm. Một khi 
sở quán đã “shông” thì năng quán cũng đi 
vào tịch tịnh. Năng quán cùng sở quán đều 
dứt (năng sở song vong) thì mặt trời Chân 
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Tánh tự chiếu soi (giác ngộ), và từ nay mọi 
sự lầm chấp khổ đau do biến kế sở chấp 
thuộc vọng thức không còn làm khổ mình 
nữa (giải thoát). Vì thế nên biết chỉ có chính 
mình mới có thể cứu mình và làm cho mình 
được vượt khỏi vọng tâm sanh diệt thuộc ba 
thời gian quá khứ, hiện tại và vị lai, trở về 
với Bản Tâm. Do vậy mình chăng cần phải 
gởi găm niềm tin hay cầu cứu bất cứ ai ở bên 
ngoài cho uống phí thời giờ mà rốt cuộc 
cũng chẳng được gì, chúng ta chỉ cần quay về 
tâm mà nỗ lực tự chiếu soi miên mật làm cho 
sở quớn bhông là đủ. Vì vậy Kinh Pháp Cú, 
Phẩm Phật Đà, Số 183 cũng dạy bên ngoài 
thì bỏ ác làm lành, bên trong thì tự làm cho 
tâm ý trong sạch như sau: 

Hán- Việt: 

“Chư úc mạc tác 

Chúng thiện phụng hành 

Tự tịnh b}ỳ ý 

Thị chư Phật giáo.” 

Việt dịch: 
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“Không làm mọi điều ác 

Vâng làm mọi điều lành 

Guữ tâm ý trong sạch 

Lò lời chư Phát dạy. ” 

Tổ Quy Sơn thật tài tình, ngài dạy 
người xuất gia chúng ta phải “Phát Túc 
Siêu Phương, Tâm Hình Dị Tục”. Tâm và 
hình chúng ta phải khác người thế gian như 
đã trình bài ở trên, phải phát nguyện lớn, 
tỉnh tấn tự mình nỗ lực vượt thoát vọng thức 
(nhà lửa ba cõi). Có như vậy mình mới nhiếp 
phục được, hóa giải được (sở quán không), và 
vượt qua khỏi biến kế sở chấp của ý thức 
(phát túc siêu phương hay trấn nhiếp ma 
quân), để trở về với Bản Tâm Vô Sanh của 
mình. Do vậy Kinh Pháp Hoa có câu chuyện 
về gã cùng tử bỏ cha chốn đi lang thang chịu 
khổ, lúc sau mới gặp Vua cha mà chăng dám 
nhận đó là cha, nhờ Vua cha bày phương 
tiện mướn làm kẻ hốt phân trong 20 năm, 
sau đó mới dám nhận mình là con Vua, và 
thừa hưởng gia tài của Vua cha để lại. Đó là 
câu chuyện để nói lên rằng tất cả chúng ta 
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đều như gả cùng tử kia, đánh mất Chân Tâm 
đã lâu nên theo và nhận Vọng Tâm làm 
mình. Vì Vọng Tâm mà tạo bao nghiệp nhân 
đề chịu khổ sanh tử, thọ bao nhiêu báo thân 
đề lánh bao nhiêu nghiệp quả tương xứng dù 
khô hay vui. Khi có người bảo cho rằng mình 
có Tánh Phật thì chắng chịu tin. Phải mất 20 
năm làm kẻ hốt phân tức nghĩa là trong 20 
năm thường chuyên tu thiền quán cất hết 
mọi đối tượng của thức (sở quán không), hay 
làm cho tâm ý trong sạch như Kinh Pháp Cú 
dạy. Lúc đó Tánh Giác mới bùng lên, mới 
chịu tin nhận mình là con vua và thừa 
hưởng gia tài của Vua cha để lại (Phật Tánh 
hay Tri Kiến Phật). 

Khi trở về với Bản Tâm Vô Sanh ấy, 
hay như gã cùng tử đã trở về nhà, kế thừa 
ngôi vua mà bao năm chắng dám nhận và 
làm hưng thịnh đất nước mà vua cha để lại. 
Nói cách khác khi đã vượt ra khỏi tình thức 
trở về Chân Tâm (chuyên thức thành trị) rồi 
thì chúng ta có thể kế thừa và làm hưng 
thịnh cho Phật Pháp (thiệu long thánh 
chủng). Chỉ có như vậy người xuất gia chúng 
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ta mới có thể báo đáp bốn ân và cứu giúp ba 
cõi (báo đáp tứ ân, bạt tế tam hữu) mà thôi. 
Do vậy xuất gia là một việc hết sức phi 
thường, cao cả, và lớn lao, đời khó ai làm nỗi 
nên gọi người xuất gia là bậc “đại trượng 
phu”. Thế nên khi chúng ta được vị Bồn Sư 
của mình xuống tóc có tụng bài kệ: 

Hán- Việt: 

“Thiện tai đại trượng phu, 

Năng liễu thế uô thường, 

Kht tục thủ Né-hoàn, 

Công đức nrưn tư nghị. 

Hủy hình thủ khí tiết, 

Cắt ái từ sở thân, 

Xuất gia hoằng Phật đạo, 

Thệ độ nhất thiết nhân....” 

Việt dịch: 

“Lành thuy bậc trượng phu, 

Hiểu được đời 0ô thường, 


Bỏ tục hướng Niết-bàn, 
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Công đức hhó bùn nghĩ. 

Hủy hình giữ bhí tiết. 

Cắt úi từ người thôn, 

Xuất gia hoằng Phật đạo, 

Thê độ hết chúng sinh...” 

Người xuất gia nếu không làm đúng 
như vậy thì Tổ Quy Sơn quở là kẻ làm dụng 
xen lẫn trong hàng tăng chúng, lời nói và 
việc làm chẳng tương ưng đầy đủ (nói tôi 
xuất gia đi tu để giác ngộ giải thoát mà việc 
làm hoặc sự thực hành thì chăng dính dáng 
gì đến việc giác ngộ giải thoát cả), uỗổng nhận 
sự cúng dường của thí chủ. Đàn na tín thí 
cúng dường mình là để mình có thể an tâm 
mà tu hành tiến tu giải thoát. Song, mình 
chỉ hưởng sự cúng dường mà không làm tròn 
bốn phận của một người xuất gia tu đạo thì 
thật là đáng tiếc. Chúng ta thường hay quên 
bốn phận của mình cho nên Tổ từ bi nhắc 
nhở để mình nhớ mà hồi đầu. Vậy chúng ta 
phải thường đọc những lời vàng ngọc của Tổ 
để tự cảnh tỉnh mình trên bước đường giác 
ngộ giải thoát. Nếu không thường phản tỉnh 
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thì lần lữa qua ngày tháng đến nổi sự tu 
hành không có tiến bộ, mấy mươi năm mà 
vẫn dậm chân tại chỗ, tới già thì mờ mịt, biết 
lấy pháp gì để nương tựa tu hành? (Chỗ đi 
năm trước, một bước chăng dời, mờ mịt một 
đời, lấy gì nương tựa?) 

Thân người thật sự khó có được như 
Kinh Niết Bàn nói, “Nhân thân nan đắc 
như ưu đàm hog” (thân người hhó được 
như hoa ưu đờm), hay Tô Quy Sơn dạy, 
“Nhất thất nhân thân, uạn biếp bất 
phục” (một phen mất thân người thì muốn 
biếp bhó mò bhôi phục lại được). Chúng ta 
phải nên quán chiếu để tự xét về nhân quả 
của mình xem vì sao chúng ta may mắn được 
làm người, được xuất gia nghe pháp tu 
hành. Cái nhân là đời trước chúng ta biết tu 
và gieo trồng nhiều căn lành nên đời nay 
mới cảm được quả báo tốt đẹp như vậy. Tại 
sao đời nay được quả báo tốt đẹp như thế mà 
chỉ biết khoanh tay ngồi yên, không biết quý 
tiếc cái thân lành mạnh tốt đẹp này cũng 
như thời gian ngắn ngủi ở đời để nỗ lực tiến 
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tu giải thoát? Nếu đời trước có tu nên đời 
nay được quả báo tốt đẹp làm người xuất gia 
gặp Phật pháp tu hành, còn bây giờ không 
chịu nỗ lực tu hành, đời sau sẽ ra sao? Biết 
bao giờ mới giác ngộ giải thoát? Chăng 
những một đời nay luống qua, mà những 
việc của đời sau cũng thành vô ích. Bởi đời 
nay không lo việc giác ngộ giải thoát của 
mình thì những đời sau cũng phải bị trôi lăn 
trong ba cối sáu đường. Cho dù đời sau có 
làm vua quan, người giàu sang phú quý, 
quốc sắc tài giỏi, gây tạo nhiều sự nghiệp 
chiến công hiến hách đi chăng nữa thì 
những việc ấy cũng đều là vô ích, bởi những 
phước báo hữu lậu nhơn thiên đó cuối cùng 
rồi cũng hết, và cũng vẫn mãi không thoát 
được ngục tù của năm ấm, mười tám giới. 
Thế thì việc giác ngộ giải thoát đời nay 
không chịu lo, thì còn lo việc gì nữa và phải 
đợi đến bao giờ? 

Vì vậy người xưa nhắc nhở chúng ta 
rằng: 


Hán- Việt: 
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“Nhân thân nan đắc, im dĩ đắc 
Phật Pháp nan Uuăn, Eim dĩ Uuăn 
Thử thân bất hướng bim sinh độ 
Cánh hướng hà sanh độ thử than?” 
Việt dịch: 

SIhôân người bhó được ngay đã được 
Phật Phóp hhó nghe ngay đã nghe 
Thân này bhông hướng đời ngay độ 


Đợt đến đời nào độ thân này?” 


Được thân người đã là một quả báo tốt, 
lại được gặp Phật pháp, xuất gia tu hành, dự 
vào hàng Tăng Bảo thì lại càng là một quả 
báo thù thắng. Phải cố gắng năm lấy cái cơ 
hội muôn kiếp khó được này mà tiến tu giải 
thoát. 
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Đoạn 11 
Hán-Việt: 

Từ thân quyết chí phi tri, ý dục 
đẳng siêu hà sở? Hiểu tịch tư thỗn, khởi 
khả thiên diên quá thời. Tâm ky Phật 
pháp đống lương, dụng tác hậu lai qui 
cảnh. Thường dĩ như thử, vị năng thiểu 
phần tương ưng. 

Việt: 

Từ giả thân quyến, quyết chí khoác 
áo người tu, là ý muốn vượt trên chỗ 
nào? Sớm tối nghĩ suy việc ấy thì đâu 
thể dây dưa cho mất thời giờ. Trong 
lòng tự hứa sẽ làm trụ cột cho Phật 
Pháp, gương mẫu cho đời sau. Thường 
nghĩ như thế đó mà còn chưa được chút 
phần tương ưng. 

Học Giải: 

Tại sao chúng ta phải từ bỏ người thân, 
xuất gia đi tu? Chúng ta muốn vượt tới chỗ 
nào? Nếu như chúng ta sớm tối thường suy 
xét việc này (giác ngộ giải thoát) thì tự sẽ nỗ 
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lực tu hành, để tâm nơi Tuệ Nghiệp, chứ còn 
có thời gian nào để lo những việc khác 
không đâu? Nếu là người chánh nhân xuất 
gia thì người đó phải thấy rõ được sự vô 
thường và khổ đau của cuộc đời mà phát 
tâm xuất trần để giác tỉnh và giải thoát khỏi 
vòng sanh tử. Thật vì sanh tử mà xuất gia tu 
đạo thì mới đúng nghĩa của việc xuất gia. 
Nếu tâm không thống thiết sanh tử thì sự tu 
hành đâu được đắc lực tỉnh tấn, để rồi lần lữa 
qua ngày một đời uống trôi vô ích. Do vậy 
cái tâm thống thiết sanh tử xuất gia tu đạo 
ban đầu cần phải được duy trì đều đặng cho 
đến khi giác ngộ giải thoát mới thôi bằng 
cách thường quán xét Tam Pháp Ấn - vô 
thường, khổ, vô ngã và thường đọc bài cảnh 
sách này. Nếu không thì sẽ bị lui sụt thối 
tâm. Khi mới xuất gia ai cũng tự hứa sẽ làm 
trụ cột cho Phật Pháp, gương mẫu cho đời 
sau nhưng lâu ngày bị thối tâm. Nếu bị thối 
tâm là do những nguyên nhân như sau: một 
là không phải chánh nhân xuất gia nên 
không có chí nguyện “thượng cầu hạ hóa”, 
hai là bị dục lạc thế gian lôi cuốn, ba là tự 
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cao ngạo chẳng tìm cầu thiện tri thức hay 
minh sư chỉ dạy để biết cách tu hành trở về 
Bản Tâm, và như vậy cuối cùng là không 
dụng tâm tu tập. Thế mới biết xuất gia đâu 
phải là việc tầm thường, phải là người đầy đủ 
phước duyên, là bậc đại trượng phu phát đại 
thệ nguyện mới được. Tâm thường suy nghĩ 
đến việc giác ngộ giải thoát, làm trụ cột cho 
Phật pháp và gương mẫu cho đời sau mà còn 
chưa được chút phần tương ưng với giác ngộ 
giải thoát, huống là vào chùa chưa từng nghĩ 
tới những điều ấy, chỉ lo nghĩ những việc 
không đâu hay sao? 


Đoạn 12 
Hán-Việt: 

Xuất ngôn tu thiệp ư điển chương, 
đàm thuyết nãi bàng ư kê cỗ. Hình nghỉ 
đinh đặc, ý khí cao nhàn. 

Việt: 
Nói ra phải phù hợp với kinh điển, 


luận bàn phải dựa theo gương mẫu của 
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người xưa. Hình dáng phải trang 
nghiêm tề chỉnh, tâm chí phải thong 
dong siêu thoát. 

Học Giải: 

Bởi người xuất gia là bậc trượng phu, là 
thầy của trời người, và là sứ giả của đức Phật, 
nên mọi ý nghĩ, lời nói, hành động phải phù 
hợp với lời dạy của Phật trong Kinh. Vì vậy 
có câu *Y hỉnh giải nghĩa, tam thế Phật 
oơn, ly binh nhất 
tụ, tức đồng ma thuyết” (theo Ninh giải 
nghĩa thì oơn cho chư Phật ba đời; lìau Kinh 
một chữ thì đồng như mơ nói). Giáo pháp 
Nhị Thừa là giáo pháp căn bản và là nền 
táng để chúng sanh tiến lên giáo pháp Đại 
Thừa. Ở Nhị Thừa, đức Phật dạy chúng ta 
sông đúng nhân quả, bỏ ác làm lành (dứt ác 
hành thiện), và tu tập những phương pháp 
đối trị nhằm giảm bớt những đau khổ và 
được an vui hạnh phúc trong hiện tại và 
tương lai, như các pháp điều thân chế tâm, 
tứ niệm xứ. Tiến lên cao, đối với những người 
có đầy đủ căn cơ và quyết tu giải thoát, đức 
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Phật dạy họ phương pháp vượt khỏi tình 
chấp, trở về với Bản Tâm Vô Sanh Bất Diệt 
của họ. Còn tình chấp thì không thể giải 
thoát, vì còn che mờ và không thể làm cho 
Bản Tâm bùng lên được. Do vậy câu đầu tiên 
Tổ Tăng Xán dạy trong Tín Tâm Minh là 
“Chí đạo uô nan, duy hiềm giản trạch” 
(Đạo tột cùng bhông hhó, chỉ đừng phôn biệt 
chọn lựơg). Thật ra, cả hai tư tưởng Nhị Thừa 
và Đại Thừa đều được đề cập trong cả hai hệ 
Kinh Nikaya và Kinh Phát Triển nên chẳng 
thể cho hệ Kinh Nikaya là Tiểu Thừa và hệ 
Kinh Phát Triển là Đại Thừa được. Tuy 
nhiên tư tưởng Đại Thừa được đề cập hết sức 
ngắn gọn và xúc tích rãi rác trong các Kinh 
điển thuộc hệ Nikaya. Còn tư tưởng Đại 
Thừa thì được triển khai rộng hơn, nhiều 
hơn, và phong phú hơn ở trong các kinh 
sách thuộc hệ phái Phát Triển từ chính tư 
tưởng Đại Thừa trong hệ Nikaya. Ví dụ như 
là bài Kinh Nhất Dạ Hiền Giả nói, “?uệ 
quán chính ở đáy, hông động Ehông 
rung chuyển.” Nghĩa là dùng tuệ quán để 
cất hết mọi sở niệm của thức nên tâm được 
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không động không rung chuyển (tức đến 
thoại đầu). 


Kinh Bahiya nói, “Trong cáới thấy, sẽ 
chỉ là cái thấy. Trong cái nghe, sẽ chỉ lò cái 
nghe. Trong cót thọ tưởng, sẽ chỉ là cới thọ 
tưởng. Trong cới thức trì, sẽ chỉ là các thức 
trì... Ông không là đời này, không là 
đời sau, bhông là đòi chặng giữa. Như 
uậy là đoạn tận hổ đau.” Nghĩa là thấy 
chỉ bằng thấy, nghe chỉ bằng nghe mà chẳng 
có lập tình thức trước vật nên được giải thoát 
(Tri kiến phi kiến tư tức Niết Bàn). 

Kinh Khemaka nói, “Khi uị này chú 
tâm quan sát sự tập bhởi uà biến diệt 
trong năm uấn ưa làm chấp thủ, bEhái 
niệm sót lại “Tôi là”, niêm tham muốn “Tôi 
lờ, huynh hướng ẩn tùng “Tôi là' trước đó 
chưa bị nhỏ bật gốc rễ -- lúc đó sẽ bị nhồ 
bật gốc rễ.” Nghĩa là khi dùng Tuệ Quán để 
chiếu soi những vọng thức tập và khởi lên 
trong tâm cũng như sự biến diệt của chúng 
thì mọi khái niệm chấp thủ về “Tôi” đều bị 
nhô bật gốc rễ. Nói cách khác do nhờ tâm 


94 


không trụ, không bám dính vào năm uân là 
tôi (ngã) hay của tôi (ngã sở) hay những 
khái niệm giả lập của tình thức nên được giải 
thoát. Một triết lý rất tương đồng với Kinh 
Kim Cang “Ưng uô sở trụ, nhỉ sanh kỳ 
tâm” (nên không có chỗ trụ mà Chân Tâm 
hiển lộ). 

Kinh Cetana nói, “Nhưng nếu mình 
bhông có ý định, cũng bhông lên ké hoạch, 
cũng bhông an trụ [tâm] uào bất cứ thứ 
Øøì, sẽ không có nền tảng nào được hình 
thành cho uiệc tương tục ý niệm. Khi nên 
tảng này uăng mặt, ý niệm không có nơi 
an trú uà sẽ bhông trưởng dưỡng, sẽ 
không có túi sinh cho cuộc sinh tôn bế 
tiếp trong tương lai, uò do uậy lò phá hủy 
được sinh, già, chết, đau đớn, than 
bhóc, khổ, buôn uàò tuyệt uọng. Như thế là 
kết thúc toàn bộ mớ đau hổ này.” Nghĩa 
là nếu chúng ta không dựng lập một ý niệm 
nào thì chúng ta được giải thoát khỏi mọi 
đau khổ, bởi tất cả mọi đau khổ cũng do 
mình dựng lập ý niệm cả. Nói cách khác, 
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Kinh Cetana này cũng dạy mình phải cất hết 


mọi sở niệm nơi tâm, như Tổ Quy Sơn dạy, 
“đứt ý uong duyên” và “nhất tâm bắt 
sanh, Uuạn phúóp cấu tức.” Cũng như Kinh 
Pháp Cú dạy chúng ta “Tự tịnh kỳ ý”, 
nghĩa là dẹp tất cả mọi đối tượng của thức. 


Kinh Bộc Lưu trong Tương Ung Bộ 


¡nh nói, có một lân có một vị Thiên đên hỏi 
đức Thê Tôn: 
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- Thưa Tôn giả, làm sao Ngòi Uượt 
bhỏt bộc lưu? 

- Này Hiền giả, bhông đứng lại, 
không bước tới Ta Uượt bhỏi bộc 
lưu. 

- Thưa Tôn giả, làm sơo hhông đứng 
lại, bhhông Dước tới, Ngòi Uượt hhỏi Độc 
hưu? 

- Này Hiên giả, khi Ta đứng lại, thời 
Ta chìm xuống. Này Hiền giả, bhi 
Ta bước tớt, thời Ta trồi giạt; do Uuậy, 
này Hiện giả, không đứng lại, không 
bước tới, Ta Uuượt Ehỏi bộc lưu. 


(Vị Thiên): 

Từ lâu, tôi mới thấy 

Bà-lqa-môn tịch tịnh. 

Không đứng, hong bước tớt, 

Vượt chấp trước ở đời.” 

Kinh Bộc Lưu ở trên dạy chúng ta nếu 
bước tới nghĩa là tâm chúng ta chạy theo 
trần cảnh nên bị nó cuốn trôi. Còn đứng lại 
nghĩa là tâm chấp ngã và ngã sở nên bị nó 
nhận chìm. Nếu ta không chấp ngã và không 
bị giao động bởi trần cảnh thì ta vượt thoát 
dòng nước nghiệp thức hay nghiệp lực. Do 
vậy rất nhiều bài Kinh trong tạng Nikaya 
chứa đựng tư tưởng Đại Thừa. Vì vậy chúng 
ta không thể nào áp đặc mà cho rằng tạng 
Nikaya là thuộc Tiểu Thừa. Đại Thừa không 
phải là lớn so với nhỏ mà cho là đại. Đại là 
siêu vượt số lượng, siêu vượt tình thức. Pháp 
mà đưa chúng ta vượt ngoài tình thức hay 
bộc lưu thì đó gọi là pháp Đại Thừa. Còn 
pháp nào mà không thể đưa ta vượt thoát 
khỏi tình thức của chính mình, chỉ có thê chế 
ngự vọng tâm nhứt thời để tạm bớt cái khổ, 
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hay chỉ có thể chuyển hóa nội tâm từ ác 
thành thiện, từ tà thành chánh thì gọi là 
pháp Nhị Thừa Tương Đối. 

Tổ Quy Sơn dạy chúng ta khi nói ra 
điều gì thì phải hợp với Kinh Điển dù là Nhị 
Thừa hay Đại Thừa. Giáo lý Nhị Thừa thì có 
thể dùng thức mà nhận ra vì còn ở trên 
tương đối nên dễ hơn so với giáo lý Đại 
Thừa. Giáo lý Đại Thừa đòi hỏi hành giả 
phải đi vào Tâm mới hiểu chính xác được. 
Nói cách khác là hành giả phải trực nhập 
bằng con đường Đạo học chứ chăng phải bằng 
triết học ngang qua suy luận thuộc ý thức 
hệ. Vì Thực Tại hay Chân Tánh xa rời và 
siêu vượt mọi cặp phạm trù tương đối của 
tình thức nên chỉ có thể tạm mượn ngôn ngữ 
của thế gian mà ví dụ để phơi bài cái nghĩa 
Chân Thật (Chân Thật Nghĩa). Còn nếu như 
chấp vào những ngôn ngữ và ví dụ đó cho là 
Chân Nghĩa thì lại bị vọng thức đánh lừa; vì 
chấp phương tiện cho là cứu cánh hay chấp 
ngón tay cho là mặt trăng. Do vậy người xưa 
cảnh giác chúng ta rằng, 
*V binh giải nghĩa, tam thế Phật oan”. 
98 


Nhưng cũng không thê rời phương tiện ngôn 
ngữ và những lời dạy của Phật trong Kinh 
mà vào Đạo, và cũng chăng thể giảng nói 
khác lời dạy của Phật được, nên nói “ly hỉnh 
nhất tự tức đồng ma thuyết”. Do vậy, TỔ 
Quy Sơn cũng dạy, “Xuất ngôn tu thiệp ư 
điễn chương, đàm thuyết nãi bàng ư bê 
cổ.” Những bài Kinh thuộc Phật Giáo Phát 
Triển đều rất bóng bẩy và chứa đầy những 
nghĩa ấn dụ sâu xa. Cho nên nếu chấp từng 
chữ và hiểu theo mặt chữ thì oan cho chư 
Phật ba đời. Còn nói khác lời dạy đó thì sal 
lệch càng thêm lầm lạc. Nếu muốn hiểu 
nghĩa chân thật của Phật hay “nguyện giải 
Nhự Lai Chân Thật Nghĩa” thì phải ởi 
vào Tâm bằng con đường Đạo học mới được, 
không thể suy luận, hiểu suông trên ngôn từ 
ngữ nghĩa, bởi càng suy luận thì càng cách 
xa vậy. Cho nên Tổ Tăng Xán dạy, “chí Đạo 
Uuô nơn, duy hiềm giản trạch” (Đạo tội 
cùng hhông hhó, chỉ đừng phôn biệt chọn 
lựa) hoặc “hào ly hữu sai, thiên địa huyền 
cách” (Hề lệch ra chừng mảy may thì cũng 
như đất trời xa cách nhơu 0uậy). Người xưa 
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cũng nói, “sơi một ly, đi một dặm”. Thế thì 
lời chư Tỏ, thiện tri thức đi trước không khác 
lời Phật dạy trong Kinh. Vậy chúng ta khi 
nói ra phải phù hợp với lời Phật dạy trong 
Eñnh, và khi bàn luận việc gì cũng phải phù 
hợp với lời dạy của chư Tổ, các bậc thiện tri 
thức đi trước. Phải khéo léo và cân thận vậy! 
Ngoài ra Tổ Quy Sơn còn dạy mình 
thân phải trang nghiêm tê chỉnh và tâm chí 
phải ung dung tự tại. Thân trang nghiêm tè 
chỉnh là người thân đâu tâm đó (thân hành 
niệm), có chánh niệm tỉnh giác trong mọi 
hành động sinh hoạt hằng ngày. Còn tâm 
chí phải hướng đến chỗ giải thoát giác ngộ 
hay để tâm nơi Tuệ Nghiệp, đừng để nơi 
thấp kém tầm thường. Như vậy, Tổ đã 
thương xót mà tỉ mỉ nhắc nhở người xuất gia 
chúng ta phải tu từ trên thân, khẩu, ý của 
mình. Thân thì đầy đủ uy nghi tế hạnh, 
miệng thì nói lời chân chính đúng với lời 
Phật và Tổ đã dạy, và Tâm chí thì luôn 
hướng tới chỗ giải thoát giác ngộ. Đó mới 
thật là người xuất gia chân chính và là sứ giả 
tốt của đức Phật vậy. 
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Đoạn 18 
Hán-Việt: 

Viễn hành yếu giả lương bằng, sác 
sác thanh ư nhĩ mục, trú chỉ tất tu trạch 
bạn, thời thời văn ư vị văn. Có vân, sanh 
ngã giả phụ mẫu, thành ngã giả bằng 
hữu. Thân phụ thiện giả, như vụ lộ trung 
hành, tuy bất thấp y, thời thời hữu 
nhuận. Hiệp tập ác giả, trưởng ác trỉ 
kiến, hiểu tịch tạo ác, tức mục giao báo, 
một hậu trầm luân, nhất thất nhân thân, 
vạn kiếp bắt phục. 

Việt: 

Đi xa cần nương bạn tốt, để thường 
lọc sạch tai mắt, trú ở cần phải chọn bạn 
để thường nghe những điều chưa nghe. 
Nên nói: “Sưnh tơ ra là do cha mẹ, làm 
nên tơ là do bằng hữu.” Gần gũi người 
lành như đi trong sương móc, tuy 
không ướt áo nhưng lúc nào cũng được 
thấm nhuằn. Quen gần kẻ ác thì thêm 
lớn những tri kiến ác, sớm tối làm ác thì 
phải chịu quả báo trước mắt, sau khi 
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chết đi thì phải chịu trầm luân, một khi 
mất thân người thì vạn kiếp khó mà 
khối phục lại được. 

Học Giải: 

Trên bước đường học Đạo và tu Đạo, Tổ 
khuyên chúng ta cần nương thầy lành bạn 
tốt (thiện tri thức) vì họ có thể khiến cho cái 
chỗ thấy nghe của mình được trong sạch và 
sáng suốt rõ ràng. Cũng như họ có thể dạy 
bảo chúng ta những điều hay đẹp mà mình 
chưa từng nghe, giúp chúng ta mở mang trí 
tuệ mà đi đúng đường. Có như vậy chúng ta 
mới biết điều hay nên làm và điều dở nên 
bỏ. Cũng như thế nào là con đường của Vô 
Minh Sanh Tử và của Bồ Đề Niết Bàn. Do 
vậy người xưa nói, “Sưnh ta ra là do chư 
mẹ, làm nên ta là do bằng hữu.” Cha mẹ 
có công ân sinh thành dưỡng dục, còn thầy 
bạn có công dạy dỗ giúp đỡ ta nên người. Do 
vậy trong Phật giáo cũng có câu khá sâu sắc, 
“Ân giáo dưỡng một đòi nên huệ mạng, 
nghĩa ân sư muôn biếp Ehó đáp đền.” Có 
thân người cũng nhờ ân hai đắng sinh 
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thành, nhưng cái thân có được cũng chỉ một 
đời vì nó được chúng duyên hòa hợp mà 
thành nên cũng sẽ hoại diệt bởi vô thường. 
Thầy Tổ thì có ân giáo dưỡng, các ngài có thể 
chỉ cho chúng ta con đường chân chính trở 
về với con người thật của chính mình, đó là 
Pháp Thân Huệ Mạng. Pháp Thân thì 
không bị chi phối bởi không gian và thời 
gian hay những cặp phạm trù tương đối vì 
Pháp Thân siêu vượt tình thức. Do vậy mình 
được giác ngộ giải thoát hoàn toàn khỏi sự 
gøông cùm xiêng xích của vọng thức, nhận 
được bộ mặt thật xưa nay của mình (Bản Lai 
Diện Mục). Đó thật là một cái ân sâu thắm 
và cao cả vậy. 

Gần thầy lành bạn tốt lâu ngày thì 
mình cũng học hỏi được nhiều điều thiện 
lành lợi ích từ họ, mình cũng trở nên thiện 
lành như đi trong sương tuy không ướt áo 
nhưng lâu ngày cũng được thấm nhuân. Nên 
người xưa dạy, “gần mực thì đen, gần đèn 
thì sáng”. Gần người thiện lành thì mình 
được lây cái thiện lành của họ, được sống đời 
sông an vui hạnh phúc. Còn gần người ác thì 
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mình dần dần cũng trở thành kẻ xấu, bởi 
thêm nhiều cái thấy biết không tốt, rồi 
thường làm những việc xấu ác. Đã gieo nhân 
xấu ác thì phải chịu cái quả khổ đau trong 
hiện tại, và sau khi chết đi thì phải trầm 
luân sinh tử để lãnh những quả báo khổ do 
chính cái nhân không tốt đẹp của mình tạo 
ra. Do vậy Kinh Pháp Cú Phẩm An Lạc, Số 
207 và 208 có dạy mình nên gần người hiền 
trí, xa người ngu ác như sau: 

207. “Sóng chung Uới người ngu, 

Lâu đời bị lo buồn. 

Khổ thay gân người ngu, 

Như thường sống bẻ thù. 

Vụi thay, gân người trí, 

Như chung sống bồ con.” 

208. “Do uậy: 

Bậc hiện sĩ, trí tuệ 

Bậc nghe nhiêu, trì giới, 

Bậc tự chế, Thúnh nhân, 


Hãy gần gũi, thân cận 
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Thiện nhân, trí giả ấy, 

Như trăng theo đường sơo.” 

Cũng do nhờ có tu ở đời trước mà nay 
chúng ta được thân người; và cha mẹ đã khó 
nhọc sinh ra và nuôi dưỡng ta lớn khôn, còn 
thầy tổ bạn bè thì dạy ta những điều hay đẹp 
đề ta nên người. Nếu như không biết quý tiếc 
thân người và thời gian ngắn ngủi trên cõi 
đời để học Đạo, kiến Đạo, tu Đạo, và chứng 
Đạo nhằm hướng đến mục tiêu giác ngộ và 
giải thoát, ra khỏi nhà lửa ba cõi (chứng 
Đạo) thì thật là đáng tiếc vậy. Bởi vì một khi 
mắt thân người thì muôn kiếp khó mà có lại 
được (nhất thất nhân thân, vạn kiếp bất 
phục). Kính xin mọi người hãy bình tâm mà 
suy xét cho thật sâu xa về điều này để tiến 
tu giải thoát. 


Đoạn 14 
Hán-Việt: 
Trung ngôn nghịch nhĩ, khởi bất 


minh tâm giả tai? Tiện năng tháo tâm 


105 


dục đức, hối tích thao danh, uẫn tố tỉnh 
thần, huyên hiêu chỉ tuyệt. 
Việt: 

Lời ngay trái tai, sao chẳng ghi 
lòng tạc dạ? Như thế thì mới có thể rửa 
tâm nuôi đức, ấn tích mai danh, giữ cho 
tỉnh thần sạch trong, dứt hết sự ồn náo 
(nơi tâm). 

Học Giải: 

Tổ Quy Sơn là bậc đại thiện tri thức đã 
từ bi nói lời ngay thăng nhắc nhở mình vì 
không muốn thấy mình bị đọa lạc trầm luân. 
Đáng lý mình phải cảm kích ghi lòng tạc dạ 
mới phải, chứ đâu vọi chẳng chịu nghe mà 
còn trách móc? Tuy biết răng lời ngay thì 
khó nghe nhưng có câu “thuốc đắng giã 
tật, sự thật mất lòng”. Thuốc tuy đắng mà 
có thể trị khỏi bệnh, còn lời ngay khó nghe 
mà giúp cho chúng ta thấy và sửa được 
những thói hư tật xấu của mình. Ngược lại 
nếu cứ thích nghe lời giả dối, đường mật, hoa 
mỹ thì không bao giờ biết và sửa được những 
khuyết điểm của mình, nên mình không thê 
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phát triển bản thân cho tốt được. Những 
người thầy lành bạn tốt vì thương mình nên 
mới mạnh dạn nói lời ngay thật để mình sửa 
đổi. Chỉ có những kẻ dua nịnh mới nói 
những lời giả dối đường mật làm cho mình 
không thể phát triển mà còn lui xụt trên cả 
đường đời và đường Đạo. Do vậy đức Phật 
khuyên chúng ta nên thân cận người trí để 
họ chỉ lỗi của mình mà sửa chữa hầu giúp 
mình tiến bộ như trong Kinh Pháp Cú, 
Phẩm Hiền Trí, Số 76 có nói như sau: 

“Néu thấy bậc hiển trí, 

Chỉ lỗi uò khiển trách, 

Như chỉ chỗ chôn uùng, 

Hãy thôn cận người trí! 

Thôn cận người như Uậy, 

Chỉ tốt hơn, không xấu.” 

Nếu như mình có thể nghe lời ngay 
thăng của Tổ thì mới có thể tu sửa cho tốt 
những khuyết điểm của mình. Chính mình 
biết mình có khuyết điểm øgì, lỗi gì cần phải 
sửa chứ không cần phải chờ người khác nói. 
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Người chân thật tu hành cần phải rửa tâm 
nuôi đức bằng cách ân tích mai danh (cũng 
đồng nghĩa như câu dứt ý vong duyên), đêm 
ngày thiền quán làm cho tình thức đều 
Không hay cất hết mọi sở niệm nơi tâm 
(uân tố tỉnh thần) nên dứt được mọi tự ngôn 
tự ngữ hay sự ồn náo trong tâm (huyên hiêu 
chỉ tuyệt). Như vậy thì Chân Tánh mới có 
thể bùng lên được mà giác ngộ giải thoát, 
được tự do tự tại vĩnh viễn. Đó mới thật là 
người chân tu rửa tâm nuôi đức, chịu uống 
thuốc đắng để được lành bệnh, hay ghi lòng 
tạc dạ những lời khuyên hữu ích vô giá của 
Tổ Quy Sơn. 


Đoạn l5 
Hán-Việt: 

Nhược dục tham thiền học đạo, đốn 
siêu phương tiện chỉ môn, tâm khế 
huyền tân, nghiên cơ tỉnh yếu, quyết 
trạch thâm áo, khải ngộ chân nguyên, 
bác vấn tiên tri, thân cận thiện hữu. 
Thử tông nan đắc kỳ diệu, thiết tu tử tế 
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dụng tâm, khả trung đốn ngộ chánh 
nhân, tiện thị xuất trần giai tiệm. Thử 
tắc phá tam giới nhị thập ngũ hữu, nội 
ngoại chư pháp tận tri bất thật, tùng 
tâm biến khởi, tất thị giả danh; bất dụng 
tương tâm tấu bạc, đãn tình bất phụ vật, 
vật khởi ngại nhân; nhậm tha pháp 
tánh châu lưu, mạc đoạn mạc tục, văn 
thanh kiến sắc cái thị tầm thường, giá 
biên na biên ứng dụng bất khuyết. 

Việt: 

Nếu muốn tham Thiền học Đạo, 
chóng vượt qua các cửa phương tiện, thì 
tâm phải đến tới bờ mé sâu thắm của ý 
thức (thoại đầu), tham cứu cho rốt ráo 
chỗ tỉnh yếu của Đạo, quyết chọn chỗ 
sâu xa, để mở sáng nguồn chân (kiến 
tánh), tham vấn rộng khắp với những vị 
giác ngộ đi trước, thân cận với các bậc 
thiện hữu tri thức. Tông này khó đạt 
được chỗ kỳ diệu của nó nên cần phải 
khẩn thiết dụng tâm cho tỉnh tế (miên 
mật), mới có thể ngay trong đó mà đốn 
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ngộ chánh nhân, đó chính là thềm bực 
ra khỏi trần lao. Theo đó tức là phá 
sạch hết hai mươi lăm cảnh giới của ba 
cõi. Tất cả các pháp trong ngoài trọn 
biết là không thật, từ tâm biến hiện tức 
là giả danh. Chẳng cần đem tâm nương 
gá nơi đâu, chỉ cần không bám theo vật, 
thì vật cũng chẳng chướng ngại được 
người. Mặc tình cho Pháp Tánh trùm 
khắp, đừng đoạn dứt cũng đừng tiếp nối, 
nghe tiếng thấy sắc đại để đều là việc 
tầm thường, dù bên này hay bên kia chỗ 
ứng dụng chẳng thiếu. 

Học Giải: 

Phương pháp tham Thiền hay Quán 
Chiếu Bát Nhã là con đường thắng tắt đưa 
chúng ta từ bờ mê tới bờ giác. Nó vượt ngoài 
các cửa phương tiện vì chắng quanh co nhiều 
lối rẽ. Cho nên Tổ Đạt Ma từ Ấn Độ sang 
Đông Độ nói “Bát lập uăn tự, giáo ngoại 
biệt truyền, trục chỉ nhân tâm, biến 
Tánh thành Phật.” (Chẳng lập uăn tự, 
truyền riêng ngoòi giáo, thẳng ngay nơi 
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Tâm, thấy Túnh thành Phật). Tất cả những 
phương pháp đối trị để an lập ý của Nhị 
Thừa cũng như những ngôn ngữ lời nói đều 
là cửa phương tiện cả, bởi vì còn lời nói và 
tình thức. Còn pháp tham Thiền Đồn Ngộ là 
pháp vượt ngoài tình thức ngôn ngữ. Cho 
nên nếu muốn chóng vượt qua các cửa 
phương tiện thuộc vọng thức thì phải tới bờ 
mé sâu thăm của ý thức (tâm khế huyền tân) 
tức đồng nghĩa với “đầu sào trăm thước” 
hay “thoại đầu”. Miên mật mà tham cứu 
cho rốt ráo chỗ một niệm chưa sanh ấy là gì 
(nghiên cơ tinh yếu). Có như vậy thì nguồn 
chân mới có thể mở sáng (khải ngộ chân 
nguyên) hay nói cách khác làm cho Chân 
Tánh bùng lên hoặc Kiến Tánh. Mà muốn 
được vậy thì phải tham vấn rộng khắp với 
các vị giác ngộ đi trước, tức là người đã Kiến 
Tánh. Tuy nhiên vào thời căn tánh yếu kém, 
hiếm được gặp những vị giác ngộ thì cũng 
cần tìm gặp các vị thiện hữu tri thức có giàu 
kinh nghiệm tu tập trên con đường này mà 
tham vấn họ. Pháp Tham Thiền này cần 
phải ra công miên mật tham cứu nếu không 
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thì khó mà vượt khỏi hai cửa quan của vọng 
thức đó là Nhất Niệm Vô Minh và Vô Thủy 
Vô Minh (hầm sâu vô minh). Thế cho nên 
Thiền Sư Tông Bồn nói, “M@f mật công 
phu uô gián đoạn, tất đương tham thấu 
Tổ Sư Thiên” (Bám sót công phu bhông 
gián đoạn, tất nhiên soi thấu Tổ Sư Thiên). 
Tham thấu Tổ Sư Thiền tức là Kiến Tánh 
hay Giác Ngộ Bản Tâm. Do vậy Tông này 
đòi hỏi người hành giả phải miên mật dụng 
công không gián đoạn mới có thể đột phá và 
qua khỏi hai màn vô minh dày đặc mà tỏ 
ngộ Bản Tâm. Nên Tổ nói, “khả trung đốn 
ngộ chúnh nhân, tiện thị xuất trần giai 
tiệm” (mới có thể ngay trong đó mà đồn ngộ 
chúnh nhân, đó chính lò thêm bực ra khỏi 
trần lao). Chư Phật ở thời quá khứ, hiện tại, 
và vị lai cũng đều phải trải qua con đường 
đột phá hai tầng lớp vô minh, một là Nhất 
Niệm Vô Minh và hai là Võ Thủy Vô Minh 
hay Hầm Sâu Vô Minh. Phương pháp tốt 
nhứt và thắng tắp nhứt là làm sao cho ý thức 
suy không ra nghĩ không tới, vì cất hết mọi 
đối tượng của ý thức. Nói theo Kinh Bát Nhã 
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là Quán Chiếu Bát Nhã, hoặc nói theo 
Kinh Pháp Hoa Phẩm Phổ Môn và Kinh Thủ 
Lăng Nghiêm Phẩm Nhĩ Căn Viên Thông là 
tu hạnh Quán Thế Âm hay Phản Văn. Còn 
nói theo Thiền Tông thì gọi là Chiếu Cố 
Thoại Đầu. Chính vì cất mọi đối tượng của 
thức nên Sở Niệm Không hay Sở Quán 
Không. Sở niệm sở quán đã Không thì năng 
niệm năng quán cũng Không. Năng Sở đều 
mất (Tâm cảnh câu quyên, mạc ký mạc ức) 
th Tánh Giác hiển lộ (khải ngộ chân 
nguyên), lúc ấy gọi là “chuyển Thức thành 
Trí?” cũng gọi là “ngộ nhập Tri Kiến 
Phật”. Vì đã trở về sống thật với Chân Tánh 
nên mọi việc hành động hằng ngày đều được 
Chân Tánh soi sáng. Một tầm nhìn mới và 
chân thật được mở ra, nên thấy muôn pháp 
đều Không, Bất Nhị, và Như Thị. Ngay lúc 
này chúng ta mới thật sự có một tâm thái an 
nghỉ tuyệt đối, tự do tự tại hay còn gọi là 
Niết Bàn, cũng gọi Thiền, và cũng gọi là 
Tịnh Độ (Tâm Thanh Tịnh Tuyệt Đối). 
Ngay lúc đó chúng ta không còn nhìn thế 
gian băng đôi mắt bi quan tiêu cực, mà bằng 
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ánh mắt Trí Huệ, Bình Đăng tràn đầy yêu 
thương Chân Thật. Đó mới thật gọi là 
Trang Nghiêm, Thanh Tịnh, Bình Đẳng, 
Chánh Giác, và Từ Bi. Do vậy chúng ta sẽ 
không còn thấy cuộc đời là biển khổ nữa mà 
là một bầu trời nhiều trăng sao rực rỡ, đẹp 
đẽ một cách lạ thường, hay một bức ảnh lung 
linh sống động, bao hàm, và cùng khắp một 
cách tuyệt vời. 

Đó chính là thêm bực ra khỏi trần lao, 
được Đại Tự Tại mà chư Phật ba đời đã, 
đang, và sẽ đi qua. Nếu chúng ta theo đó tu 
hành thì sẽ phá sạch hết hai mươi lăm cảnh 
giới tâm của ba cõi (Thử tắc phá tam giới nhị 
thập ngũ hữu), hay nói cách khác là cất hết 
mọi đối tượng của thức, hay Sở Quán Không. 
Hết thảy hai mươi lăm cảnh giới đó từ địa 
ngục A-Tỳ cho đến trời Phi Tưởng Phi Phi 
Tưởng Xứ đều thuộc về tâm và từ tâm biến 
hiện nên biết là không thật. Do vậy nên Tổ 
nói, “nội ngoại chư phúp tân trì bất thật, 
tùng tâm biến bhởi, tất thị giả danh” 
(Tất cả cóc pháp trong ngoài trọn biết là 
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bhông thật, từ tâm biến hiện tức là giả 
danh). Đây là nói về cảnh giới của tâm nên 
mới không thật vì chỉ là vọng thức sinh diệt, 
chứ không phải phủ định thế giới vật chất 
bên ngoài là không có. Mà đã là từ tâm biến 
hiện ra thì các pháp ấy đều là sản phẩm của 
vọng thức và được vọng thức gán cho một cái 
tên giả, như ly, cốc, tách v.v... Vì vậy cái 
nhìn của vọng thức là cái nhìn không đúng 
sự thật; nó mang tính cách chủ quan, cục bộ, 
và hạn cuộc của từng vỏ não. Trong khi đó 
Bản Thẻ Tuyệt Đối Chân Như thì vượt ngoài 
tình thức nên không bị hạn cuộc, và vì thế 
nên có thể chiếu soi rõ thấy cùng khắp đúng 
như thật các pháp đang là (Chánh Biến Trị) 
mà không qua vọng thức phân biệt. Vì vậy, 
khi bị Tổ Huệ Năng tra khảo đến chỗ tận 
cùng, “Võ ý thùy đương phán biệt?” 
(hông ý thì ơi đang phân biệt?) Ngay khi 
đó ngài Vĩnh Gia Huyền Giác đáp rằng, 
“Phân biệt diệc phi ý” (Phân biệt cũng 
bhông phải lò ý). Nghĩa là cái phân biệt của 
ngài không phải là ý thức mà băng Trí Tuệ 
Bát Nhã hay Tri Kiến Phật từ Tánh Chân 
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Như. Ngài Mã Minh Bồ Tát cũng dạy, “Thị 
có nhất thiết pháp, tùng bồn dĩ lai, Ïy 
ngôn thuyết tướng, ly danh tự tướng, Ïy 
tâm duyên tướng, tắt cánh bình đẳng, uô 
hữu biến dị, bất Ebhả phú hoại, duy thị 
nhất tâm, có danh chân như” (Cho nên 
tất cả các pháp từ xưa đến nay, lìa tướng 
ngôn thuyết, lìu tướng danh tự, lìa tướng 
tâm duyên, rốt ráo bình đăng, không có sơi 
bhác, chẳng thể phú họơi, chỉ là một tâm, 
nên đọ là Chân Như). Khi còn một mảy may 
ý thức phân biệt thì còn tướng ngôn thuyết, 
còn tướng danh tự, và còn tướng tâm duyên. 
Thé nên cái thấy biết băng vọng thức đó nó 
xa rời thực tại và bị trói buộc trong vòng 
tương đối, bởi thực tại các pháp là chỗ nằm 
ngoài ý thức phân biệt, chăng có tên gọi, lời 
nói, nên chẳng có chỗ để cho ý thức bám vào. 
Do vậy nên Kinh Lãng Nghiêm nói, “Tri 
biến lập trì tức uô mình bốn, trì biến phỉ 
biến tư tức Niết Bàn” (Thấy biết mò lập 
tình thức trước uật, thì đó lò gốc uô mình, 
thấy biết mà chẳng lập tình thúc trước uật 
thì mới gọi là Niết Bàn). Cũng đồng một 
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nghĩa đó, Kinh Kim Cang dạy, “Phàrmn hữu 
sở tướng giai thị hư uọng, nhược kiến 
chư tướng phi tướng tất biến Như Lai.” 
(Phòm, tất cả tướng sở hữu của tâm đêu lò 
hư Uuọong, nếu thấy các tướng mò bhông lập 
tình thức trước các tướng đó tất là thấy Như 
Lơj. Vì thê Tổ Quy Sơn dạy, “bất dụng 
tương tâm tấu bạc, đãn tình bắt phụ uật, 
Uuật bhởi ngạt nhân; nhậm tha phúp 
tánh châu lưu, mạc đoạn mạc tục, Uốn 
thanh biến sắc cái thị tầm thường, giá 
biên na biên ứng dụng bất khuyết.” 
(Chẳng cần đem tâm nương gớ nơi đâu, chỉ 
cân bhông bám theo uật, thì uật cũng chẳng 
chướng ngạt được người. Mặc tình cho Phóp 
Túnh trùm bhắp, đừng đoạn dứt cũng đừng 
tiếp nối, nghe tiếng thấy sắc đại để đều là 
uiệc tâm thường, dù bên này hay bên bia chỗ 
ứng dụng chẳng thiếu). Nễu đem tâm nương 
gá vào đâu hay có chỗ để trụ thì đó gọi là 
“Tướng Tâm Duyên” hay “Tri biến lập 
tri tức uô mình bồn”. Trong khi đó Kinh 
Kim Cang dạy, “Bát ưng trụ sắc sinh tâm, 
bất ưng trụ thanh, hương, 0uị xúc, pháp 
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sinh tâm. Ung uô sở trụ nhì sanh kỳ 
tâm” (Không nên trụ sắc sinh tâm, bhông 
nên trụ thanh, hương, Uị, xúc, phóp sinh 
tâm. Nên không có chỗ trụ mò sanh tâm ấy), 
Kinh Lăng Nghiêm cũng dạy, “frỉ biến phỉ 
biến tư tức Niết Bàn”, hoặc “biến biến chỉ 
thời, biến phi thị kiến, biến do ly biến, 
biến bất năng cập” (khi thấy mà có tướng 
thấy thì cúi thấy đó chẳng phải là Túnh 
Thấy, cới thấy mà lìa tướng thấy, thì đó 
chính là cái Tónh Tháy Siêu Việt), và Đại 
Thừa Khởi Tín cũng chỉ rõ, “ly ngôn thuyết 
tướng, ly danh tự tướng, ly tâm duyên 
tướng” mới là Tánh Chân Như, ngược lại 
nếu còn tướng ngôn thuyết, tướng danh tự, 
và tướng tâm duyên thì còn vọng thức chẳng 
phải là Tánh Chân Như vậy. Kinh Kim Cang 
cũng nói, “ly nhứt thiết chư tướng, tức 
danh chư Phật” (Lìo tất cả tướng gọi là chư 
Phật). Vì vậy Tổ Quy Sơn dạy, “bất dụng 
tương tâm tấu bạc, đãn tình bất phụ uật, 
Uuật Ehởi ngại nhân” (Chẳng cần đem tâm 
nương gó nơi đâu, chỉ cần không bám theo 
Uật, thì uật cũng chẳng chướng ngạt được 
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người.) Nếu Tâm chẳng nương gá nơi đâu, 
chắng bám theo vật nào cả thì chẳng có vật gì 
làm chướng ngại được mình. Bởi vì người 
này thường được Chân Tánh chiếu soi (Quán 
Tự Tại hay Quán Thế Âm) nên thấy bằng 
thấy, nghe bằng nghe đúng như thực tại các 
pháp đang là mà không phải do vọng thức 
phân biệt đánh lừa, nên vô quái ngại trước 
vũ trụ vạn vật (chiếu kiến ngũ uẫn giai 
không, độ nhất thiết khổ ách). Vì vô quái 
ngại trước vạn pháp nên “nhậm tha phúớp 
tánh châu lưu, mạc đoạn mạc tục, Uốn 
thanh biến sắc cái thị tầm thường, giá 
biên na biên ứng dụng bắt huyết.” (Mặc 
tình cho Pháp Túnh trùm khắp, đừng đoạn 
dứt cũng đừng tiếp nổi, nghe tiếng thấy sắc 
đại đề đều lò uiệc tâm thường, dù bên này 
hay bên bia chỗ ứng dụng chẳng thiếu). Tại 
sao nghe tiếng thấy sắc đều là việc tầm 
thường? Bởi chỉ nghe bằng nghe, thấy bằng 
thấy mà thôi, chứ không có vọng thức phân 
biệt trong ấy. Cũng như Kinh Bahiya trong 
Bộ Nikaya đức Phật dạy, “Trong cái tháy, 
sẽ chỉ là cái thấy. Trong cái nghe, sẽ chỉ 
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là cái nghe. Trong cót thọ tưởng, sẽ chỉ 
là cát thọ tưởng. Trong cái thức tri, sẽ 
chỉ là các thức tri... Ông bhhông là đời 
này, bhông là đòi sau, bhông là đời 
chặng giữa. Như uậy là đoạn tận khổ 
đau.” Như vậy đâu có khác gì lời Phật dạy 
trong Kinh Kim Cang, “Bất ưng trụ sắc 
sinh tâm, bắt ưng trụ thanh, hương, Uị, 
xúc, pháp sinh tâm. Ung uô sở trụ nhỉ 
sanh kỳ tâm” Nếu trở về sống được với 
Bản Tâm Thanh Tịnh hay Tâm Bình 
Thường của mình thì thấy nghe hay biết đều 
tự do tự tại không vướng mắc. Cho nên Tô 
Đông Pha — một thi hào lỗi lạc đời Tống, 
thường tham vấn Thiền Sư Phật Ân viết: 

Hán-Việt: 

“Phong lai sơ trúc, 

Phong Ehứ nhỉ trúc bắt lưu thanh. 

Nhạn quá hàn đàm, 

Nhạn khứ nhỉ đàm bắt lưu ảnh. 

Có quân tử, 

Sự lai nhì tâm thỉ hiện, 
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Sự hư nhì tâm tùy hông.” 

Việt dịch: 

“Gió bay đến lay trúc, 

Gió đi rồi trúc không giữ lại tiếng gió. 
Nhạn bay quo hồ lạnh, 

Nhạn đi rồi hồ bhông giữ lại bóng 
hình. 

Nên bậc quân tử, 

Việc đến thì tâm tùy thuận 


Việc qua rồi thì tâm không uướng bận.” 


Hương Hải Thiền Sư ở Việt Nam cũng có 


dạy: 


Hán- Việt: 
“Nhạn quú trường hông 
Ảnh trầm hàn thủy 
Nhạn uồ di tích chỉ ý 
Thủy Uỗ lưu ảnh chỉ tâmn.” 
Việt dịch: 
“Nhạn bay quo trời hông 
Bóng chìm trong nước lạnh 
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Nhạn bhông có ý lưu giữ dấu tích 

Nước hhông có tâm lưu guữ bóng hình. ” 

Đó mới thật gọi là Tâm Bình Thường. 
Tâm Bình Thường như mặt hồ lạnh phẳng 
lặng (tịch) mà thường chiếu soi như tấm 
gương tròn sáng. Nhạn bay qua bầu trời ở 
trên thì bóng vẫn hiện rõ ràng dưới nước. 
Tuy nhiên khi nhạn bay qua hồ nước rồi thì 
hồ nước chăng có lưu giữ dấu tích của nhạn vì 
không có bám chấp. Muôn vật đến thì hiện 
rõ ràng, muôn vật đi thì không để lại dấu 
tích. Nếu đã trở về Bản Tâm Thanh Tịnh 
Bình Thường thì thấy nghe hay biết luôn 
được rõ ràng mà không phải do vọng thức 
bám chấp phân biệt. Còn nếu như hằng ngày 
sông băng tâm phan duyên điên đảo chạy 
theo trần cảnh thì gọi là Tâm Bất Bình 
Thường. 

Đề hiểu thêm tâm bình thường là thế 
nào xin trích ra đoạn đối đáp giữa Tổ Nam 
Tuyền và Tổ Triệu Châu như sau: 

“Triệu Châu đến hỏi Ngài Nam Tuyên: 

Thế nào là đạo? 
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Nam Tuyên đáp: Tâm bình thường 
là đạo. 

Triệu Châu hỏi: Lại có thể nhằm tiễn 
đến chăng? 

Nam Tuyên đáp: Nghĩ nhằm tiễn đến 
là trái. 

Triệu Châu hỏi: Khi chẳng nghĩ làm 
sao biết là đạo? 

Nam Tuyên đáp: Đạo chẳng thuộc 
biết uà chẳng biết, biết là uọng giác, 
bhông biết là uô bý, nếu thật đạt 
đạo thì chẳng nghỉ, uí như hư 
bhông thênh thang rỗng rang đâu 
thể gắng nói phải quấy.” 

Tổ Triệu Châu hỏi Tổ Nam Tuyền, 


“Thế nào là Đạo?” Tổ Nam Tuyền chỉ 
thăng vào Tâm mà đáp, “fâm bình thường 
là Đạo.” Thế nhưng chớ đem vọng thức 


mình mà suy lường cái Tâm Bình Thường ấy 


lầm cho là vọng tâm phan duyên hằng ngày 


của chúng sanh. Cũng chớ vội cho cái tâm 


không suy nghĩ hằng ngày của chúng sanh 
là Tâm Bình Thường. 


123 


Bởi suy nghĩ hay không suy nghĩ, biết 
hay không biết đều là vọng vì thuộc thức 
sanh điệt tương đối. Còn Tâm Bình Thường 
mà Tổ Nam Tuyền nói ở đây là Chân Tâm 
Thanh Tịnh Bản Nhiên, nó nằm ngoài tất cả 
mọi cặp phàm trù tương đối của vọng thức có 
không, thiện ác, chánh tà, biết và không 
biết. Cũng như Tổ Mã Tổ Đạo Nhất dạy, 
“Tám bình thường là tâm hông tạo tác, 
bhhông thị phi, hhông thủ xả, hông đoạn 
thường, không phàm thánh”. Bởi cán tâm 
còn kẹt trong tứ cú như có, không, cũng có 
cũng không, không có không không, đều là 
Tâm Bất Bình Thường cả. Vì vậy, Tổ Nam 
Tuyền nói, “Đạo chẳng thuộc biết uà 
chẳng biết, biết là uọng giác, không biết 
là uô ký” vì biết là thức mà không biết cũng 
là thức. Cái biết của thức là cái biết mang 
tính cách chủ quan cục bộ và hạn cuộc của 
từng võ não nên luôn xa rời thực tại, vì vậy 
Tổ nói “biết là uọng giác” chăng khác Kinh 
Lăng Nghiêm nói, “Tri biến lập tri tức uô 
mình bồn”. Và cũng vì vậy khi Tổ Triệu 
Châu hỏi, “Lại có thể nhằm tiến đến 
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chẳng?” Tô Nam Tuyền đáp, “Nghĩ nhằm 
tiến đến là trái.” Nghĩ cần phải tiễn đến là 
trái với Đạo vì còn ở trên tình thức suy nghĩ. 
Do vậy, Tam Tổ Tăng Xán dạy trong Tín 
Tâm Minh, “Chí Đạo uô nan, duy hiềm 
giản trạch” (Đạo cùng tột thì không có gì là 
bhó, chỉ đừng phân biệt chọn lựa). Lục Tô 
Huệ Năng dạy, “Vô niệm niệm tức chúnh, 
hữu niệm niệm thành tà.” Tô Đức Sơn 
cũng dạy, “Máy rnaơy hệ niệm là nghiệp 
nhân của tam đỗ, chớp mắt tình sanh là 
gông xiêng muôn biếp.” Ngài Vĩnh Minh 
cũng bảo, “Tình sanh trí cách, tưởng biến 
thể thù” (tình thúc nổi dậy thì trí huệ bị che 
lấp, tư tưởng biến đổi thì thân thể cũng theo 
đó mò biến dạng). Khi Tô Nam Tuyền bác 
việc suy nghĩ của vọng thức chắng phải là 
Đạo thì ngài Triệu Châu còn nghị nên hỏi, 
“Khi chẳng nghĩ làm sao biết là Đạo?” 
Tổ Nam Tuyên đáp, “Đạo chẳng thuộc biết 
uò chẳng biết, biết là uọng giác, bhông 
biết là uô bý, nếu thật đạt đạo thì chẳng 
nghỉ, uí như hư hông thênh thang rỗng 
rang đâu thể gắng nói phải quấy.” Đạo 
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chẳng phải là biết hay không biết, vọng giác 
hay vô ký, như hư không thênh thang rỗng 
rang chăng bị trói buộc bởi biết hay không 
biết. Biết hay không biết đều là sản phẩm 
của vọng tâm sinh diệt. Bản Tâm Bình 
Thường tuy thường tịch lặng lẽ mà cũng 
thường chiếu soi rõ ràng chứ chẳng phải vô 
tri vô giác như gỗ đá. Vì vậy, ngài Huyền 
Giác nói, “Phân biệt diệc phi ý” (Phân biệt 
cũng hhông phải là ý). Người xưa cũng dạy, 
“Bát Nhã uô tri, uô sở bất trỉ” (Bát Nhã 
bhông phải là thức biết, tuy uậy nhưng 
bhông chỗ nào mà chẳng biết) Nói cách 
khác, cái thấy biết của vọng thức còn bị hạn 
cuộc, còn cái giác biết của Tâm Bình Thường 
thì trùm khắp pháp giới nên không chỗ nào 
là không biết. Vì vậy gọi Phật là bậc Chánh 
Biến Tri (biết chân chánh cùng khắp). Chứ 
không phải Bát Nhã vô tri là không biết gì 
cả như gỗ đá; mà là "vô sở bất tri". Thế nên 
Tổ Quy Sơn nói, “giớ biên na ứng dụng 
bất Ehuyết” (dù bên này hay bên bia chỗ 
ứng dụng chẳng thiếu). Dụng của Chân Tâm 
là thường chiếu soi rõ ràng mọi sự việc hiện 
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tượng từ vật lý đến tâm tâm lý mà vẫn Như 
Như Bất Động. Như mắt thấy sắc đúng như 
sắc ấy đang là chứ chăng lập tình thức trước 
sắc ấy và tai nghe tiếng đúng như tiếng ấy 
đang là chứ chăng lập tình thức trước tiếng 
ấy. Đó là chân sắc chân thanh. Sáu căn ứng 
với sáu trần đều vô ngại, nên sáu thức cũng 
vô ngại. Như Hòa Thượng Minh Điền có dạy, 
sáu căn là Không vì y như nó tiếp xúc cảnh 
vật mà không vọng giác. Sáu Trần là Không 
vì sắc là sắc, tiếng là tiếng mà không có vọng 
thức phân biệt ở trên sáu trần. Thức là 
Không vì phân biệt rõ ràng mọi pháp y như 
chúng đang là bằng Tánh Thức (Chân Tánh) 
chứ không phải bằng mà sự phân biệt của 
vọng thức. Chính vì vậy nên chẳng có trước 
tưởng, nên được thong dong tự tại mà “mặc 
tình cho Pháp Túnh trùm bhắp, đừng 
đoạn dứt cũng đừng tiếp nổi, nghe tiếng 
thấy sắc đại để đều là uiệc tâm thường, 
dù bên này hay bên bỉa chỗ ứng dụng 
chẳng thiếu”. Có người hỏi Huệ Trung 
Quốc Sư, “Thế nào là giải thoát?” Ngài 
đáp, “Các pháp chẳng đến uới nhau, 
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ngay đó là giải thoát.” Nói cách khác, khì 
tâm đối cảnh mà không sinh tình thức phân 
biệt bám chấp, ngược lại vẫn thấy biết rõ 
ràng thực tại các pháp đang là thì đó chính 
là Tâm Giải Thoát hay Tâm Bình Thường. 
Khi nào rời khỏi cả hai cái biết cùng không 
biết của vọng thức thì Tâm Bình Thường 
mới lóe dạng và chúng ta mới có thể sống 
thật với và bằng Tâm ấy một cách chắc chắn 
tuyệt đối. Như Thiền Sư Xuyên nói: 

Hán- Việt: 

“Kiễn sắc phỉ can sắc, 

Văn thỉnh bắt thị thỉnh 

Sắc thỉnh uô ngại xú, 

Than đáo phúp Uương thành.” 

Việt dịch: 

“Tháy sắc không mê sắc, 

Nghe tiếng chẳng nhiễm tiếng, 

Sắc tiếng điều không ngại, 


2 


Thân đến thònh phúóp uương.? 
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Đoạn 16 
Hán-Việt: 

Như tư hành chỉ, thật bất uống phi 
pháp phục, diệc nãi thù báo tứ ân, bạt tế 
tam hữu. Sanh sanh nhược năng bất 
thoái, Phật giai quyết định khả kỳ. 
Vãng lai tam giới chỉ tân, xuất một vị 
tha tác tắc. 

Việt: 

Nếu chỗ này mà làm được thì thật 
không uống khoác áo pháp, cũng là báo 
đền bắn ân, cứu vớt ba cõi. Đời đời nếu 
có thể không thoái lui, thì quả Phật 
quyết định có thể kỳ vọng. Đến đi làm 
khách của ba cõi, ra vào đều làm khuôn 
phép cho người. 

Học Giải: 

Nếu chúng ta có thể làm được những 
điều Tổ nói ở trên thì thật không uống mặc 
áo pháp. Áo Pháp ở đây có hai nghĩa, một là 
Y Cà-sa, hai là Phật pháp. Mình thọ Y Cà-sa 
làm đệ tử Phật mà không có mục đích, ý chí, 
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quyết tâm, và dũng mảnh tiến tu trên con 
đường giác ngộ giải thoát thì mình đã uống 
khoác chiếc Y Cà-sa này rồi vậy. Lại nữa, 
mình chăng thực hành đúng với lời Phật dạy 
tức là luôn luôn phải quay về với cái Tánh 
Phật nơi mình (Duy Tuệ Thị Nghiệp), suốt 
ngày cứ toàn lo nghĩ và làm những việc 
không đâu và không đúng chánh pháp thì 
đã uống khoác chiếc Y Cà-sa này rồi. Ngược 
lại nếu ta luôn quay về để nhận ra Tánh 
Phật ngay nơi mình thì mới không uống 
khoác chiếc Y Cà-sa này. Hơn nữa, còn có 
thể báo đền bốn ân (đất nước, cha mẹ, tam 
bảo sư trưởng, chúng sanh), cứu vớt ba cõi. 
Nếu như miên mật mà dụng công quán sở 
không liên tục (Nhân Tu), thì quả Phật có 
thể kỳ vọng được (Quả Tu). Nếu miên mật 
mà dụng công dù đời này chưa thể liễu đạo 
thì quyết định đời sau cũng sẽ được triệt ngộ 
(Sanh sanh nhược năng bất thoái, Phật giai 
quyết định khả kỳ). Vì vậy, Tổ Tông Bồn có 
viết trong Sơn Cư Bách Vịnh, “Mật mật 
công phu uô gián đoạn, Tất đương tham 
thấu Tổ Sư Thiền” (Dóúm sót công phu 
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bhông giún đoạn, tất nhiên soi thấu Tổ Sư 
Thiên) Đây mới đúng là Chánh Nhân 
Chánh Quả. Nếu lúc ban đầu dụng công 
không đúng hay đem cái nhân sinh diệt để 
tu thì cái quả cũng là quả sinh diệt, chứ đâu 
thể được quả Vô Sanh. Cho nên Kinh Lăng 
Nghiêm nói, “Nếu ở nơi nhân địa mà lấy 
cái tâm sanh diệt làm gốc, y uào đó mà 
tu để cầu quả bất sanh bất diệt của Phật 
thì bhông thể có chuyện ấy được”. Vậy 
phải khéo có trạch pháp, thân cận minh sư, 
thiện hữu tri thức, tham vẫn cho rốt ráo đề 
tu cho đúng pháp, đi cho đúng đường, để đến 
được đúng chỗ, và tới nơi tới chốn, thì mới 
không uống một đời tu hành vậy. Do vậy 
Thiền sư Viên Ngộ nói, “Học đạo trước tiên 
phải chọn thây, đã được bậc thiện tri 
thức chân chánh có đủ mắt huệ rồi thì 
phải y chỉ theo để quyết trạch uiệc lớn 
sơnh tử.” Ngài Chí Công cũng nói, “Chẳng 
gặp bậc mình sư xuất thế uống uống 
thuốc đại thừa.” Tổ Quy Sơn cũng có dạy ở 
đoạn trên, “Đi xœ cần nương bạn tốt, để 
thường lọc sạch tai mắt, trú ở cần phải 
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chọn bạn để thường nghe những điều 
chưa nghe.” 


Đoạn 17 
Hán-Việt: 

Thử chi nhất học tối huyền tối diệu. 
Đãn biện khẳng tâm, tất bắt tương trám. 
Việt: 

Một pháp Thiền học này rất huyền rất 
diệu. Chỉ cần có đầy đủ quyết tâm ắt không 
dối nhau. 

Học Giải: 

Tổ Quy Sơn nói một pháp Thiền này 
rất huyền rất diệu. Vậy thì nó huyền diệu ở 
chỗ nào? Nó huyền diệu ở chỗ siêu ngôn ngữ, 
vượt văn tự, ngoài tầm nhận thức, tư duy, lý 
luận, và phân biệt của con người. Nay xin 
dẫn chứng vài câu chuyện Thiền để rõ. Một 
thời đức Thế Tôn ở Núi Linh Sơn lặng lẽ đưa 
lên một cành hoa, cả chúng hội ai cũng đều 
ngơ ngác chăng biết gì, duy chỉ có Tổ Ma Ha 
Ca Diếp chúm chím mĩm cười. Đức Thế Tôn 
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liền nói, “fœ có chúnh pháp nhãn tạng, 
niễt-bàn diệu tâm, thật tướng uô tướng, 
pháp môn uỉ diệu, bất lập uăn tự, giáo 
ngoại biệt truyền, nay ta Phó Chúc cho 
Ma-ha Ca-diếp.” Chỉ đơn giản như vậy đó, 
một hành động đưa cành hoa lên và một 
hành động mĩm cười, dù hai bên không mở 
miệng nhưng tâm tâm khế hợp, dung thông 
vô ngại và tiếng pháp vẫn vang rèn hơn 25 
thế kỷ qua. Chỉ một cái mĩm cười mà đã 
vượt ngoài tam giới, chăng trải ba đại a tăng 
kỳ kiếp được pháp thân (bất lịch tăng kỳ 
hoạch pháp thân), trọn làm Phật thành Tô. 
Đó không phải huyền diệu thì là gì? Lại 
huyền diệu là ở chỗ những diệu dụng Vô 
Quái Ngại hay Tự Do Tự Tại của người đã 
đến được Nhà. Như ngài Thiền Sư Bồn Tịnh 
(Đại Hiển Thiền Sư) có dạy: 

Hán-Việt: 

“Kiến uăn giác trỉ uô chướng ngại 

Thanh hương Uị xúc thường tdm- 

muội 

Như điễu không trung chỉ ma phỉ 
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Vô thủ uô xả uô tắng đi 
Nhược hột ứng xứ bản Uuô tâm 
Thủy đắc danh u¡ Quán Tự Tại.” 
Việt dịch: 
“Thấy nghe hiểu biết hông chướng 
ngạt 
Tiếng mùi uị chạm thường tưm-muội 
Như chim trong hhông mặc tình bay 
Không thủ hhông xả hhông thương ghét 
Nếu hội mỗi nơi uốn không tâm 
Mới được tên là Quéớn Tự Tại.” 

Vua Trần Nhân Tông cũng làm kệ rằng: 
Hán- Việt: 
“Cự trần lạc đạo thả tùy duyên, 
Cơ tắc xan hà bhốn tắc miên. 
Gia trung hữu bảo hưu tâm mịch, 
Đối cảnh uô tâm mạc uấn Thiên.” 
Việt dịch: 
“Ở đời 0ui đạo hãy tùy duyên, 
Khi đói thì ăn, mệt thì ngủ. 
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Của báo trong nhà thôi tìm hiếm, 

Đối cảnh uô tâm chớ hỏi Thiên.” 
Cư Sĩ Bàng Long Uần nói: 

“Hàng ngày bhông uiệc bhúc 

Chỉ tôi tự biết hay 

Vật uật chẳng bỏ, lấy 

Chỗ chổ nào trái bày 

Đỏ tía gì làm hiệu 

Núi gò bặt trần ơi 

Thân thông cùng diệu dụng 

Góánh nước, bồ củi tời.” 

Người đã được về Nhà, nhận ra kho 
báu sẵn có nơi mình rồi thì mọi sinh hoạt 
thường ngày như thấy nghe hay biết, gánh 
nước bổ củi, ăn mặc ngủ nghỉ đều là thần 
thông điệu dụng của Bản Tánh. Thấy nghe 
hay biết và làm tất cả mọi việc mà vẫn như 
như bất động, chăng còn kẹt trong tình thức 
nữa, do vậy mới vô quái ngại trước mọi sự vật 
hiện tượng. Người như thế mới thật là Quán 
Tự Tại. Nói tóm lại cái huyền diệu của pháp 
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Thiền này là Trực Thắng ngay nơi tâm của 
hành giả mà nhận cho ra chủ nhân ông mà 
chẳng qua tình thức phân biệt (bất lập văn 
tự, giáo ngoại biệt truyền, trực chỉ nhân tâm, 
kiến tánh thành Phật). Và một khi đã nhận 
ra Tánh Phật nơi mình rồi thì tất cả diệu 
dụng của Tự Tánh qua thấy nghe hay biết, 
nói năng động tĩnh đều thông suốt vô ngại. 
Nhưng muốn được vậy thì Tổ Quy Sơn có 
dạy, “chỉ cần có đây đủ quyết tâm ấắt 
bhông dối nhau.” Tức chúng ta phải quyết 
tâm mà miên mật dụng công cho tới khi 
nhận ra được ông chủ nơi mình mới thôi. 
Còn nếu lơ là chẳng miên mật dụng công thì 
khó mà tới cho được chỗ sơn cùng thủy tận 
hay đầu sào trăm thước ấy. Vì thế, Tổ Hoàng 
Bá khuyến khích chúng ta rằng: 

Hán- Việt: 

“Trần lao quýnh thoát sự phi 

thường 


Hệ bả thằng đầu tô nhất trường 
Bắt thị nhất phiên hàn triệt cốt 


Tranh đắc mai hoa phốc tỷ hương” 
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Việt dịch: 

“Vượt khỏi trần lao uiệc chẳng thường 
Đầu dây nắm chặt giữ lập trường 
Chẳng phải một phen xương lạnh buốt 


Hoa mũi đâu dê ngứt mùi hương. ” 


Đoạn 18 
Hán-Việt: 

Nhược hữu trung lưu chỉ s1, vị năng 
đốn siêu, thả ư giáo pháp lưu tâm, ôn 
tầm bối diệp, tỉnh sưu nghĩa lý, truyền 
xướng phu dương, tiếp dẫn hậu lai, báo 
Phật ân đức. Thời quang diệc bất hư 
khí, tất tu dĩ thử phù trì, trú chỉ uy 
nghĩ, tiện thị Tăng trung pháp khí. 
Khởi bất kiến ÿ tùng chỉ cát, thượng 
túng thiên tầm, phụ thác thắng nhân 
phương năng quảng ích. Khẳẩn tu trai 
giới, mạc man khuy du. Thế thế sanh 
sanh thù diệu nhân quả. 
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Việt: 
Nếu có người căn cơ ở bậc Trung, 
không thể ngay nơi pháp đốn ngộ này 


mà vượt thoát, thì nên ở nơi giáo pháp 
mà lưu tâm, tìm học kinh giáo, nghiên 
cứu nghĩa lý cho rõ ràng, truyền bá 
rộng khắp, tiếp đón dìu dắt người đời 
sau, để báo đền ân đức của Phật. Thời 
giờ cũng đừng bỏ qua, cần phải lấy 
những việc đó làm chỗ nương tựa và giữ 
øìn, đi đứng oai nghĩ, mới chính là bậc 
pháp khí trong hàng tăng chúng. Há 
chẳng thấy dây sắn nương cây tùng mà 
vươn lên cao ngàn thước, nương nhờ cái 
nhân thù thắng mới có thể đạt được 
nhiều lợi ích. Phải chân thành tu hành 
giữ øìn trai giới, đừng có khinh thường 
mà bỏ qua. Có như vậy thì đời đời kiếp 
kiếp sẽ được cái nhân quả vô cùng tốt 
đẹp. 
Học Giải: 

Tổ Quy Sơn dạy nếu là người căn cơ ở 
bậc Trung mà không thê trực thăng ngay nơi 


138 


Tâm mà Ngộ, hoặc nơi pháp đốn ngộ này 
vượt thoát tình thức, thắng nhập vào Tri 
Kiến Phật thì nên tìm học kinh giáo. Nghiên 
cứu nghĩa lý cho rõ ràng và truyền bá rộng 
khắp để dìu dắt người đi sau. Chứ đừng có bỏ 
thời giờ trôi qua vô ích. Cần phải lấy sự học 
và tu nơi giáo pháp mà nương tựa giữ gìn, 
trong mọi oai nghi đi đứng nằm ngồi không 
ha giáo pháp. Được như vậy cũng là bậc 
pháp khí và đủ để làm mẫu mực cho hàng 
tăng chúng. Đây cũng là cách để báo đền ân 
đức của Phật một phần nào vậy. 

Dây sắn nhờ nương quấn cây tùng mà 
vươn cao ngàn thước; cũng vậy, chúng ta 
không phải là bậc thượng căn thượng trí thì 
nên nương nơi Kinh Luật Luận mà tu hành 
thì từ từ cũng có lối vào. Kinh giáo như chiếc 
bè qua sông hoặc như ngón tay chỉ trăng. 
Nếu không có chiếc bè thì ta không thể qua 
sông, nếu không nương ngón tay thì khó mà 
thấy được trăng. Cũng vậy nếu không lấy 
Kinh Luật Luận làm chỗ nương tựa để học 
và thực hành thì khó mà nhận ra con đường 
hướng thượng, nói gì đến ngộ nhập Tri Kiến 
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Phật. Tất cả đều không ngoài nhân quả. Dây 
sắn nhờ nương cây tùng (nhân) mà vượt lên 
cao ngàn thước (quả). Cũng vậy, chúng ta 
nhờ học và thực hành theo lời Phật dạy 
(nhân) mới có ngày ngộ nhập Tri Kiến Phật 
(quả). Đó chính là lý do vì sao Tổ Quy Sơn 
nói nhờ nương cái nhân thù thắng thì mới có 
thể đạt được nhiều lợi ích vậy. Không những 
Kinh phải học tu mà cũng cần phải giữ gìn 
giới luật; không nên khinh thường mà bỏ 
qua. Bởi giới là pháp đứng đầu của ba môn 
vô lậu học (giới, định, huệ), là nền tảng của 
muôn pháp lành. Giới là hàng rào để ngăn 
che ác đạo, mở toan cửa Thánh. Cho nên nếu 
giữ gìn trai giới đã thọ cho đúng thì đời đời 
kiếp kiếp sẽ được cái nhân quả vô cùng thù 
thăng, tức được thân người tốt đẹp, được biết 
Phật Pháp để tiếp tục tu hành cho đến khi 
giác ngộ giải thoát mới thôi. 
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Đoạn 19 
Hán-Việt: 

Bất khả đắng nhàn quá nhật, ngột 
ngột độ thời, khả tích quang âm, bắt cầu 
thăng tiến. Đồ tiêu thập phương tín thí, 
diệc nãi cô phụ tứ ân. Tích lũy chuyển 
thâm, tâm trần dị ủng, xúc đồ thành trệ, 
nhân sở khinh khi. 

Việt: 

Không thể ngồi không qua ngày, lơ mơ 
qua giờ, đáng tiếc cho ngày tháng qua mau, 
sao chăng cầu thăng tiến trên đường Đạo? 
Uống hao của mười phương tín thí, cũng là 
cô phụ bốn ân. Tích chứa cho nhiều thì tâm 
dễ bị bụi trần che lấp, nên làm việc gì cũng 
chăng xong, bèn bị người khinh chê. 

Học Giải: 

Tổ Quy Sơn dạy ngày tháng nhanh 
chống trôi qua, vì vậy chúng ta đừng ngồi 
không cho qua ngày mà phải gấp rút tỉnh 
tấn tu hành. Bởi người xưa nói, “Học như 
nghịch thuỷ hành chu, bất tiến tắc 
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thoái” (Học như con thuyễn ngược nước, 
bhông tiến ất lùi). Sự học ở thế gian còn như 
thế huống chi là sự tu hành pháp xuất thế 
gian hay sao? Nếu không tinh tấn thì muôn 
đời cũng không xong việc, cứ dậm chân tại 
chỗ chẳng chịu đi thì biết bao giờ mới tới 
đích. Chỉ là uống hao của tín thí và cô phụ 
bốn ân thôi. Rốt cuộc phải chịu quả khổ trầm 
luân nhiều đời để đền trả những món nợ đó. 
Tích chứa nhiều tiền của tài sản thì tâm dễ 
bị bụi trần che lấp bởi suốt ngày cứ nghĩ tới 
làm sao có được nhiều tiền hơn nữa, hoặc lo 
nghĩ đề phòng bị giặc cướp, hoặc suy nghĩ 
phải dùng tiền của này vào việc gì v.v... Hết 
suy nghĩ này tới suy nghĩ khác chồng chất 
làm khổ cái tâm mệt cái thân. Thân tâm đã 
chăng yên thì làm sao đủ chánh niệm tỉnh 
giác để làm những việc khác cho chu đáo 
hoàn tất? Nên làm cái gì cũng không ra cái 
øì, bèn bị người khinh chê. Vả lại chúng ta 
phát tâm xuất gia đâu phải vì tiền tài danh 
lợi, hay cơm no áo âm? Chúng ta bỏ tất cả đi 
tu là vì muốn giải thoát khỏi cái khổ sanh 
tử, ra khỏi nhà phiền não, nhà tam giới. Thì 
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tại sao vào chùa lại suốt ngày nghĩ tới việc 
tích chứa tiền bạc tranh danh đoạt lợi không 
thôi? Muốn giải thoát mà tích chứa và giữ 
lấy cho nhiều không chịu buông bỏ thì làm 
sao mà giải thoát? Thế thì khác nào muốn 
giải thoát mà lại lẫy nhiều dây để tự quấn và 
trói buộc mình. Như vậy thì đời nào mà được 
giải thoát? Đời nào mới xong việc được vô sự 
đây? 


Đoạn 20 
Hán-Việt: 

Cô vân, bỉ ký trượng phu, ngã diệc 
nhĩ, bất ưng tự khinh nhi thoái khuất. 
Nhược bất như thử, đồ tại tri môn, nhẫm 
nhiễm nhất sanh, thù vô sở ích. 

Việt: 

Người xưa nói: “K:q đã là bậc trượng 
phu thì ta cũng thể” chăng nên tự khinh chê 
mà lùi bước khuất phục. Nếu chăng như thé, 
luống ở cửa chùa, thấm thoát một đời, quyết 
không lợi ích. 
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Học Giải: 

Tổ Quy Sơn dạy chúng ta đừng tự 
khinh mình mà lùi bước khuất phục. Chúng 
ta thường nghĩ mình là bậc hạ căn, hoặc còn 
là chúng sanh nên chẳng dám có ý nghĩ 
thành Phật làm Tô. Chư Phật và Tổ cũng là 
người như chúng ta, nhưng các Ngài đã nỗ 
lực tu hành nên mới được giác ngộ giải 
thoát. Chúng ta nếu chịu nỗ lực tỉnh tấn 
dụng công tu tập thì cũng có ngày giác ngộ 
thành Phật như chư Phật chư Tổ chăng khác 
vì chúng ta a1 cũng có khả năng thành Phật, 
bởi a1 cũng có Phật Tánh. Do vậy Phật nói, 
“Ta là Phật đã thành, các ngươi là Phật 
sẽ thành.” A1 cũng có khả năng thành Phật, 
cho nên mình đừng tự khinh chê mình. 
Trong Kinh Pháp Hoa, tiền thân của đức 
Phật Thích Ca là Thường Bất Khinh Bồ Tát 
gặp aIl cũng lạy nói “Tối bhông dúứm 
bhinh các ngài uì các ngài đều sẽ thành 
Phật.” Chư Phật chư Tổ là bậc đại trượng 
phu tu hành tỉnh tấn được giác ngộ giải 
thoát thì mình cũng có thể làm được như các 
ngài vì mình cũng có Tánh Phật. Chỉ cần 
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mình dũng mãnh tinh tấn tu hành thì ắt có 
ngày cũng sẽ Kiến Tánh, Thành Phật. Nên ở 
trên Tổ Quy Sơn cũng có dạy, “Sanh sanh 
nhược năng bất thoái, Phật giai quyết 
định bhả bỳ” (Đời đời nếu không thoái lui 
thì quả Phật có thể bỳ uong). Nếu không có ý 
chí cầu tiến vươn lên và tỉnh tấn hành đạo 
thì luống uống ở chùa, cơm cháo qua ngày, 
thấm thoát hết một đời, đâu được lợi ích 
chân thật, ngược lại còn có hại vì mang cái 
nợ về sau. 


Đoạn 21 
Hán-Việt: 

Phục vọng hưng quyết liệt chỉ chí, 
khai đặc đạt chỉ hoài, cử thác khán tha 
thượng lưu, mạc thiện tùy ư dung bỉ. 
Kim sanh tiện tu quyết đoán, tưởng liệu 
bất do biệt nhân. Tức ý vong duyên, bắt 
dữ chư trần tác đối. Tâm không cảnh 
tịch, chỉ vị cửu trệ bất thông. 


Việt: 
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Kính mong các vị khởi lên cái chí 
quyết liệt, mở ra cái tâm thông suốt 
rộng lớn vượt trên phàm tình (phát Tâm 
Bồ Đò, tất cả việc làm phải nhìn theo 
bậc Thượng kia, chớ chuyên theo với kẻ 
tầm thường. Ngay nơi đời này cần phải 
đoạn dứt sanh tử, tự mình lo liệu chẳng 
do người khác. Dứt ý quên duyên, 
chẳng cùng các trần làm bạn. Tâm vốn 
không cảnh vốn tịch, chỉ vì ngăn trệ đã 
lâu nên không thông suốt được. 

Học Giải: 

Tổ Quy Sơn mong chúng ta phải khởi 
lên cái ý chí quyết liệt để mở cái tâm thông 
suốt rộng lớn trội hơn thường tình, tức là 
phát khởi cái Tâm Bồ Đề. Phát Tâm Bồ Đề 
là làm cho Tánh Giác bùng lên bằng công 
phu miên mật thiền quán cất hết mọi đối 
tượng của thức. Sở đã không thì Năng cũng 
không. Năng sở song vong thì Tánh Giác 
mới hiển lộ, tức là phát khởi được Tâm Bồ 
Đè vậy. Chứ không thể dùng ý thức thẻ thốt 
suông mà phát khởi được cái Tâm Bồ Đề đó. 
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Mọi việc làm phải no1 gương các bận Thượng 
căn (chư Tổ đã Kiến Tánh) đi trước, chớ 
đừng đi theo kẻ tầm thường. Chúng ta cần 
phải quyết tâm ngay nơi đời này đoạn dứt 
sanh tử vì sanh tử là việc lớn. Cho nên Ngài 
Vĩnh Gia Huyền Giác nói, “Sưnh tử sự đại, 
Uuô thường tấn tốc” (sanh tử lò uiệc lớn, uô 
thường lạt chống mau). Và cái việc giải thoát 
sanh tử này chính chúng ta phải tự lo cho 
mình chứ không một ai có thê thay thế mình 
được bởi không ai có thể tu thay cho mình, 
hay nhảy vào tâm mình mà cất hết mọi sở 
niệm của mình được ngoài chính mình. Do 
vậy tô nói, “£ức ý uong duyên, bất dữ chư 
trần tác tối” (dút ý quên duyên, chẳng cùng 
các trần làm bạn). Chính mình phải dứt ý 
quên duyên ngay nơi mình chứ chăng ai 
khác có thể làm được việc ấy. Thực hành cái 
hạnh cất hết mọi sở niệm của thức thì gọi là 
dứt y quên duyên. Mọi sở niệm của ý đã hết 
thì đâu có cùng các cảnh trần làm bạn (bất 
dữ chư trần tác tối). Hằng ngày chúng ta mắt 
thấy sắc là nhiễm sắc, tai nghe thanh thì 
trước thanh vì sáu căn hiệp sáu trần sanh ra 

147 


sáu thức. Căn, trần, thức tương tác với nhau 
che mờ (uân hay ấm) Tâm Tánh của mình 
nên không thông suốt và thấy biết đúng như 
thật các pháp đang là hay Như Thị, Bất Nhị, 
và Không. Khi dứt ý vong duyên, mọi sở 
niệm của ý đã hết, cái năng niệm cũng 
không, thì Tánh Giác tự hiển bày chiếu sol. 
Do vậy nên thấy nghe hay biết đúng như 
thật các pháp đang là mà không phải do ý 
thức phân biệt. Lúc đó Căn là chơn căn vì 
không uấn, trần là chơn trần vì trần không 
uân, thức là chơn thức (tánh thức) vì không 
uân. Căn không, trần không, thức không thì 
gọi là “ftđm hông cảnh tịch”, nên thông 
suốt vô ngại. Từ xưa đến nay chúng vẫn như 
thế, chỉ vì bị ngăn che bởi uẫân/âắm nên không 
thông suốt được. Nay nhờ miên mật dùng 
công thiền quán, đem mọi sở niệm của ý dẹp 
hết thì uân/ắm mới không còn ngăn che nữa 
mà tự được thông suốt rõ ràng. Như mây 
đen che mặt trời, khi sạch hết mây đen thì 
mặt trời tự chiếu soI. 
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Đoạn 22 
Hán-Việt: 

Thục lãm tư văn, thời thời cảnh 
sách, cưỡng tác chủ tế, mạc tuẫn nhân 
tình. Nghiệp quả sở khiên, thành nan 
đào tị, thanh hòa hưởng thuận, hình 
trực ảnh đoan, nhân quả lịch nhiên, 
khởi vô ưu cụ. Có kinh vân, giả sử bách 
thiên kiếp, sở tác nghiệp bất vong, nhân 
duyên hội ngộ thời, quả báo hoàn tự thọ. 
Có tri tam giới hình phạt oanh bán sát 
nhân, nỗ lực cần tu, mạc không quá 
nhật. 

Việt: 

Hãy đọc cho kỹ bài văn này để 
thường thường nhắc nhở và sách tấn lẫy 
mình. Hãy tận sức mà làm chủ lấy mình, 
đừng thuận theo tình người. Nghiệp quả 
ràng buộc lôi kéo thật khó trốn tránh, 
cũng như tiếng hòa thì âm vang, hình 
thăng thì bóng ngay. Nhân Quả rõ ràng 
như thế, há không lo sợ? Cho nên kinh 
nói: “Giả sử trăm ngàn kiếp, nghiệp đã 
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làm không mất, bhi nhân duyên hội 
hợp, quả báo lại tự chịu.” Nên biết sự 
hình phạt của ba cõi là trói buộc và giết 
người, vậy phải nỗ lực gắng tu, chớ bỏ 
không qua ngày! 

Học Giải: 

Tổ Quy Sơn dạy chúng ta phải đọc cho 
kỹ bài văn này để thường tự nhắc nhở và 
sách tấn lấy mình. Quả thật vậy, những lời 
dạy chí lý chí thành như thế này rất hiếm 
được nghe. Nếu theo đây mà làm thì thật 
không uống một đời tu, dù chưa thể nhất 
thời vượt lên bậc Thánh nhưng Ít ra cũng 
được gọi là bậc Hiền và xứng đáng dìu dắc 
người sau để báo đền ân đức của Phật (tiếp 
dẫn hậu lai, báo Phật ân đức). Tổ Quy Sơn 
cũng nhắn mạnh là chúng ta phải tận sức mà 
làm chủ lấy mình, đừng thuận theo tình 
người. Nghĩa là chúng ta phải giữ vững lập 
trường, và con đường tu hành của mình, 
đừng bị người đời lôi kéo đi làm việc của họ 
muốn. Thí dụ người đời bảo ta đi dương sao 
giải hạn, cúng đám v.v... mà ta vì tiền tài 
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danh lợi chạy theo thì cả đời không thể làm 
chủ lấy mình, không tự cứu lấy mình được. 
Nên mình phải biết tự chủ dừng lại để tiến tu 
giải thoát, lẫy cái việc tu giác ngộ giải thoát 
là việc chính của đời mình (duy tuệ thị 
nghiệp). Mặc tình thiên hạ có buồn ta, có 
không cúng dường ta, ta cũng không vì thế 
mà thuận theo sở ý của họ, làm trái với lời 
dạy của đức Thế Tôn, đi nghịch lại với lý 
tưởng, mục đích và bổn phận của người xuất 
gia mình được. Mình tu là mình tu cho 
mình, chính mình được an vui giải thoát, 
chứ thiên hạ đâu có thể tu thế cho mình 
được, bởi vọng tâm sinh diệt của a1 thì người 
đó tự làm sạch lấy. Người khác chăng thể cất 
hết mọi sở niệm ở trong tâm thức mình 
được. Tâm vọng khởi ham muốn của mình 
mà mình còn dẹp, huống gì là tâm vọng khởi 
ham muốn của người khác ư? Tự mình quét 
sạch vọng tâm sinh diệt của mình còn chưa 
xong, huống gì là chạy theo cái tâm sinh diệt 
của người khác ư? Mình phải Tự Giác Tự Độ 
trước mới có Trí Huệ Phương Tiện để Giác 
Tha Độ Tha. Do vậy, Kinh Duy Ma Cật dạy, 
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“Nếu tự mình bị trói mà mở trói được 
cho người thì chẳng có chỗ đúng. Nếu tự 
mình chẳng bị trói, thì mới có thể mở 
trói cho người.” 

Kế đến Tổ nhắc mình về nhân quả ràng 
buộc lôi kéo thật khó trốn tránh cũng như 
tiếng hòa thì âm vang, hỉnh thắng bóng 
ngay, không một mảy may sal chạy. Như 
trong Kinh Pháp Cú Phẩm Song Yếu, Số 1 
và 2 có dạy: 

1.“Fâm dẫn đầu các pháp 

lâm chủ, tâm tạo tác 

Nếu nói hay hành động 

Với tâm ý ô nhiễm 

Khổ não sẽ đi theo 

Như xe theo uật béo. ” 

2.“Tâm dẫn đầu các phúóp 

lâm chủ, tâm tạo tác 

Nếu nói hay hành động 

Với tâm ý trong sạch 

Hạnh phúc sẽ theo sau 
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Như bóng bhông rời hình. ” 

Với cái tâm xấu để nói và hành động 
bất thiện thì cái quả Khổ sẽ đi theo sau 
mình như bánh xe lăn theo sau chân con vật 
kéo nó. Ngược lại nếu dùng cái tâm nghĩ 
thiện, nói thiện, làm việc thiện thì cái quả 
Vui sẽ đi theo sau mình như bóng không rời 
hình. Nhân Quả rõ ràng khó mà trốn tránh 
được, há chăng lo sợ hay sao? Nên người xưa 
nói, “Bồ Tút sợ nhân, chúng sanh sợ 
quả.” Nghĩa là người tu hành đạo Bồ Tát 
quán xét được cái nhân bắt thiện đưa tới cái 
quả khổ đau thì họ đã tránh không tạo cái 
nhân xấu đó rồi. Ngược lại chúng sanh thì 
chăng biết quán xét nhân quả, cứ một bè tha 
hồ tạo nhân xấu ác. Đến khi quả bảo Khổ 
tràn về thì mới lo sợ. Tới lúc đó thì đâu còn 
kịp nữa chỉ đành chấp nhận lãnh lấy cái quả 
khổ đâu đó mà thôi. Vậy mà nhiều khi còn 
chưa phản tỉnh, cứ lại tiếp tục tạo thêm nhiều 
nhân xấu nữa và rồi cũng sẽ nhận lãnh thêm 
nhiều quả khổ đau bất tận khác. Cứ mãi như 
thế ở trong vòng trầm luân. Do vậy Tô lấy lời 
dạy trong Kinh về nhân quả ra mà răng 
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nhắc chúng ta rằng, “giđ sử bách thiên 
biếp sở tác nghiệp bất uong, nhân 
duyên hột ngộ thời, quả báo hoàn tự thọ” 
(Giả sử trăm ngòn biếp, nghiệp đã làm 
bhông mắt, khi nhân duyên hội hợp, quả báo 
lạt tự chịu). Tự mình làm tự mình chịu đâu 
có thể đồ lỗi cho al, cũng chẳng ai có thể 
thay mình chịu tội dù đó là người thân nhất 
của mình, và mình cũng chăng thể chạy trốn 
đi đâu được. Do vậy nên biết sự hình phạt 
của ba cõi là trói buộc và giết người. Chúng 
ta theo nghiệp báo ra vào lên xuống trong 
ba cối sáu đường không ngừng nghỉ. Như 
vậy nó đâu khác gì là sợ dây trói buộc ta, 
giết ta? Đó là hình phạt của chúng sanh còn 
sông trong ba cõi sáu đường vậy. Nếu nghĩ 
đến hình phạt của ba cỏi khổ đau như thé thì 
không một ai là không muốn rời khỏi. Và 
nếu muốn ra khỏi sự giam cầm của ba cõi thì 
chỉ còn cách là miên mật dụng công cất hết 
mọi sở niệm của ý (tức ý vong duyên) thì 
Tánh Giác mới có thể bùng lên, gọi là giác 
ngộ Bản Tâm, Nhập Tri Kiến Phật, Giải 
thoát giải thoát Tri Kiến. Vì thế Tổ khuyên 
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chúng ta phải nỗ lực tỉnh tấn tu hành, đừng 
có đề ngày tháng trôi qua vô ích. 


Đoạn 28 
Hán-Việt: 

Thâm tri quá hoạn, phương nãi 
tương khuyến hành trì. Nguyện bách 
kiếp thiên sanh, xứ xứ đồng vi pháp lữ, 
nãi vi minh viết: 

Việt: 

Biết rõ được sự tai hại của tội lỗi, 
cho nên khuyên nhau hành trì. Nguyện 
trăm kiếp ngàn đời, dù ở nơi đâu cũng 
cùng làm bạn pháp. Nên làm bài minh 
rằng: 

Học Giải: 

Tổ Quy Sơn biết rõ sự tai hại của việc 
gieo nhân bất thiện nên khuyên chúng ta 
hành trì cho đúng để giải thoát khỏi cái khô 
sinh tử trầm luân. Ngài nguyện trăm kiếp 
ngàn đời, dù ở nơi đâu cũng cùng làm bạn 
pháp với chúng ta. Đó là cái nguyện lợi tha, 
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đại từ đại bi vậy. Nên Tổ đã làm bài Minh 
sau đây để toát yếu lại những gì ngài đã nói. 


Đoạn 24.1 
Hán-Việt: 
1.Huyễn thân mộng trạch 
Không trung vật sắc 
Tiền tế vô cùng 
Hậu tế ninh khắc? 
Việt: 


1.Thân huyễn nhò mộng 


Vật sắc trong bhông 

Đời trước hhông cùng 

Đời sau đâu ngắn? 

Học Giải: 

Thân này do nhiều yếu tố nhân duyên 
hòa hợp mà kết thành thì nó cũng do nhân 
duyên biệt ly mà tan rã. Còn tâm này thì lúc 
thức chúng ta bị ý thức chi phối nên sự thấy 
nghe hay biết hoàn toàn sai lầm không đúng 
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với chân tướng sự thật. Khi ngủ thì năm căn 
(mắt, tai, mũi, lưỡi, thân) tạm đóng lại nằm 
yên nên tiền ngũ thức cũng không hoạt 
động, và do vậy ý thức bớt đi các cảnh duyên 
để nó phân biệt. Khi ý thức bị yếu đi thì Mạt 
Na Thức trôi lên hoạt động, nó khơi dậy và 
chụp lấy những hạt giống nào ở mặt trên 
được chứa trong kho A Lại Da Tàng Thức mà 
có những giác mơ. Vì vậy gọi là “đêm mộng 
mơ, ngày tơ tưởng”. Chỗ này cũng giống 
như lúc lâm chung, thân căn đều hoại, ý mắt 
theo thân căn, đây chính là lúc Mạt Na Thức 
bị chi phối bởi những chủng tử giống như lúc 
ban đêm chiêm bao vậy. Những hạt giống 
nào mạnh trồi lên trước thì sẽ kéo Mạt Na đi 
theo. Nên ở phần trên Tổ Quy Sơn có dạy, 
“Như nhữn phụ trới, cường giả tiên 
khiến, tâm tự đa đoan, trọng xứ thiên 
trụy” (Như kẻ thiếu nợ, di mạnh theo trước, 
tâm tạo nhiêu nghiệp, nặng đôu rơi đó). Mỗi 
hạt giống đều có năng lực của nó nên gọi là 
“Chúng tử sanh hiện hành” hay gọi thắng 
tắc là “Nghiệp lực”. Hai hạt giống cực thiện 
và cực ác sẽ đây Mạt Na đi tái sinh trong ba 
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cối sáu đường ngay tức khắc. Còn không đủ 
mạnh để kéo Mạt Na đi vì là những hạt 
giống yếu thì gọi đó là “Thân Trung Ám”. 
Ở đây mới thấy dòng samsara thật rất đáng 
sợ, khó mong ra khỏi. Dòng samara là 
những hành uân tâm thức hay những chủng 
tử đã được chứa trong kho A Lại Da Thức 
liên tục vận hành tuôn chảy không cùng 
không tận. Phía trước của dòng chảy 
samsara thì vô thủy, phía sau thì vô chung. 
Vì vậy nên nói, “tiền tế uô cùng, hậu tế 
ninh hắc” (Đời trước không cùng. Đời sau 
đôu ngăn?) Nếu không thoát khỏi dòng 
samsara thì nó là “võ thủy võ chung”. Còn 
nếu thoát ra được thì gọi là “vô thủy hữu 
chung”. Do vậy Tổ cứ nhắc đi nhắc lại 
khuyên chúng ta phải tinh tấn tu hành đừng 
lãng phí thời giờ vô ích. Lúc ngủ chúng ta 
mộng mơ nên gọi là nhắm mắt chiêm bao. 
Còn lúc thức chúng ta cho rằng mình đang 
tỉnh, nhưng thật ra là vẫn sống trong ảo 
tưởng. Lúc thức sáu căn tiếp xúc sáu trần 
sanh ra sáu thức. Tiền ngũ thức chỉ thấy 
nghe tiếp thu trần cảnh mà chăng thể phân 
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biệt, duy chỉ có ý thức mới phân biệt mọi 
điều thấy nghe. Do phân biệt mà lập tình 
thức trước mọi sự vật hiện tượng nên đó là 
cái thấy nghe bị uân/âm che mờ nên không 
thấy nghe đúng sự thật các pháp đang là. Vì 
vậy nên gọi là mở mắt chiêm bao. Nói tóm 
lại thân tâm như hoa đốm trên không, đều 
bị chi phối bởi vô thường, chăng có gì bền 
chắc cả. 


Đoạn 24.2 

Hán-Việt: 
2.Xuất thử một bỉ 
Thăng trầm bì cực 
Vĩ miễn tam luân 


Hà thời hưu tức? 


2.Thoót đây chìm kia 
Lên xuống nhọc nhằn 
Chưa bhỏu bơ cốt 
Bao giờ chẩm dứt? 


1ã9 


Học Giải: 

Chúng ta hằng ngày tạo tác bao nghiệp 
thiện ác băng thân, khẩu, ý. Đem tất cả mọi 
sự vật hiện tượng tiếp xúc hằng ngày vào 
kho A Lại da thức tạo thành một dòng chảy 
nghiệp lực hay hành uấẫn. Do vậy, khi chết 
thì tâm thức tùy theo nghiệp mà thọ báo 
thân (thức tâm tùy nghiệp). Thoát đây thì 
chìm kia, lên xuống nhọc nhẳn trong ba cõi 
sáu đường chưa từng ra khỏi. Nếu chưa 
thoát khỏi ba cõi sáu đường thì biết bao giờ 
sự lên xuống nhọc nhăn kia tức hay cái khổ 
sanh tử mới chấm dứt? Vì vậy phải có gắng 
nỗ lực tinh tấn công phu tham thiền cho 
miên mật thì mới có ngày ra khỏi ba cối 
chấm dứt sanh tử vậy. Ngày nào còn chưa ra 
khỏi biển khổ sanh tử thì ngày đó chưa thê 
ngưng nghỉ công phu. Càng cần phải mạnh 
mẽ ra sức dụng công cho đến khi “sơn cùng 
thủy tận” mới thôi. Cũng như Thiền Sư 
Tông Bồn nói, “bớm sát công phu bEhông 
gián đoạn, mới mong tham thấu Tổ Sư 
Thiên.” Hãy cô gắng! Phải cô gắng lên! 
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Đoạn 24.3 

Hán-Việt: 
3.Tham luyến thế gian 
Âm duyên thành chất 
Tùng sanh chí lão 
Nhất vô sở đắc. 
Căn bản võ mỉnh 


Nhân tư bị hoặc. 


< 
_ 
œ®› 
lÝn 


3.Tham luyến thể gian, 

Ấm duyên thành chất, 

Từ sanh đến giò, 

Không được 8ì cả. 

Căn bản uô mình 

Nhân đây bị mê. 

Học Giải: 

Vì sao chúng ta chịu khổ nhọc nhẳn ra 
vào lên xuống trong ba cõi sáu đường? Bởi 
do tâm tham ái, dục vọng, luyến tiếc thế 
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gian mà ra. Chính do tham ái nó tạo thành 
dòng nghiệp lực mạnh mẽ đưa mình lưu 
chuyên sanh tử không có ngày ra khỏi. Như 
Kinh có dạy, “Người tù ở thế gian cũng có 
ngày thoát ngục; bẻ uương uấn đi dục bị 
trói buộc thiên thu.” Cũng như ở phần đầu 
cảnh sách, Tổ Quy Sơn có dạy, “Do nghiệp 
lực trói buộc rmmàò có thôn, nên chưa 
thoát bhỏi các khổ lụy uề thân. Thọ nhận 
cái tỉnh huyết của cha mẹ, lại 0dy mượn 
các duyên rmàò hợp thành.” Do nghiệp á1 
dục mà chúng ta có thân, năm ấm hòa hợp 
thành sắc chất, nên lầm nhận vọng thân, 
vọng tâm làm mình. Căn bản vô minh từ 
đây mà bị mê hoặc, đánh mất Chân Tánh. 
Kinh Lăng Nghiêm Phật dạy chúng ta sở dĩ 
luân hồi sanh tử là vì không biết được hai 
cội gốc. Một là Căn Bản Vô Minh hay Căn 
Bản Sinh Tử tức như hiện nay chúng ta a1 
cũng đang dùng cái tâm phan duyên (ý 
thức) theo cảnh trần làm Tự Tánh của mình. 
Chính vì vậy nên che mờ Chân Tánh Thanh 
Tịnh Sáng Suốt vốn sẵn có nơi mình, nên 
mình nhận vọng làm chân, nhận vật làm 
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mình, nhận giặc làm con. Từ mê lầm này tới 
mê lầm khác chồng chất khó mong thoát 
được. 

Thứ hai là Căn Bản Bồ Đề vốn sẵn có, 
tức cái Chân Tâm Thanh Tịnh Sáng Suốt 
Bản Nhiên hằng luôn ở bên mình mà không 
nhận ra. Vì vậy, Thiền Sư Trường Sa Cảnh 
Sầm nói: 

Hán-Việt: 

“Học đạo chỉ nhân bắt thức chân 

Chỉ uị tùng lai nhận thức thân 

Vô thủy biếp lai sanh tử bản 

S¿ nhân hoán tác bản lai nhữn.” 
Việt dịch: 

“Học đạo mà không hiểu lý chân 
Bởi tại lâu rồi nhận thức thần 
Gốc nguồn sinh tử uô thuỷ biếp 


Người ngu lạt gọt là chủ nhân. ” 
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Chúng ta đã quen lầm nhận cái tâm 
thức hư vọng sanh diệt này là mình, mà 
chính nó là cái gốc của sinh tử mà chẳng 
biết. Kinh Lăng Nghiêm cũng dạy vì mê 
muội nên chúng ta đem Chân Tánh biến 
thành hư không ám muội. Trong cái hư 
không ám muội lại kết cái cảnh ám muội 
thành ra có sắc. Vọng sắc xen lộn với vọng 
tâm hòa hợp mà thành có thân năm uẫn. 
Ngoài thì chạy theo cảnh vật, trong thì 
duyên theo pháp trần. Rồi nhận cái tướng 
lăng xăng dong ruỗi ấy của vọng thức làm 
Tâm Tánh. Vì vậy lầm cho rằng Tâm ở trong 
thân mà không biết Chân Tâm Sáng Suốt 
Nhiệm Mầu Cùng Khắp. Một khi đã cho cái 
tâm vọng tưởng là mình thì cứ vì nó mà tạo 
bao nghiệp dù thiện dù ác để phải tiếp tục 
lưu chuyền sinh tử để thọ nhận những quả 
báo dù vui dù khổ tương xứng. Xét lại mà 
thấy, từ khi sanh ra cho đến già chết tất cả 
đều không được gì cả. Khi sanh ra là hai bàn 
tay trắng, và khi chết đi cũng là hai bàn tay 
trắng. Duy chỉ có nghiệp thiện ác cả một đời 
mang theo mình để chịu quả khô vui tương 
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xứng trong những kiếp sau. Vì vậy Phật dạy 
người tu chúng ta cần phải đoạn trừ ái dục, 
dẹp bỏ vọng tâm, xoay trở về với Căn Bản Bồ 
Đề thì mới được giác ngộ Bản Tâm mà giải 
thoát khỏi mọi sự dính mắc ràng buộc trong 
ba cõi. 


Đoạn 24.4 

Hán-Việt: 
4.Quang âm khả tích 
Sát na bắt trắc. 
Kinh sanh không quá 
Lai thế trất tắc. 


4.Thời giờ đóng tiếc 
Sót-ng bhó lường. 
Đời nây luống qua 


Đời sơu bề tác. 
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Học Giải: 

Thời gian trôi qua rất mau nên phải 
biết tiếc từng giây phút một để tu tập mà trở 
về với Căn Tánh Bồ Đề, ra khỏi sanh tử. Bởi 
sát-na là đã qua đời khác rồi, thật khó mà 
lường trước được. Do vậy, Kinh Tứ Thập Nhị 
Chương, Phật dạy chúng ta phải quán chiếu 
để thấy rõ mạng người chỉ trong từng hơi 
thở. Nếu đời này mình cho nó luống uống 
trôi qua thì đời sau cũng sẽ bị bế tắc vì theo 
nghiệp thọ báo thân. Có thân nghiệp báo thì 
tiếp tục tạo thêm nhiều nghiệp nhân thiện ác 
để rồi phải tiếp tục lưu chuyển sinh tử, 
không lúc nào thoát khỏi được. 


Đoạn 24.5 

Hán-Việt: 
5.Tùng mê chí mê 
Giai nhân lục tặc. 
Lục đạo vãng hoàn 


Tam giới bồ bặc 
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Việt: 


5.Từ mê đến mê 


Đều do sáu giặc. 

Quo lại sóu đường 

Lăn lóc bơ cối. 

Học Giải: 

Kinh Lăng Lăng nghiêm nói chính do 
sáu căn là cái gút thắt đã khiến cho chúng 
ta lưu chuyển trong vòng sanh tử. Mà cũng 
chính do nơi sáu căn làm cho mình được giải 
thoát chứng quả Bồ Đề nếu biết chọn một 
căn chuyên nhất mà trở về với Tánh Giác 
của mình. Mê hay ngộ cũng đều do nơi sáu 
căn. Nếu sáu căn và sáu trần tương tác sanh 
ra sáu thức thì đó gọi là mê, bởi £r¿ kiến lập 
frL tức uô mình bồn. Dẫu cho ngũ căn tiếp 
xúc với ngũ trần sanh ra tiền ngũ thức 
(nhãn, nhỉ, tỷ, thiệt, thân thức) mà không có 
ý thức xen vào thì cũng chỉ được gọi là “frực 
thức uô trạch” tức là thây nghe thăng bằng 
thức mà không có ý thức phân biệt. Mắt thấy 
sắc chỉ là thấy thôi, tai nghe tiếng chỉ là 
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nghe thôi chứ không phân biệt được sắc gì và 
tiếng gì. Tuy nhiên, trực thức vô trạch cũng 
vẫn còn kẹt nơi thức tri, chỉ có thể an lập ý 
nhứt thời như lấy đá đè cỏ, mà không thể 
nhồ được gốc rễ phiền não. Tiền ngũ thức rõ 
biết cảnh trần thì gọi là thức tri, nhưng vì 
còn là thức nên vẫn thuộc mê. Đây là một 
lớp mê. Khi tiền ngũ thức thấy rõ trần cảnh 
và có sự cộng tác của ý thức để phân biệt 
hình thành những khái niệm giả lập trong 
tâm thì gọi là tưởng tri. Đây lại là một lớp 
mê. Rồi trong một khái niệm giả lập của tâm 
thức hay tưởng tr1 lại làm nhân sanh ra 
nhiều cái khái niệm giả lập liên quan tới 
khái niệm giả lập ban đầu. Như vậy lại sanh 
ra nhiều lớp mê khác nữa. Thức tri đã là mê, 
tưởng tri lại càng mê, lại thêm nhiều tưởng 
tri trên tưởng tri thì mê chồng thêm mê. 
Cho nên Kinh Lãng Nghiêm, Phật dạy bọn 
mình là kẻ “điên đảo nhiều cách” (chủng 
chúng điên đảo) hay “nhữ đẳng tức thị mê 
trung bội nhân” (các ngươi đêu là những 
người mê lắm nhiều lóp). Còn ở đây thì Tỗ 
Quy Sơn lại nói “Tùng rnê chí m€” (từ mê 
168 


đến mê) là vậy. Nếu tâm cảnh chẳng đến với 
nhau thì gọi là ngộ, bởi “tri biến phi biến 
tr tức Niết Bàn”. Do vì nhận vọng làm 
chân, nhận giặc làm con, nhận vật làm mình, 
tức cho cái tâm phan duyên sinh diệt là 
mình nên vì nó mà làm đủ mọi việc thiện ác 
để phải thọ lãnh cái quả báo tương xứng khổ 
vul ở trong ba cối sáu đường. Vì vậy nói, 
“qud lạt sáu đường, lăn lóc bq cốt”. Do 
vậy khi nào chúng ta dứt được cái tâm phan 
duyên ấy thì mới mong hết bệnh sanh tử. 
Nên, Kinh Duy Ma Cật, Phẩm Văn Thù Sư 
Lợi Thăm Bệnh chép: 


“Thế nòo là gốc bệnh? Vì có phơn 
duyên, từ chỗ phan duyên mới thành 
gốc bệnh. Phan duyên nơi nòo? Phan 
duyên tam giới. Ùòm sao đoạn dứt? 
Dùng tâm uô sở đắc. Nếu tâm uô sở đắc 
thì chẳng có phan duyên. Thế nào là uô 
sở đắc? Là lìu nhị biến. Thế nòo là lìa 
nhị biến? Phàm tất cả nhị biên đối đối 


như nột hiến, ngoạt hiên đêu gọt là nhị 
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biến, nên nói lìu nhị biến tức lồ uô sở 

đắc uậy.” 

Như Kinh nói có tâm phan duyên theo 
trần cảnh, hay dính mắc nơi tam giới là gốc 
của bệnh, của sinh tử, của mọi khổ đau. 
Muốn hết bệnh hết khổ thì phải xóa hết mọi 
đối tượng của tâm phan duyên. Vì quét sạch 
hết mọi đối tượng của tâm phan duyên nên 
nó chẳng thể duyên nơi một thứ gì và chính 
tâm phan duyên cũng được tịnh hóa, vì vậy 
cho nên gọi là “dùng tâm uô sở đắc” để 
đoạn dứt tâm phan duyên. Tâm Vô Sở Đắc là 
tâm lìa nhị kiến có không, chánh tà, thiện 
ác, bỉ thử, nhân ngã và tất cả mọi cặp phạm 
trù tương đối. Do vậy Tổ Quy Sơn nhiều lần 
lập đi lập lại những câu, “Tức ý ong 
duyên”, “bất dữ chư trần tác đối”, “tâm 
không cảnh tịch”, hay “tãm cảnh câu 
quyên, mạc bý mạc ức, nhứt tâm bất 
sanh, uạng pháp câu tức” đều là ý này. 
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Đoạn 24.6 

Hán-Việt: 
6.Tảo phóng mỉnh sư 
Thân cận cao đức. 
Quyết trạch thân tâm 
Khử kỳ kinh cức. 

Việt: 


6.Sớm hỏi mĩnh sư 

Thân cận cao đức 

Quyết lọc thân tâm 

Bỏ điều gơi góc. 

Học Giải: 

Nếu muốn thoát khỏi cái khổ sanh tử 
nhọc nhăn lên xuống ra vào trong ba cõi sáu 
đường thì phải sớm tìm và thân cận những 
bậc minh sư có tu đức mà hỏi đạo. Nhờ có 
minh sư mà mình đi đúng đường đến bờ giác 
ngộ giải thoát. Còn gặp phải tà sư thì như 
người mù dẫn người mù, cả hai cùng sa hầm 
sụp hố. Muôn kiếp ngàn đời cũng không thê 
ra khỏi nhà lửa ba cõi. Vậy phải khéo mà 
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tìm, chọn, và thân cận những bậc minh sư, 
thiện hữu tri thức. Phải quyết chí thanh lọc 
cái thân tâm, bỏ những điêu gai góc. Tức 
như Kinh Pháp Cú dạy như sau. 

Hán-Việt: 

“Chư ác mạc tác 

Chúng thiện phụng hành 

Tự tịnh b}ỳ ý 

Thị chư Phật giáo.” 

Việt dịch: 

“Đừng làm các Uuiệc óc 

Vâng làm cóc uiệc lành 

Tự thanh tịnh tâm ý 

Lò lời chư Phát dạy. ” 

Tổ Quy Sơn dạy chúng ta phải quyết 
thanh lọc thân tâm (quyết trạch thân tâm, 
bỏ điều gai góc) thì cũng giống như Kinh 
Pháp Cú dạy mình phải tự thanh tịnh tâm ý 
(Tự Tịnh Kỳ Y). Nghĩa là mình phải dùng 
tuệ quán chiếu soi vào trong lòng thực tại, 


cất hết mọi đối tượng của thức hay làm cho 
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Sở Quán Không. Đây mới là chánh nhân để 
đưa mình thoát khỏ1 ngục tù của hai màn vô 
minh (nhất niệm vô minh và vô thủy vô 
minh), ba cõi (dục, sắc, vô sắc), ngũ uấn (sắc, 
thọ, tưởng, hành, thức uân), sáu đường (trời, 
người, a-tu-la, súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục), 
mười tám giới (sáu căn, sáu trần, sáu thức), 
và hai mươi năm cối (nhị thập ngũ hữu). 
Không ai có thể tu thế cho mình được. Chính 
mình phải “Pự” thanh tịnh tâm ý mình vì 
không có ai có thể nhảy vào tâm mình để 
làm cho được thanh tịnh cả ngoài chính 
mình. Do vậy người xưa nói “ai ăn nấy no, 
ai tu nấy chứng”. Đức Phật cũng dạy chính 
mình phải tự “Thắp đuốc lên mà đi”. 


Đoạn 24.7 

Hán-Việt: 
7.Thế tự phù hư 
Chúng duyên khởi bức? 
Nghiên cùng pháp lý 
Dĩ ngộ vi tắc 
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Việt: 
.ờt tự phù hư 


Duyên nào ép bức? 

Xét cùng phóp lý 

Lấy ngộ làm gương 
Học Giải: 

Cuộc đời vốn là vô thường giả tạm, các 
pháp đều do duyên sinh rồi cũng do duyên 
diệt. Mọi việc hãy để các pháp vận hành theo 
quy luật tự nhiên của chúng, đừng để tâm 
dính mắc chúng thì chúng làm sao ép bức 
được mình? Chỉ khi nào còn tâm phan 
duyên dính mắc thì các pháp mới ép bức 
được mình. Như Kinh Duy Ma Cật, Phẩm 
Quán Chúng Sanh chép khi được một vị 
Thiên nữ rãi hoa cúng dường, đến thân các 
Bồ Tát thì liền rơi xuống đất, còn các đại đệ 
tử như ngài Xá Lợi Phất thì bị hoa dính trên 
thân, nên ngài phủi hoa cho rơi xuống đất 
mà không được. Khi đó Thiên nữ hỏi tại sao 
phủi hoa, ngài Xá Lợi Phất đáp vì hoa này 
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chăng đúng pháp nên phủi. Lúc đó Thiên nữ 
nói rằng: 
“Chớ bảo hoa này chăng đúng phóp. 
Tại sao? Vì hoa này chẳng có phân 
biệt, tạt nhơn giả tự sanh phân biệt 
tưởng mà thôi. Người ở nơi Phật 
pháp xuất gia, có tâm phân biệt là 
chẳng đúng pháp, nếu chẳng phân 
biệt tức là đúng pháp. Nay thử xem 
các uị Bồ Tát chẳng dính hoa là 0ì 
đã đoạn diệt phân biệt tưởng uậy. Ví 
như người đang có khiếp sợ thì phi 
nhơn mới được dịp mê hoặc. Cũng thế, 
các uị đệ tử uì đang sợ sơnh tử thì sắc, 
thanh, hương, Uị, xúc mớt được dịp mê 
hoặc. Kẻ đã lìu được khiếp sợ thì tất cả 
ngũ dục đêu chẳng thể mê hoặc. Kẻ biết 
tập (tập bhí trói buộc) chưa sạch, 
hoa mới dính uào thân. Kẻ biết tập 
đã sạch thì hoa chẳng dính uậy.” 
Do Tâm phan duyên hay ý thức Phân 
Biệt nên mới dính mắc ở sáu trần dụ cho hoa 
dính thân không thê phủi. Bồ Tát do vì đã 
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đoạn diệt phân biệt tưởng nên được thấy 
nghe tự tại không còn dính mắc nơi cảnh 
trần. Do vậy Tổ Quy Sơn ở phần trên nói, 
“băn thanh biến sắc cái thị tâm thường”. 
Ngài cũng dạy, “Tức ý uong duyên, bắt dữ 
chư trần tác đối” hay “bất dụng tương 
tâm tấu bạc, đãn tình bất phụ uật, uật 
bhởi ngại nhân” (Chẳng cần đem tâm 
nương gó nơi đâu, chỉ cân hông bám theo 
Uật, thì uật cũng chẳng chướng ngạt được 
người). Chỉ vì mình mê, nhận vọng thân, 
vọng tâm, vọng cảnh làm mình nên mới theo 
chúng lưu chuyển sinh tử, cũng như bị 
chúng duyên ép bức. Mê thì chúng duyên ép 
bức, Ngộ thì chúng duyên chẳng ép bức được 
mình. Do vậy chúng ta cần phải tham cứu 
giáo lý sâu xa (nghiên cùng pháp lý) của đức 
Phật đến chỗ cùng tận tức Triệt Ngộ, cũng 
như phải quyết lấy sự giác ngộ giải thoát làm 
mục tiêu hay mục đích duy nhứt của đời tu 
mình đến khi nào giác ngộ mới thôi (dĩ ngộ 
vi tắc). Vì vậy người tu hành chúng ta chỉ có 
một sự nghiệp duy nhứt đó là “Duy Tuệ Thị 
Nghiệp”. Nếu chúng ta duy cái gì khác 
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ngoài sự tu hành để đưa đến giác ngộ giải 
thoát là sai lầm, vì nó nằm ngoài bổn phận 
của người xuất gia chúng ta. 
Đoạn 24.8 
Hán-Việt: 

8.Tâm cảnh cầu quyên 

Mạc ký mạc ức. 

Lục căn dĩ nhiên 

Hành trú tịch mặc. 

Nhứt tâm bắt sanh 

Vạn pháp câu tức. 
Việt: 


9.Tâm cảnh đêu quên 


Không nhớ hhông nghĩ 
Sáu căn ơn nhiên, 
Đứng đi lặng yên, 

Một tâm hhông sanh 
Muôn pháp đêu Như. 
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Học Giải: 

Muốn được giác ngộ giải thoát chúng ta 
cần phải cất hết mọi sở niệm của thức. Khi sở 
niệm đã Không thì năng niệm cũng Không. 
Năng Sở đều không nên nói “fâm cảnh 
câu quyên, mạc bý mạc ức” (tâm cảnh đều 
quên, không nhớ bhông nghĩ). Đến chỗ này 
gọi là Đầu Sào Trăm Thước hay tới Thoại 
Đầu. Lúc này chỉ cần một sự việc hay hành 
động nhỏ như thấy chiếc lá rơi, hoa nở, nghe 
tiếng chuông ngân v.v... cũng có thê làm cho 
chúng ta vỡ khối nghi mà Tánh Giác được 
bùng lên. Lúc đó thì sấu căn được an nhiên 
(lục căn đi nhiên), tức như HT Minh Điền có 
dạy, mắt thấy y như nó thấy cảnh vật mà 
chẳng ở nơi vọng thấy nên mắt là Không hay 
văng lặng, và rồi sự thấy của mắt cũng vắng 
lặng, và cái Tánh Thấy cũng vắng lặng nên 
còn gọi là Tánh Không. Vì vậy Kinh Bát 
Nhã Quyên Một, Phẩm Ba, Tu Tập Tương 
Ưng chép, “Xá-lgi-phát! Bồ-tát lớn tu tập 
tương ưng mắt là Không, đây gọi là 
tương ng Uớt Bát-nhã Dba-Ìq-mật; tu tập 
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tương ưng tai, mút, lưỡi, thôn 0à tâm 
đều Không, đây gọi là tương ưng uới 
Bát-nhã ba-la-mật.” Suy ra mà biết những 
căn khác cũng đều như vậy. Sáu căn không 
còn dong ruỗi theo sáu trần để phát sinh sáu 
thức hư vọng mà mình lầm nhận cho chúng 
là mình. Sáu căn đã thanh tịnh, thì sáu trần 
cũng thanh tịnh, nên sáu thức cũng thanh 
tịnh, và chuyển thành sáu Trí. Tiền ngũ 
thức chuyển thành Thành Sở Tác Trí (Trí 
giúp chúng ta hoàn thành tất cả mọi uiệc mà 
chẳng tác ý), ý thức chuyển thành Diệu 
Quan Sát Trí (Trí thấy rõ uò phân biệt rõ 
cóc phớp đúng như chúng đang là mà bhông 
có ý thức phân biệt bám chấp). Còn Mạt Na 
Thức chuyển thành Bình Đắng Tánh Trí 
(Trí không có ta người, bí thử, lấy bỏ, thương 
ghét, Trí hoàn toàn Bình Đẳng bhông còn 
ngõ chấp uà pháp chấp), và A Lại Da Thức 
chuyển thành Đại Viên Cảnh Trí (Trí 
Thanh Tịnh hoàn toờn bhông bị ô nhiễm, 
cũng gọi lò Tóúnh Thanh Tịnh, được UÍ như 
cái tắm gương lớn soi tất cả các uật mà 
chẳng lưu lại bóng hình). Toàn thê là một 
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Tánh Giác chiếu soi cùng khắp chăng ngăn 
ngại. Trong Pháp Bảo Đàn Kinh, Lục Tổ Huệ 
Năng có dạy về Bốn Trí như sau: 
Hán- Việt: 
Đạt Uiên cảnh trí tánh thanh tịnh 
Bình đẳng tánh trí tâm uô bệnh 
Diệu quan sát trí biến phỉi công 
Thành sở tác trí đồng uiên cảnh 
Ngũ bát lục thất quả nhân chuyển 
Đản dụng danh ngôn UÔ thật tánh 
Nhược bim chuyển xứ bắt lưu tình 
Phiên hưng uĩnh xứ Na Già định” 
Việt dịch, Nguyễn Thế Đăng: 
“Đạt Uiên cảnh trí: túnh thanh tịnh 
Bình đẳng tánh trí: tâm bhông bệnh 
Diệu quan sót trí: thấy chẳng công 
Thònh sở tác trí: đồng uiên cảnh 
Năm, tám, sớu, bảy quả nhân chuyển 
Chỉ dùng danh ngôn hhông thật tứnh 
Nếu nơi chỗ chuyển chẳng lưu tình 
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Rộn ròng uẫn mãi Na-giò định. 

Đại Viên Cảnh Trí nghĩa là Trí như 
tắm gương tròn lớn. Đây cũng gọi là Tánh 
Thanh Tịnh hay Tánh Phật nơi mỗi con 
người chúng ta đều sẵn có. Ở nơi chúng sanh 
khi mê thì gọi là A Lại Da Thức, còn ở các 
bậc giác ngộ thì chuyển thành Đại Viên 
Cảnh Trí. 

Bình Đăng Tánh Trí nghĩa là Trí rõ 
thấy Tánh Bình Đắng của muôn loài muôn 
vật, tức là Trí chăng thấy có nhân ngã, bỉ 
thử, thương ghét, lấy bỏ, cao thấp, dơ sạch, 
sâu cạn v.v... Tất cả các pháp đều là bóng 
ảnh được tấm gương chiếu soi một cách bình 
đăng y như nhau. Do vậy đây cũng là sự 
nhắn mạnh tính chất bình đăng của tấm 
gương Đại Viên Cảnh Trí. 

Diệu Quan Sát Trí nghĩa là Trí sol 
thấy tất cả vạn pháp đúng như chúng đang 
là mà chăng có ý thức phân biệt bám chấp ở 
trong đó hoặc không có lập tình thức trước 
vật. Cho nên gọi là “Trí chẳng thấy có 
không” (trí bất đắc hữu vô -kinh Lăng già) 
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hay Kinh Lăng Nghiêm gọi là “Tri kiến phi 
kiến tư tức Niết Bàn.” Đây thật ra cũng là 
nói lên cái tính chất chiếu soi rõ ràng chân 
thật của tắm gương Đại Viên Cảnh Trí, tức 
sương sáng soi tất cả các vật mà gương vẫn 
như như bất động. Người mê thì dùng ý thức 
để phân biệt vạn pháp, người Trí thì dứt cái 
nghiệp phân biệt của ý thức nên chuyển 
thành Diệu Quan Sát Trí. 

Thành Sở Tác Trí nghĩa là Trí giúp 
chúng ta hoàn thành tất cả mọi việc mà 
chẳng tác ý. Lúc còn mê thì tiền ngũ thức ở 
nơi năm giác quan như Mắt, Tai, Mũi, Luỡi, 
và Thân mà tiếp xúc cảnh trần. Khi giác ngộ 
thì tiền ngũ thức này chuyên thành Thành 
Sở Tác Trí. Đây là diệu dụng của Tự Tánh 
hay Đại Viên Cảnh Trí. Nói cách khác, Đại 
Viên Cảnh Trí hoạt động ở nơi các giác quan 
một cách tự tại vô ngại gọi là Thành Sở Tác 
Trí. Ở mắt thì thấy đúng như thật mà vẫn 
như nhiên, chẳng chấp dính sở thấy hay sắc 
trần, ở tai thì nghe đúng như thật mà vẫn 
như nhiên, chắng chấp dính sở nghe hay 
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thanh trần, ở mũi thì ngửi đúng như thật mà 
vẫn như nhiên, chẳng chấp dính sở ngửi hay 
hương trần, ở lưỡi thì nễm đúng như thật mà 
vẫn như nhiên, chẳng chấp dính sở nếm hay 
vị trần, và ở thân thì xúc biết đúng như thật 
mà vẫn như nhiên, chăng chấp dính sở xúc 
hay xúc trần. Do vậy, sáu căn thanh tịnh 
(lục căn đĩ nhiên), sáu trần cũng thanh tịnh, 
sáu thức cũng thanh tịnh nên chuyển thành 
Thành Sở Tác Trí. 

Tất cả tám thức tâm vương vốn là đồng 
một Thẻ Tánh Thanh Tịnh. Vì mê mà chia 
thành tám thức ô nhiễm, nên mới có các tên 
gọi giả lập chứ các thức ấy chăng có thật 
tánh. Khi ngộ thì thật tánh của các thức ấy 
là Trí, vốn là một tắm gương tròn sáng hằng 
chiếu soi vạn pháp mà chẳng lưu lại hay 
vướng một thứ gì (chăng lưu tình) nên vẫn 
thường thanh tịnh và bất động. Do vậy, Như 
Thiền Sư Hương Hải của Việt Nam có bài kệ 
như sau: 

Hán-Việt: 

“Nhạn quóú trường hông 
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Ảnh trầm hòn thủy 

Nhạn uồ di tích chỉ ý 

Thủy Uỗ lưu ảnh chỉ tâmn” 

Việt dịch: 

“Nhạn bay quo trời hông 

Bóng chìm trong nước lạnh 

Nhạn hhông ý lưu hình 

Nước hhông lòng lưu ảnh” 

Do Trí Tuệ Bát Nhã hằng soi rõ nên 
mọi việc làm của mình như đi đứng nằm 
ngòi, thấy nghe hay biết, đều đúng như thật 
các pháp đang là, không qua lăng kính của 
vọng thức mà vẫn thấy biết rõ ràng và vẫn 
an nhiên bất động (hành trú tịch mặc) trước 
mọi thấy nghe hay biết vì không có chấp 
dính bởi tình thức. Một tâm nếu không sanh 
thì muôn pháp đều dứt, nghĩa là nếu mình 
dùng tuệ quán chiếu soi vào trong lòng thực 
tại để dẹp hết mọi đối tượng của thức hay sở 
quán không thì năng quán cũng không. 
Năng sở đều mất thì Tánh Giác hiển lộ chiếu 
sol vạn pháp một cách rõ ràng tự nhiên 
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không chướng ngại. Đây có nghĩa là thấy 
đúng như thật các pháp đang là mà không 
phải do ý thức phân biệt xen vào. Vì vậy, 
muôn pháp đều dứt hết sự phân biệt của ý, 
nên vạn pháp đều Như. Đó chính là Thật 
Tướng xưa nay của vạn pháp vậy. Kính mong 
tất cả người tu chúng ta, tất cả mọi hành giả, 
ai nẫy cũng quý tiếc thời gian có được của 
mình để tính tấn tu hành, cùng trở về với 
Bản Tánh Thanh Tịnh sẵn có nơi mình, 
đồng Ngộ Nhập Tri Kiến Phật, đồng thấy rõ 
Thật Tướng xưa nay của vạn pháp, và đồng 
được giải thoát an vui nơi Niết Bàn Vô Trụ. 
Sau cùng, chúng tôi xin để lại một câu 
hỏi cuối cùng của Tổ Quy Sơn trước khi ngài 
Viên Tịch để kết thúc bài Học Giải này. 
Ngưỡng mong tất cả mọi người ai cũng được 
“Nhất tâm bắt sanh, vạn pháp câu tức.” 
“Sau bhi Lão tăng trăm tuổi đến 
dưới núi làm con trâu, hông bên trút 
Uiết năm chữ “Qui Sơn Tăng Linh Hựu". 
Khi ấy gọi là Qui Sơn Tăng hay gọi là 
con trâu? Gọi là con trâu hay gọt là Qui 
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Sơn Tang? Gọi thế nào mới đúng?” 
trích Thiền Sư Trung Hoa, HT' Thích 
Thanh Từ 


-Học Giải Hết- 


HÒI HƯỚNG 
Nguyện đem công đức này 
Hướng về khắp tắt cả 
Đệ tử và chúng sanh 


Đầu tròn thành Phật đạo. 


Tài Liệu Tham Khảo 
Qui Sơn Cảnh Sách — (Tĩnh Việt 
Đông, núi Đảnh Hồ, thầy Sa-môn 
Thích Hoàng Tón Tại Tham chú giải. 
Kẻ môn nhân, thầy Tỳ-bheo hiệu Khơi 
Huýnh làm lời bý). Hòa Thượng Khánh 
Anh Việt dịch. 
Quy Sơn Cảnh Sách Văn — Trích 
trong quyền “Giới Sa D¿ uà Giới Sa Di 
Ñ;” của Hòa Thượng Trí Quang Việt 
dịch. 
Quy Sơn Cảnh Sách — Hòa Thượng 
Thích Thanh Từ Việt dịch và giải. 
Quy Sơn Cảnh Sách — Cư sĩ Nguyên 
Minh Tiến Việt dịch. 
Lược Giải Phẩm Phố Môn - Hòa 
Thượng Thích Minh Điền dịch và giải. 
Kinh Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật, 
Quyển 1, Phẩm 3: Tu Tập Tương 
Ưng - Hòa Thượng Thích Minh Điền 


dịch và giải. 
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10. 


11. 


12. 


Kinh Pháp Cú - Hòa Thượng Thích 
Minh Châu Việt dịch 

Kinh Nhất Dạ Hiền Giả - Hòa 
Thượng Thích Minh Châu Việt dịch 
Kinh Bộc Lưu (Tương Ưng Bộ Kinh) 
- Hòa Thượng Thích Minh Châu Việt 
dịch 

Kinh Cetana Sutta: Chớ Dựng Lập 
Ý Niệm — Cư 51 Nguyên Giác. 

Bài kệ Tám Thức Bốn Trí của Lục tổ 
Huệ Năng - Nguyễn Thế Đăng. 

Thiền Sư Trung Hoa - Hòa Thượng 
Thích Thanh Từ Việt dịch. 


